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SAU khi bản dự thảo Hiến pháp mới dược đưa ra cho cán bộ trung 
___ cấp Đà cao. cắp của Đảng ð»à Nhà nước tháo luận, UụỤ ban dự 
thảo Hiến pháp đã chỉnh lỦ oà Bộ chính trị Trung ương Đảng đã 
xen xét nà quuết dịnh đưa bản dự thảo này ra toàn dân thảo luận. 

Đâu là lần đầu liên cuộc thảo luận bản dự thảo Hiến phạp mới 
được tồ chức rộng rãi trong nhân dàn ở NHỌP mọi pùng irên đãi 
nước t. ` 

_ Cuộc thảo luận nàu trước hết đáp ứng lòng mong muốn của 
nhân clần cả nước la đóng góp 0ào 0iệc xâu dựng Hiễn pháp mới. 
Nó hợp UỚớI Ú nguyện của loàn dân la được lhảo luận pà xác định 
quùền làm chủ tập thề 0ề mọi mặt của mình trong đạo luật cơ bản 
của Nhà nước ; xác lập 0à củng cõ nền chuuên chính uô sản đề xâu 
dựng 0à bảo 0ệ 0ững chắc một nước Việt-nam hòa bình, độc lập, 
thống nhãi uà xã hội chủ nghĩa; xác định những quụuền lợi oà kg 
Dạ của mình ; rác định những thiết chẽ của Nhà nước. 


_ Cuộc thảo luận nảy là mội bước hết sức quàn trọng nhằm làm 
chọ liiễn pháp mới của nước ia thật sự phản ánh nguuện UỌng Đà Ú 
chí của loàn dãn ta là râu dựng thành công chủ nghĩa xã hột 0à bảo 
Đệ Đững chắc Tồ quốc +ã hội chủ nghĩa. 


Hiện ngụ, cả nước la 0ừa ra sức đầu mạnh sản cuối, đề phòng 
bão, lụt, ồn định đời sống nhân đân, ừa chuần bị sẵn sàng chiến đấu 
chống chủ nghĩa bành trướng Trung-quốc. Thắng lợi oanh liệt của 
hai cuộc chiến tranh bảo uệ Tồ quốc bừa qua dang cô o»ũ mạnh mẽ 
nhân dân ia hăng hái thực hiện những nhiệm 0ụ trước mắt. Kẽi quá 
của kụ họp Lhứ 5 Quốc hội khóa VÌ thô hiện ì Ú chí sát dá của 50 triệu 
đồng bào la Kiên quuết xâU dựng nà bảo bệ Tô quốc. 
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Cuộc thảo luận bản dự thảo Hiến pháp mới phải thật sự trở 
thành một cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn, một cuộc vận động 
dân chủ xã hội chủ nghĩa trong toàn dân, nhằm phát huụ quuền 
làm chủ tập thề của nhân dân ta, làm cho mọi người gắn bỏ uới chế 
độ xã hội chủ nghĩa, nâng cao Ú thức rách nhiệm của mọi người 
đối uới sự nghiệp xâu dựng 0à bảo 0oệ chủ nghĩa tã hội. 
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Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, nhân dân làm chủ 0iệc xâu dựng 
pháp luật 0à làm chủ pháp luật. Pháp luật là công cụ phục nụ oà bảo 
Đệ chế độ làm chủ tập thề của nhân dân lao động. Hiến pháp mới — 
đạo luật cơ bản của Nhà nước †a — là sự thề chế hóa quụền làm chủ 
tập thề của nhân dân lao động nước ta. Nó xác định những nguyên 
tắc cơ bản, những cơ cấu chủ yẽu của chế độ làm chủ lập thề, những 
quụền lợi bà nghĩa sụ cơ bản của người lao động trong xä.hội xã hội 
chủ nghĩa. Hiến pháp mới còn là bản tồng kết những thành tựu 
cách mạng đã đạt được từ trước đến nau, bao gồm những kết luận 
khoa học rút ra từ những kinh nghiệm trong mấu chục năm qua của 
chính quuền nhân dân do Đảng ta lãnh đạo, đồng thời là luật cơ bản 
bảo đảm sự nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa oà xâu dựng thành 
công chủ nghĩa rã hội, bao gồm những nguyên lý hướng dẫn hành 
động của nhân dân ta trong sự nghiệp râu dựng 0à bảo 0uệ Tồ quốc 
tã hội chủ nghĩa. Vì 0ậu, xâu dựng Hiến pháp mới không phải chỉ 
là công piệc của một số cơ quan chuuên trách, mà phải có sự đỏng 
góp tích cực 0à rộng rãi của nhân dân. 

Đo đó, một yêu cầu rất quan irọng của cuộc thảo luận nàu là 
thật sự phát huy quyền làm chủ tập thè của nhân dân, động viên 
cán bọ, đảng viên và nhân dân cả nước tích cực tham gia thảo luận 
và góp ý kiến thiết thực xây dựng Hiến pháp mới. Nhân dân ta, 
uới Ú thức chỉnh trị đã dược thử thách 0uà rèn luyện trong mấy chục 
năm qua, 0uới 0‡ trí của người làm chủ đất nước, người trực tiếp xá 
dựng 0à bảo 0uệ Tồ quốc, nhất định sẽ đóng góp nhiều ÿ kiến rác 
đáng xâu dựng Hiến pháp mới, làm cho Hiến pháp mới thề hiện đầu 
đủ nguuện oọng, Ú chí oà quyền làm chủ tập thề của toàn dân ta. Sự 
tham gia đông đảo, sôi nồi của nhân dân ta uào 0iệc xâu dựng Hiến 
pháp mới nói lên tính hơn hẳn của chš độ xã hội chủ nghĩa, HIÁ 
nhân dân của Hiến pháp mới. 

Thảo luận, đóng góp Ú kiên xâu dựng Hiền pháp mới là một dịp 
tối đề cán bộ oà nhân dân †q nang cao nhận thức về chủ nghĩa xã 
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hội và pháp chế xã hội chủ nghĩa, về quyền lợi và nghĩa vụ của 
công dàn, phát huy tài năng và trí sáng tạo của mình trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tò quốc. Hiến pháp mới chỉnh là sự 
Lhề hiện 0ê mặt pháp l, sự xúc định mô hình chủ nghĩa xã hội, 
thhững rnguUên ¿Ú cơ bản xâu dựng chủ nghĩa xã hội trên các Hinh 
Uực. những mục tiêu 0d quụ luật cơ bản của chủ nghĩa xã hội, những 
biện pháp chủ yếu bảo đảm xâu dựng thành công chủ nghĩa xã hội 
ở nước †q. Vì uậu, cuộc thảo luận lần nàu sẽ đưa lại cho nhân dân 
†a những hiều biết sâu sắc oề chủ nghĩa xã hội, oề bản chất tốt đẹp 
của chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Hiền pháp là đạo luật cơ bản mà mọi công dân đều có nhiệm 
vụ phải hiều biết và tuân theo một cách nghiêm chỉnh. ÀVó quụ 
định trên nét lớn những hành động được phép 0uà những hành 
động bị nghiêm cấm, thề hiện những nguụên tắc pháp lý xã hội chủ 
nghĩa. Đồng thời, nó cũng xác dịnh cụ thề những quuền lợi uà nghĩa 
0ụ cơ bản mà mỗi công dân được hưởng uà phải thực hiện. Cho nên. 
cuộc !hảo luận nàu còn làm cho nhân dân ia nắm 0pững pháp chế rã 
hội chủ nghĩa, nâng cao Ú thức tôn trọng pháp luật, Ú thức đầu tranh 
chống mụi hành động 0i phạm phúp luật, thấu rõ sự khác nhau Đề 
bản chất giữa Hiền pháp xã hội chủ nghĩa 0à hiển pháp tư sản, khắc 
phục những quan điềm Iư sản oề tự do dân chủ oà pháp chế. Đồng 
thời, nâng cao sự hiều biết pề quuền lợi 0à nghĩa pụ của người công 
dân dưới chẽ độ xã hội chủ nghĩa, làm cho nhân dân thấy rõ mỗi 
quan hệ giữa quuền lợi oà nghĩa oụ. Nhà nước ta có nhiệm 0pụ bảo 
đảm cho công dân thực hiện quyền lợi chính đáng của mình, đồng 
thời đòi hỏi công dân làm tròn nghĩa 0ụ của mình đối 0ới Nhà nước, 
đối Đởi xã hội. Công dân làm tròn nghĩa oụ của mình đối 0ới Nhà 
nước, đối uới xã hội cũng tức là đem lại quuền lợi thiết thực cho mình. 

Qua thảo luận, thâm nhuần tỉnh thần 0à nội dụng cơ bản của 
bản dự thủo Hiến pháp mới, phát huụ Ú thức làm chủ tập thê, nàng 
cao trình độ hiều biết chính trị của mình, nhân dàn ta càng tăng 
thêm nhiệt tình yêu nước và yên chủ nghia xã hội, đày mạnh 
phong trào thi dua lao động sản xuất, sản sàng chiến đấu, thực 
hành tiết kiệm, tăng năng suất lao động, hoàn thành vượt mức kế 
hoạch Nhà nước và mọi mặt công tác khác. Tinh thần phấn khởi 
0ả lòng yêu mến chế độ töt đẹp của nhân dân ta thê hiện trong cuộc 
I hảo luận sẽ là một trong những nhân tố chữnh trị 0à tỉnh thân thúc 
đầu cán bộ nà nhân dân ta oươn lên khắc phục những khó khăn, phái 
huu năng lực sảng tạo trong lao động sản xuấi, VÉ n0 lác, sẵn sàng 
chišn đâu 0à chiến đấu thẳng lợi. 
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Đề bảo đảm cuộc thảo luận đạt Kết quả lõi, điều có Ú nghĩa qugẻi 
định là các cấp phải quản triệt yêu cầu phát huụ quuền làm chủ lập 
thề của nhân dân lao động trong suốt cả cuộc bận động, trong nội 
dung luuên truuền, giáo dục, irong cách lồ chức, hướng dẫn uà ca 
trong lư tưởng chỉ đạo cuộc thảo luận, bảo đảm tự do tư tưởng, dân 
chủ thảo luận, mạnh dạn liên hệ thực tš đề làm sáng tở thêm (2N: 
quan điềm, tư tưởng của Hiễn pháp mới. 


Lần nàụ, đối tượng tham gia đông đảo là quần chúng công nhân. 
nông dân, lao động trí óc oà các tầng lớp lao động khác, trong đó có 
nhiều lập thề, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, lứa tuôi uà nghề nghiệp 
khác nhau, ở các oùng rất khác nhau, có hoàn cảnh 0à trình độ 0ề 
các mặt không dồng đều. Muốn đạt yêu cầu, 0uiệc thảo luận nhấi 
thiết phải được tiền hành chu đáo, thiết thực và sâu rộng, bằng 
nhiều hình thức linh hoạt và phong phú, theo một kế hoạch sát 
hợp, nhát là đối với cấp cơ sở. Vhư Dậu, mọi người dân mới có điều 
kiện thuận lợi, dễ dàng tham gia cuộc sinh hoạt chính trị quan 
Irọng nàu. 


Trong quá Irình thảo luận, đề làm rõ Ú kiến dóng góp của tồn 
những người tham gia cuộc thảo luận có thề liên hệ tình hình thực 
lễ, nêu ra những thiếu sót, sai phạm của các cơ quan, cán bộ. Những 
lồ chức 0à cán bộ, nhân 0iên có trách nhiệm (ham gia cuộc Đận 
động nàu cần tích cực động 0oiên đông đảo quần chúng hăng hái góp 
Ú kiến, đề cao dân chủ xã hội chủ nghĩa, thu thập đầu đủ U kiến của 
nhân dân đề chỉnh lú tốt bản dự thảo Hiến pháp. Đồng thời, xác 
định thái độ thạậi sự tôn trọng Ú kiến phê bình xâu dựng của quần 
chúng, lắng nghe nghiêm túc, ghL nhận đầu đủ 0uà cùng các cơ quan 
có liên quan tích cực sửa chữa những sai sói do quần chúng nêu ra 
hoặc trả lời những uấn đề quần chúng chưa rõ. Làm tỗi 0iệc nàu 
chính là thiết thực khuuến khích quần chúng phát huụ quên làm 
chủ tập thề +ä hội chủ nghĩa của mình, nâng cao lòng lin của nhân 
dân đối oới chế độ xã hội chủ nghĩa, tăng cường mỗi quan hệ gắn bỏ 
giữa chính quụền, cản bộ uới nhân dân, góp phần xâu dựng chính 
quuền nhân dân 0ững mạnh, lăng cường đoàn kết toàn dân, củng cõ 
Mặt trận dân lộc thống nhài. Những tư tưởng, thái độ lệch lạc 0à 
cách làm hình thức, hời hợi trong oiệc lồ chức thảo luận bản dự thảo 
Hiền pháp mới cần được phê phán 0à uốn nắn kịp thời. Dương 
nhiên, chúng ta cũng cần đề phòng những phần lử xấu xuyên lạc, 
khiêu khich, quấu rối oà phá hoại. 


Cơ quan, +í nghiệp, công, nông, làm trường, bệnh Diện, cửa hàng, 
trường học 0à các thôn, ấp, khối phố là những đơn oị tồ thức thảo 
luận ở cơ sở. Kết quả Lhảo luận ở cơ sở tùu thuộc một phần rất quan 
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Irọng 0uào 0iệc các tồ chức của Đảng, các cán bộ, đẳng 0uiên thực hiện 
nhiệm 0ụ oận động nhân dân oà cùng nhân dân lích cực tham gia 
thảo luận dự thảo Hiến pháp, lùu thuộc chãi lượng của đội ngũ bảo 
cáo 0iên, hướng dẫn uiên, lùu thuộc công tác tuyên truyền, giải Lhích 
qmục đích, yêu cầu của cuộc thảo luận, những pấn đề cơ bản trong dự 
Lhảo liễn pháp, tùu thuộc 0iệc uốn nắn kịp thời những tư tưởng 
không đúng hạn chế kếi quả cuộc thảo luận.. 


Thảo luận, đóng góp Ú kiến xâu dựng Hiến pháp mới của nước 
mình là một quyền lợi mà chỉ có trải qua đầu tranh cách mạng lâu 
đài người dân dưới chế độ xã hội chủ nghĩa mới được hưởng. Mỗi 
điều khuản của Hiền pháp đều liên quan mật thiết đén đời sống 0ậi 
chất uà linh thần của nhân dân ta, có quan hệ đến hiện tại 0a lương 
lai của đất nước †a. Tính hơn hẳn của chủ nghĩa xã hội thệ hiện rõ 
rệt ở chỗ không có mội sự kiện chính trị qữnn trọng nào, một quuết 
định hệ trọng nào của đất nước mà nhân dân lại không có quuền bàu 
tỏ Ú kiên, tham gia thảo luận, à mọi Ú kiến xâu dựng, lành mạnh 
của quần chúng nhân dân đều được Nhà nước lắng nghe 0à nghiên. 
cứu, tiếp thụ. Vì pậu, nhân dân cả nước ia hãu hăng hái tham gia 
cuộc thảo luận, đóng góp nhiều Ú kiễn xâu dựng Hiến pháp mới, làm 
cho liên pháp mới thật sự là của nhân dân, một 0ñ khí sắc bén 
trong lau nhân dân đề xâu dựng chủ nghĩa xã hội nà bảo uệ Tồ quốc 
+ã hội chủ nghĩa. 

Với tinh Lhần uêu nước pà yêu chủ nghĩa +ã hội, cán bộ oà nhân 
đân ta hãu hăng hái tham gia cuộc thảo luận xâu dựng Hiên pháp 
mới, làm cho cuộc hảo luận này thật sự là một đợt sinh hoạt chính 
trị rộng lớn, Lhề hiện sinh: động Ú (hức bà quên làm chủ tập thề của 
mọi người lao động nước †a.: 


THÔNG CÁO _. 


AN chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt-nam, Ủy ban 
thường vụ Quốc hội, Hội đồng chính phủ nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam và Đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt 
trận Tô quốc Việt-nam vô cùng đau đớn báo tin với toàn Đẳng, 
toàn dân, toàn quân và kiều bào ở nước ngoài: 


Đòng chí NGUYỄN-LƯƠNG-BẰNG 
Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đẳng cộng sản Việt-nam, 
Đại biều Quốc hội khóa sáu, Phó chủ tịch nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam, 


Sau mộit thời gian bị bệnh nặng, được Đảng và Nhà nước hết lòng chăm 
soc, các thây thuốc và nhân viên y tế tận tình cứu chữa nhưng vì bệnh quá 
nặng nên đồng chí không qua khỏi được, đã từ trần hồi 3 giờ 50 phút, 
ngày 20 tháng 7 năm 1979 tại Hà-nội, thọ 75 tuôi. 

Đồng chí Nguyễn-Lương-Bằng qua đời là một tồn thất lớn đối với 
Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. 

Đề tỏ lòng tưởng: nh đồng chí Nguyễn-Lương-Bằng, Ban chấp hành 
trung ương Đảng cộng sản Việt-nam, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng 
chính phủ và Đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tô quốc Việt-nam 
quyết định : 

1 — Tô chức quốc tang. 
| 2 — Toàn quốc đề tang đồng chí Phó chủ tịch Nguyễn-I.rơng-Bằng trong 
ba ngày, kề từ ngày 22 đến ngày 21 tháng 7 năm 1979. 

3 — Ban chấp hành trung ương Đảng, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội 
đồng chính phủ và Đoàn chủ tịch Ủy ban trung ươngMặt trận Tồ quốc Việt-nam 
sẽ tô chức lễ truy điệu trọng thề đồng chí Phó chủ tịch Nguyễn-Lương-Bằng. 

Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phổ Irực thuộc trung ương sẽ tô chức 
lễ iruy điệu tại Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố. 

4 — Cử một Ủy ban lễ tang Nhà nước. gồm một số đồng chí lãnh đạo cấp 
cao của Đẳng, Nhà nước, Mặt trận Tô quốc Việt-nam và các - đoàn thề nhân 
dân ta đề phụ trách việc tô chức lễ tang. 

Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta biến đau thương thành sức mạnh 
ra sức làm tròn mọi nhiệm vụ trước mắt nhằm xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tô quốc. 


Hà-nội, ngày 20 tháng 7 năm 1979 


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẲNG CỘNG SẲN VIỆT-NAM, 
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ "HỘI 
CHỦ NGHĨA VIỆT-NAM, 

HỘI ĐÔNG CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT-NAM. 

ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG 
MẶT TRẬN TÔ QUỐC VIỆT-NAM 


CHÚNG TÔI NGUYÊN MÃI MÃI 
XỨNG ĐÁNG VỚI ĐÔNG CHÍ! 


Điều 0ăn do đồng chí Phạm-Văn-Đồng, Ủụ 0iên Bộ chính trị 
Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, đọc trong buồi 
lễ truụ điệu Phó chủ tịch Nguụễn-Lương-Bằng. 


ÔNG chí Nguyễn-Lương- 
Bằng kính mến của chúng 
ta không còn nữa ! 

Đồng chí mất đi là một 
tồn thất rất lớn đối với 
Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. 

Toàn Đẳng và toàn dân ta vô cùng 
đau xót và thương tiếc đồng chỉ, một 
nhà lãnh đạo sáng suốt, một chiến sĩ 
cộng sẳn kiên cường, một tấm gương 
trong sáng đối với nhiều thế hệ những 
người cộng sản chúng ta từ khi Đẳng 
ta ra đới đến nay. 

Xuất thân từ giai cấp công nhân, 
đồng chí Nguyễn-I.ương-Bằng, với tên 
hoạt động cách mạng «Sao Đỏ » nồi 
tiếng, là một đồng chí thuộc lớp chiến 
sĩ đầu tiên của cách mạng Việt-nam. 
Từ một thanh niên yêu nước, sớm 
được Chủ tịch Hồ-Chí-Minh chỉ dẫn, 
đồng chí đã trở thành một người hoạt 
động xuất sắc của Việt-nam thanh 
niên cách mạng đồng chí hội, một 
đảng viên ưu tú của Đẳng cộng sản 
Việt-nam. ` 

Dưới sự chỉ dẫn trực tiếp của Chủ 
"tịch Hô-Chí-ÄMlinh, đồng chí hoạt động 
(rong những người yêu nước Việt- 
nam ở ngoài nước, ở trên tàu biên, ở 
miền Bắc và miền Nam nước ta. Đồng 
chí là người hăng hái truyền bá chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin ở Việt-nam, một 
Lrong những người tham gia xây dựng 


Đẳng ta về chính trị, tư tưởng và tô 
chức. 


Trong hai mươi năm hoạt động 
dưới chế độ thực dân, từ năm: 1925 
đến 1945, đồng chí bị bắt ba lần và 
hai lần vượt ngục. Đương đầu với 
những cuộc tra tấn dã man của quản 
thủ, đồng chí không hề nao núng, một 
dạ trung thành với Tô quốc, với 


nhân dân, với Đẳng cộng sản và giai 


cấp công nhân, nêu cao khí tiết cách 
mạng. “Sao Đỏ» đã chiếu ánh sáng 
chói lọi đối với những người cách 
mạng, và là mối khiếp sợ của kẻ thủ, 
Mặc dù biết bao thủ đoạn gian xảo và 
độc ác, chủng không thê nào lay 
chuyên nồi một chiến sĩ cộng sản gan 
vàng dạ sắt. Qua hơn mười năm bị 
giam cầm ở nhiều nhà tủ, trải qua 
mọi thử thách của khủng bố trắng, 
thiếu thốn, bệnh tật, đồng chí vẫn 
nêu cao tỉnh thần kiên cường, bất 
khuất, lãnh đạo và giáo dục các đồng 
chí của mình, đấu tranh ngày càng 
mạnh mẽ chống quân thù và bọn phản 
bội. 

Sau khi vượt ngục lần chót, đồng 
chí Nguyễn-Lương-Bằng đã cùng các 
đồng chí lãnh đạo khác của Đảng ta và 
của Tông bộ Việt-minh, ra sức xây 
đựng Mặt trận dân tộc thốn nhất, tô 
chức nhân dân đấu tranh trong hoàn 
cảnh hết sức khó khăn gian khô dưới 


ách áp bức của hai đế quấc Pháp, Nhật, 
đầy tới cao trào cứu nước, giành độc 
lập dđân tộc. Cùng với Chủ tịch Hồ- 
Chí-Minh và Trung ương Đẳng, đồng 
chí đã tham gia lãnh đạo cuộc Tồng 
kbởi nghĩa tháng Tám thành công, 
và là một trong những người sắng 
lập nước Việt-nam đân chủ cộng hòa. 
Đồng chí đã góp phần quan trọng 
vào sự nghiệp xây dựng chính quyền 
cách mạng, xây dựng nền tài chinh 
của nước ta, và tồ chức cuộc kháng 
chiến chống Pháp. 


Là Đại sứ đầu tiên của nước ta tại 
Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
xô-viết; đồng chí đã góp phần tích 
cực vào việc củng cố và phát triền 
tình hữu nghị anh em và tình đoàn 
kết chiến đấu giữa nhân dân Việt-nam 
và nhân dân Liên-xô. 


Trong thời gian hai cuộc kháng 
chiến, đồng chí có nhiều dịp được Ở 
bên cạnh Chủ tịch Hồ-Chí-Minh và là 
một người cộng sự đắc lực trong việc 
xây dựng Đẳng ta, giáo dục đẳng viên, 
chăm lo sự vững vàng của Đảng về 
tư tưởng và tô chức. 


Trên cương vị Phó chủ tịch nước, 
đồng chí là người bạn thân thiết của 
Chủ tịch Tôn-Đức- Thắng, người đứng 
đầu Nhà nước ta, tiếp tục sự nghiệp 
của Chủ tịch Hồ-Chíi-Minh, sự nghiệp 
chiến đấu vì hòa bình, độc lập, thống 
nhất, xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tô quốc. 


Bất kỳ hoạt động ở ngoài nước hay 
ở trong nước, đồng chí luôn luôn kết 


hợp tỉnh thần yêu nước nồng nàn với . 


tỉnh thần quốc tế cao cả; một lòng 


đoàn kết với phong trào cộng sản và. 


công nhân quốc tế, đoàn kết với phong 
trào giải DÁ HP) đân tộc, dân chủ và 
hòa bình. 


Học tập những đạo đức quý báu 
của Chủ tịch Hồ-Chi-Minh, đồng chí 
là người khiêm tốn, giản dị, cần, 
kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, 
thực hiện dân chủ, giữ vững kỷ luật, 


phục tùng tồ chức, đoàn kết rộng rãi 
và chặt chẽ, rất mực thương yêu 
đồng chí và chăm lo đời sống của 
nhân dân. Cái tên « Anh Cả » mà chúng 
ta thưởng gọi là biều tượng của mẫu 
mực, sự trong sáng của tỉnh bi: chí, 
tình anh em. 


Cuộc đời hoạt đồng + của đồng chí 
là một tấm gương sáng của người 
cộng sản Việt-nam, vừa giàu tỉnh 
thần yêu nước, vừa giàu tỉnh thần 
quốc tế vô sẵn. 


Anh Cả kính mến 0à thân yêu, 


Trái tỉm Anh đã ngừng đập. Nhưng 
toàn Đẳng, toàn quân và toàn dân 
La rất tự hào về Ảnh, về đồng chí Sao 
Đỏ, đồng chí Nguyễn-Lương-Bằng. 
Đồng chí năm nay vừa tròn 7ð tuôi ; 
kê từ khi giác ngộ, đã cống hiến cả 
đời mình cho sự nghiệp cách mạng. 
Tấm gương của đồng chí là giá tri 
tỉnh thần mãi mãi tỏa sáng đối với 
nhiều thế hệ những người cộng sản 
và thanh niên ta, nhân dân ta. Tỉnh 
thần cách mạng, đạo đức cộng sản chủ 
nghĩa của đồng chí là bất diệt. 

Mục đích hoạt động và lý tưởng 
của đồng chí đã được thực hiện và 
sẽ được thực hiện hoàn toàn. Nước 
nhà đã độc lập, thống 'nhất và cả 
nước đang đi lên chủ nghĩa xã hội. 
Cách mạng của nhân dân thế giới 
đang liên tiếp giành được thắng lợi. 
Chủ nghĩa xã hội đã thành hiện thực 


vĩ đại (rên quả đất và nhất định sẽ 


thắng lợi hoàn toàn như đồng chí 
hằng mong muốn. 

Dù còn phải vượt qua nhiều khó 
khăn, dưới sự lãnh đạo của Đẳng, 
nhân dân ta nhất định anh dũng tiến. 
lên xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ vững chắc Tồ quốc 
xã hội chủ nghĩa, góp phần xứng 
đáng vào sự nghiệp bảo vệ hòa bình 
ở Đông Nam Á và thế giới như đồng 
chí vẫn thường nhắc nhở. | 

Vĩnh biệt Anh Cả kính mến và thân 
vêu, chúng tôi nguyện mãi mãi xứng 
đáng với đồng chí ! 


“HIẦN THÀNH TỐT CÔNG TÁC CẢI TẠ0 XÃ HỘI (HỦ NGHĨA. 
_BỔI VỚI (ÔNG NGHIỆP VÀ THƯỢNG NGHIỆP TƯ DÚANH 
Ÿ (Ất TỈNH VÀ THÀNH PHỐ MIỄN NAM 


ỘT trong những nhiệm vụ quan 
trọng hiện nay của nhân dân ta 

là phải hoàn thành tốt công tác cải lạo 
+ã hội chủ nghĩa đối uới công nghiệp 
bà thương nghiệp tư doanh ở các tỉnh 
0à thành phố miền Nam, nhằm củng 
cổ uà hoàn thiện quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa trong các ngành kinh tế 
quốc dân. Việc hoàn thành tốt công 
tác cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
công nghiệp và thương nghiệp tư 
doanh ở các tỉnh và thành phố miền 
Nam có một ý nghĩa rất quan trọng. 


Có xác lập, củng cố, mở rộng và hoàn: 


thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa thì mới thúc đầy được lực 
lượng sản xuất phát triền, mới huy 
động được mọi năng lực tiêm tàng 
của đất nước phục vụ nhiệm vụ xây 
dựng kinh tế, đầy mạnh sản xuất, mở 
rộng lưu thông phân phối hàng hóa, 
thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà 
nước, động viên được sức người, sức 
cửa đề bảo vệ Tô quốc. Khuynh hướng 
buồng lơi cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa ở các tỉnh miền Nam là có hại 
cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc chống 
chủ nghĩa bành trướng và bá quyền 
nước lớn của bọn cầm quyền phản 


ĐỖ - MƯỜI 


động Bắc-kinh và có hại cho công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát 
triền sản xuất và ồn định dời sống 
nhân dân. | 


Mấy năm qua, chúng ta đã làm 
được nhiều việc trong công tác cải 
tạo và xây dựng công nghiệp và 
thương nghiệp ở các tỉnh miền Nam 
theo chủ nghĩa xã hội. 


Đến nay, chúng ta đã căn bản hoàn 
thành công tác cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đổi với công nghiệp và thương 
nghiệp tư bản tư doanh, xóa bỏ về căn 
bản giai cấp tư sẵn thành thị ở các 
tỉnh, thành phố miền Nam. 


- Các cơ sở tư bản tư doanh loại lớn 
và vửa trong công nghiệp, xây dựng, 
vận tải, y tế, dịch vụ.. đã được 
chuyên thành xí nghiệp quốc doanh, 
công tư hợp doanh. Một số cơ sở tư 
bản tư doanh loại nhỏ được tồ chức 
thành xí nyhiệp hợp tác, làm gia công 
cho Nhà nước. Chúng ta đã xóa bỏ 
kinh doanh thương nghiệp của giai 
cấp tư sản và thương nghiệp tư nhân 
kinh doanh các mặt hàng do Nhà nước 


thống nhất quản lý. 


Nhà nước đã trực tiếp quản lý các 
ngành kinh tế then chốt, các cơ sở 
kinh tế, văn hóa quan trọng, thống 
nhất quản lý và mở rộng kinh doanh 
các mặt hàng thiết yếu đối với sản 
xuất và đời sống nhân dân. Thị 
trường xã hội chủ nghĩa được mở 
rộng và củng cố từng bước. Hệ thống 
kinh tế xã hội chủ nghĩa đang chiếm 
ưu thế tuyệt đối trong các ngành 
công nghiệp và thương nghiệp. Kinh 
tế quốc doanh giữ vai trỏ nòng cốt 
trong toàn bộ nền kinh tế ở các tỉnh 
và thành phố miền Nam. 

Chúng ta đã bước đầu tô chức lại 
sản xuất và tưu thông phân phối hàng 
hóa theo phương hướng của kế hoạch 
Nhà nước, tiến thêm một bước trong 
việc phân bố lại lao động xã hội và 
đân cư ở các thành phố đông dân. 

Trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
và phức tạp như hiện nay, việc căn 
bản hoàn thành công tác cải tạo xã 
hội chủ nghĩa đối với công nghiệp và 


thương nghiệp tư bản tư doanh, xóa: 


bỏ về căn bản giai cấp tư sản thành 
thị ở các tỉnh và thành phố miền Nam 
là một thẳng lợi to lớn 0ề kinh tế 0à 
chỉnh trí, 

Thắng lợi này đã tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc xây dựng nền kinh 
tế độc lập, tự chủ, xã hội chủ nghĩa 
trong cả nước, đầy mạnh sản xuất, 
mở rộng lưu thông hàng hóa, tăng 
cường quản lý thị trường, giá cả, tài 
chính, tiền tệ, bảo đảm và ôn định 
đời sống nhân dân. thúc đầy việc cải 
tạo xã hội chú nghĩa đối với nông 
nghiệp miền Nam, phát huy vai trò 
làm chủ tập thề của công nhân và 
nhân dân lao động ở miền Nam, xây 
đựng nền văn hóa mới và con người 
mới, góp phần tăng cường quốc phòng 
toàn dân, bảo đảm an nỉnh chính trị 
và an toàn xã hội, bảo đảm chiến 
thắng mọi hành động xâm lược của 
bọn phản động Trung-quốc đối với 
nước ta. 

Tuy nhiên, chúng ta còn nhiều 
thiếu sót cần khắc phục và còn nhiều 
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việc phải làm. Các cơ sở công nghiệp 
và thương nghiệp tư doanh chưa được 
cải tạo còn nhiều: gần một nghìn cơ 
sở tư bản tư doanh loại nhỏ, nhiều 
cơ sở tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp với gần một nửa số lao động 
thủ công chuyên nghiệp, hơn nửa 
triệu tiều thương. Thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa còn yếu trên nhiều mặt. 
Việc thu mua nằm nguồn hàng trong 
tay Nhà nước, nhất là nông sẵn, thủy 
sản đạt kết quả thấp ; Nhà nước chưa 
làm chủ được thị trường, thị trường 
không có tô chức còn rộng và chưa 
được quản lý tốt, do đó giá cả nhiều 
loại hàng hóa tiêu dùng lên rất cac: 

Việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 
với công nghiệp và thương nghiệp tư 
doanh chưa gắn chặt với việc tô chức 
lại sản xuất và lưu thông phân phối 
hàng hóa trong cả nước, chưa gắn: 
chặt với việc xây dựng và tăng cường 
quản lý của các ngành, các cấp. 


Trong các xí nghiệp đã được cải 
lạo, quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa chưa được củng cố vững chắc, 
trình độ quản lý các mặt hoạt động 
của xỉ nghiệp theo phương thức kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa còn thấp, 
chưa phát huy hết năng lực sẵn eó 
của xí nghiệp đề phát triền sản xuất, 
bảo đảm thực hiện kế hoạch Nhà 
nước và ôn định đời sống nhân dân. 


Việc giáo dục và xây dựng con 
người mới, nâng cao giác ngộ xã hội 
chủ nghĩa cho những người lao động 
chưa được quan tâm đúng mức. Việc 
tiếp tục giáo dục, cải tạo người tư 
sản hầu như bị buông lỏng. Việc uốn 
nắn, sửa chữa những sai sót trong 
việc thực hiện các chính sách cải tạo 
xã hội chủ nghĩa ở nhiều đơn vị, địa 
phương chưa làm liên tục và triệt đề. 

Vì vậy, công tác tiếp tục cải tạo 
xã hội chủ nghĩa đối với công nghiệp 
và thương nghiệp tư doanh ở các tỉnh 


và thành phố miền Nam còi - nhiều: - - 


vấn đề cần giải quyết. Vấn đề nồi lên 
cần giải quyết thật tốt là: đi đói uới 


0iệc hoàn thành cải tạo rổ hội chủ 
nghĩa đối uới công nghiệp 0à thương 
nghiệp tư doanh, phải chú Ú củng cố 
bà hoàn thiện dần quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa, tập trung sức đầu mạnh 
sửn x+uãt oà xâu dựng tốt thị trường 
rä hội chủ nghĩa. 


* 


Trong thời gian tới, cần nắm vững 
mục đích cơ bản của công cuộc cải 
tạo xã hội chủ nghĩa mà Trung trơng 
Đảng và Chính phủ đã đề ra là: đây 
mạnh sản xuất, mở rộng lưu thông 
phán phối xä hội chủ nghĩa gắn liền 
cải tq2 uởi tồ chức lại sẵn xuất uà lưu 
thông phân phối theo phương hưởng 
của kế hoạch Nhà nước, Nhà nước làm 
chủ thị trường. 

Muốn đạt được mục đích nói trên, 
cần thấu suốt hơn nữa quan điềm của 


Đẳng kết hợp cải lạo oới xâu dựng ; 


và trong nhận định về quan hệ giữa 
hai mặt cải tạo và xây dựng, phải 
coi mặt xây dựng là chính: cải .tạo 
đến đâu, phải củng cố và tăng cường 
quản lý theo nguyên tắc xã hội chủ 
nghĩa đến đấy. Cải tạo công thương 
nghiệp tư doanh theo chủ nghĩa xã 
hội phải đi đôi với giáo dục, xây 
đựng con người mới trong hàng ngũ 
những người lao: động, và cải tạo 
người tư sản từ người bóc lột thành 
người lao động. 

Cần nhận thức rö toàn bộ quá 
trình kết hợp cải tạo và xây dựng là 
nhằm tạo ra quan hệ sản xuất mới và 
lực lượng sản xuất mới, cả cơ sở 
kinh tế mới lẫn kiến trúc thượng 


tầng mới, cả đời sống vật chất và- 


đời sống văn hóa xã hội mới. 


Kinh nghiệm thực tế trong công 
tác cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
công nghiệp và thương nghiệp tư bản 
tư doanh ở các tỉnh và thành phố 
miền Nan. trong mấy năm qua cho 
chúng ta thấy rất rõ, ngành nào nắm 
vững quan điềm kết hợp cải tạo với 
xây dựng, biết gắn liền cải tạo với 


tồ chức lại sẵn xuất và lưu thông 
phân phối theo phương hướng kế 
hoạch Nhà nước, thì ngành ấy hoàn 
thành tốt công tác cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, phục vụ tốt sẵn xuất và đời 
sống nhân dân. Thiếu sót lớn trong 
công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa của 
ngành thương nghiệp ở các tỉnh miền 
Nam chính là ở chỗ: không kết hợp 
được việc xóa bỏ thương nghiệp tư 
doanh với việc tồ chức lại nền thương 
nghiệp theo hướng xã hội chủ nghĩa 
đề phục vụ tốt sẳn xuất và đời sống 
nhân dần. Do đó. mạng lưới thu mua 
của nội thương, lương thực, hải sản... 
rất yếu, công tác thu mua đạt kết 
quả rất thấp. Tô chức thương nghiệp 
quốc doanh rất yếu trên nhiều mặt: 
lực lượng hàng hóa, co sở vật chất 
và kỹ thuật, tồ chức và lao động... 
Thị trường có tô chức ở miền Nam 
mới chiếm lĩnh gần 40 doanh số bán 
lẻ trên thị trường xã hội. Thị trường 
tự do còn rộng, tiêu thương cỏn quá 
đông, giá cả hàng hóa lên cao, ảnh 
hưởng xấu đến nhiều mặt cân đối 
trong nên kinh tế quốc dân, đến phát 
triên sản xuất và ồn định đời sống 
nhân dân. 


Cải tạo quan hệ sản xuất tức là 
xóa bỏ quan hệ sản xuất cũ, lạc hậu, 
lỗi thời, xây dựng nên một quan bè 
sản xuất mới, xã hội chủ nghĩa, tiến 
bộ, hơn hẳn quan hệ sẳn xuất cũ trên 
nhiều mặt. Nếu xóa bỏ thương nghiệp 


tư bản tư doanh mà sau đó không 


xây dựng được một hệ thống thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa vững mạnh 
về mọi mặt, chẳng những thay thế 
được thương nghiệp tư bản tư doanh 
mà còn kinh doanh hơn hẳn thương 
nghiệp tư bản tư doanh, bảo đảm 
phục vụ sản xuất phát triền, phục vụ 
tốt đời sống nhân dân, thì quan hệ 
sản xuất mới làm thế nào đứng vững 
và phát triền được, chủ nghĩa xã hội 
làm thế nào chiến thắng được chủ 
nghĩa tư bản trên lĩnh vực lưu thông 
phân phối và thị trường, và do đó 
chính quyền chuyên chính vô sản cúa 
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chúng ta làm sao hoàn thành được 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở các 
tỉnh miền Nam, đầy mạnh sản xuất, 
ôn định đời sống nhân dân, xây 
dựng miền Nam thành hậu phương 
vững chắc cho công cuộc bảo vệ Tô 
quốc chống quân Trung-quốc xâm 
lược. : 

Vì vậy, các ngành cần nắm 0uững 
quan điềm của Đảng, kết hợp cải tạo 
Uởi xâu dựng, kết hợp cải tạo uới tồ 
chức lại sản xuất 0uà lưu thông phân 
phối, hoàn thành tốt công tác cải tạo 
xã hội chủ nghĩa đối với công thương 
nghiệp tư đoanh ở các tỉnh miền 
Nam. Việc hoàn thành tốt công tác 
cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công 
thương nghiệp phải được thê hiện rõ 
nét ở chỗ: công tác cải tạo phục vụ 
và thúc đầy các ngành sản xuất phát 
triền; có nhiều hàng tiêu dùng cho 
nhân dân và xuất khẩu. Đó là tiêu 
chuần số một đề đánh giá kết quả 
công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa của 
chúng ta. 


*-ô 


Đề thực hiện đúng quan điềm trên 
đây của Đảng, các ngành cần lảm tối 
Diệc hoàn thành cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối uới công nghiệp 0d thương 
tghiệp tư doanh, đi đôi Uới củng cỗ 0à 
hoàn thiện. quan. hệ sản xuất rã hội 
chủ nghĩa, tập Irung sức đầu mạnh 


sản xuất 0d xôi; dựng tốt thị trường, 


rũ hội chủ nghĩa. 


Trước hết, cần tiến hành cớửi tạo 
+ hội chủ nghĩa uà củng 2õ quan hệ 
sản tuấit xã hội chủ nghĩa trong các 
nngdïth sạn xuất công nghiệp, liều công 
nghiệp uà thủ công nghiệp; hoàn 
- thành nhanh gọn việc cải tạo các cơ 
sở công nghiệp tư bản tư doanh còn 
lại theo các-hình thức thích hợp; tô 
chức lại các cơ sở tiêu eông nghiệp 
và thủ công nghiệp, đưa 70% lao động 
chuyên nghiệp vào các tồ hợp tác sản 
xuất và hợp túc xã. Cần củng cố và 
nâng cao kết quả cải tạo, củng cố và 
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chuuền một phần 


hoàn thiện quan hệ sản xuất mới 
trong các cơ sở đã cải tạo, nhằm 
phát huy tính hơn hẳn của quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa, khai thác 
hết khả năng tiêm tàng trong khu vực 
sản xuất công nghiệp, liều công 
nghiệp và thủ công nghiệp đề đầy 
mạnh sản xuất, làm ra nhiều hàng 
tiêu dùng đề phục vụ đời sống nhân 
dân và xuất khầu thực hiện tốt kế 
hoạch Nhà nước. 


Sản xuất quyết định lưu thông 
phân phối, nhưng lưu thông phân 
phối lại có tác động trở lại đối với 
sản xuất. Vì vậy, sau khi tiến hành 
cải tạo công nghiệp và thương nghiệp 
tư bản tư doanh, tồ chức lại các 
ngành sản xuất theo các hình thức xã 
hội chủ nghĩa, vấn đề nỗi lên là 
muốn đầy mạnh các ngành sẵẳn xuấi 
phát triền. phải tồ chức lại các ngành 
lưu thông phân phối, cải tạo 0à 
lớn tiều thương 
sang sản xuất 0à làm các dịch Uụ cần 
lhiết cho đời sống nhân dân, quản lụ 
lốt,thị Irường ; các tồ chức thương 
nghiệp quốc doanh phải: lớn mạnh 
nhanh chóng đề có đủ sức đáp ứng 


các nhu cầu của sản xuất và đời sống 
nhân dân, 


có đủ sức làm chủ thị 
trưởng, đầy lùi các hoạt động đầu cơ. 
nâng giá, lũng doạn giá cả thị trường, 
Chính đó là vấn đề mấu chối, và cũng 
là chỗ yếu nhãt hiện nay của kinh tế 
các tỉnh miền Nam. Ms 

Vị vậy, một mặt Nhà nước : cần 
phát triền nhanh chóng lực lượng 
thương nghiệp quốc doanh 0à hợp tác 


œã mua bán, mở rộng lưu thông phân 


phối, củng cố và mở rộng thị trường 
xã hội chủ nghĩa, làm chủ thị trường, 
làm chủ lưu thông phân phối, 
bảo đảm tốt việc phân phối những 
hàng hóa thuộc nhu cầu thiết yếu 
của nhân dân. Mặt khác, cần giáo 
dục cho cán bộ và nhân dân chấp 
hành tốt các chính sách về lưu thông 
phân. phối của Nhà nước: nhất là 
giáo dục nông dân làm tốt nghĩa v. 

bản sản phầm cho Nhà, nước, và đòi 


hỏi mọi cán bộ, đẳng viên phải gương 
mẫu chấp hành các chính sách này. 

Các ngành lưu thông phản phối 
phải bám sát sẵn xuất, khai thác mọi 
khả năng tiềm tàng đề đầy mạnh sẵn 
xuất, sắp xếp công việc cho những 
người chưa có việc làm, cải tạo tiêu 
thương, chuyền hẳn phần lớn sang 
sản xuất, cải tạo các đô thị từ chỗ là 
đô thị «tiêu thụ» trở thành đô thị 
«sản xuất». Trên cơ sở sản xuất 
phát triền, các ngành nói tren tăng 
cường công tác thu mua, tập trung 
thống nhất nguồn hàng vào tay Nhà 
nước, đề Nhà nước có đủ lực lượng 
phân phối cho các nhu cầu cần thiết 
của toàn xã hội. Trên cơ sở nắm 
vững nguồn hàng trong tay, các ngành 
lưu thông phân phối mới có điều 
kiện thuận lợi đề quản lý tốt thị 
trưởng, chống đầu cơ, buôn lậu, bảo 
vệ lợi ích của người sẳn xuất và 
người tiêu dùng, Ôn 
sống nhân dân. Tình trạng thu mua 
chạy theo giá thị trường tự do ở các 
tỉnh miền Nam như hiện nay chỉ có 
tác dụng khuyến khích người đi buôn 
chứ không khuyến khích người sản 
xuất và bảo vệ lợi ích của công nhân 
và nông dân. | 


Các ngành lưu thông phân phối 
cần có sự chuuền biến căn bản trong 
công tác thu mua nắm nguồn hàng, 


tức là thực hiện động viên cao độ . 


nguồn hàng vào tay Nhà nước, bảo 
đảm cho Nhà nước nắm được đại bộ 
phận sản phầm hàng hóa của xã hội 
và khuyến khích tính tích cực sản 
xuất: của người lao động. 

Cần -hiều răng tập trung sẳn phầm 
hàng hóa của xã hội vào tay Nhà 
nước là vấn đề có tính nguyên tắc đề 
tồ chức lưu thông hàng hóa có kế 
hoạch. Chỉ có làm như vậy mới bảo 
đảm cho sản xuất phát triền đúng 
hướng, mới cải tạo được người sẵn 
xuất nhỏ đi theo chủ nghĩa xã hội, 
quản lý tốt thị trường, và mới bảo 
đẳm. được lợi ích của người sẵn xuất 
và người tiêu dùng. Trước tình hình: 


định đời. 


mất cân đối lớn trong nền kinh tế 
nếu các ngành nói trên không đầy 
mạnh công tác thu mua nắm nguồn 
hàng đề bảo đẩm nhu cầu tiêu dùng 
của nhân dân và của xuất khầu, thi 
càng làm cho sự mất cân đối giữu 
hàng và tiền, giữa thu và chí ngân 
sách, thu và chỉ tiên mặt, giữa xuất 
khầu và nhập khâầu.. thêm căng 
thẳng, và do đó Nhà nước sẽ không 
làm tròn nhiệm vụ ôn định và bảo 
đảm đời sống nhân dân, bảo vệ vững 
chắc Tô quốc xã hội chủ nghĩa. 


Thu mua nông sản là bộ phận cẫu 
thành quan trọng của những mối liên 
hệ kinh tế giữa công nghiệp và nông 
nghiệp, giữa thành thị và nông thôn. 
Tỉnh thần cơ bản trong chính sách 
thu mua nông sản là các ngành kính 
tế dựa vào quy hoạch và kế hoạch 
sản xuất, thông qua hợp đồng kinh tã 
hai chiều, thực hiện chính sách thu 
mua, chính sách giá cd hợp lụ do Nhà 
nước chỉ đạo. Trung ương Đăng đã 
quyết định thi hành trong cả nước 
Nghị quyết số 12 của Bộ chính trị 
về thu mua lương thực bao gồm ba 
điềm : thuế, hợp đồng hai chiều, mua 
theo giá thỏa thuận đối với số lương 
thực còn lại. Trung ương Đẳng cũng 
quyết định vận dụng tỉnh thần đó đề 
cải tiến chính sách thu mua các sản 
phầm khác của kinh tế tập thể và cá 
thể. Đối với công nghiệp. các xí 
nghiệp, các đơn vị kính tế tập thê và 
cá thể được phép mở rộng sản xuất và 
lưu thông những mặt hàng không do 
Nhà nước cung ứng vật tư và thống 
nhất quản lý theo giá cả linh hoạt, 
việc sản xuất những mặt nàng dùng 
nguyên liệu trong nước, dùng phế 
liệu phế phầm được khuyến khích. 

Chính sách thu mua nông sẵẳn thông 
qua hơp đồng kinh tế hai chiều mà 
Trung ương Đẳng đề ra lần này có 
nội dung rất mới và toàn diện. Nó 
gắn chặt với việc xây dựng và thực 
hiện kế hoạch Nhà nước từ khâu sản 
xuất đến khâu lưu thông phân phối, 
gắn chặt -với việc cải lạo xñ hội chủ 
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nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
gắn chặt với việc đầy mạnh * ba cuộc 
cách mạng » ở nòng thôn, xây dựng 
huyện và tăng =ường cấp huyện, củng 
cố cơ sở, chấn chỉnh tồ chức và cải 
tiến quản lý trong các ngành, các cấp. 
Đây không chỉ là vấn đề trao đôi hàng 
hóa đơn thuần, mà là một vấn đề 0ừa 
có ú nghĩa kinh tế, 0uửa có Ú nghĩa 
chính irị, vừa có tác dụng thúc đầy 
việc hoàn thiện quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa, thúc đầy việc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp 
miền Nam, vừa phục vụ, vừa thúc đầy 
mọi mặt công tác của Đảng và Nhà 
nước ở nông thôn tiến lên theo đường 
lối, chủ trương, chính sách mà Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng và 
các nghị quyết Hội nghị Trung ương 
Đẳng đã đề ra. 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa chăm lo 
"bảo đảm đời sống của các tầng lớp 
nhân dân, trước hết là đời sống của 
công nhân, cán bộ, bộ đội, những 
người *làm công ăn lương » trong khu 
vực Nhà nước. Hiện nay, đời sống của 
họ đang gặp nhiều khó khăn. Nhà 
nước đặc biệt quan tâm giải quyết 
những khó khăn trong đời sống của 
công nhân, viên chức... đề họ phấn 
khởi sản xuất, công tác và chiến đấu. 


Nhưng muốn giải quyết tốt vấn đề 
ồn định dời sống nhân dân, Nhà nước 
phải tìm mọi cách đầy mạnh sản xuất. 
Ở miền Nam hiện nay, dựa trên kết 
quả của công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa mà đầy mạnh sản xuất phát 
triền, tiến hành thu mua, tập trung 
nguồn hàng vào trong tay Nhà nước 
và phân phối tốt các hàng hóa thiết 
yếu cho đời sống nhân dân. Nhất là 
trong tình hình cung và cầu về hàng 
hóa mất cân đối lớn, các ngành lưu 
thông phân phối phải đề cao tình thần 
trách nhiệm đối 0uới đời sống nhân 
đán, làm thật tốt công tác thu mua 
và phân phối theo đúng chính sách 
của Đảng và Nhà nước, chống mọi 
hành vi tham ô, móc ngoặc, cửa 
quyền, gây phiền hà cho dân, chứ 
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không phải là đề cho thị trường tự 
do p.aát triền với hoạt động đầu cơ 
tích trữ, nâng giá những hàng hóa 
thiết yếu đối với đời sống, bóp chẹt 
nhân dân. 


Trong tình hình hiện nay, vấn đề 
tăng cường thu mua nắm nguồn hàng, 
trước hết là những mặt hàng quan 
trọng, ở những vùng sản xuất tập 
trung ; thực hiện đúng đắn hợp đồng 
kinh tế hai chiều. xây dựng tốt quan 
hệ giữa Nhà nước với nông dân, dân 
đánh cá và những người làm các 
ngành nghề thủ công..., làm tốt việc 
phân phối những mặt hàng quan trọng 
cho nhân dân theo đúng chính sách 
của Đảng và Nhà nước; bảo vệ người 
sản xuất và người tiêu dùng khỏi bị 
bọn con buôn bóc lột; là những 
nhiệm UDụ trung tâm trước mắt mà các 
ngành lưu thông phân phối cần nắm 
vững và làm thật tốt. Có như vậy, 
Nhà nước mới bảo đảm ồn định được 
đời sống nhân dân, mới phát huy được 
kết quả của công cuộc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa, củng cố được quan hệ sản 
xuất mới, tạo điều kiện đầy mạnh 
sản xuất. nhất là sản xuất hàng tiêu 
dùng. | 

Muốn củng cố 0à hoàn thiện quan 
hệ sản xuất mới ilrong các cơ sở đã 
được cải iqo, các ngành, các địa 
phương cần dựa trên cơ sở quy hoạch 
sản xuất và kinh doanh của các cơ sở 
đã cải tạo, mà xác định phương 
hướng sản xuất và kế hoạch sẵn xuất 
của các cơ sở này, đồng thời chỉ đạo 
các cơ sở này thực hiện đúng kế 
hoạch Nhà nước và chấp hành các 
chính sách của Đảng và Nhà nước.. 
Dựa trên cơ sở củng cố và nâng cao 
kết quả của cải tạo, các ngành không 
ngừng cải tiến tô chức và hoạt động 


. của các cơ sở kinh tế quốc doanh, làm 


cho các cơ sở quốc doanh tổ rõ tỉnh 
hơn hẳn so với kinh tế tập thề và cá 
thê, và trở thành những pháo đài xã 
hội chủ nghĩa. 

Chúng ta cần nắm vững nguyên tắc 
quản lý xã hội chủ nghĩa và ấp dụng 


ngay những nguyên tắc ấy trong các 
cơ sở vừa mới được cải tạo, không 
nên do dự Cải tạo đến đâu là phải 
quản lý theo nguyên tắc: xã hội chủ 
nghĩa đến đấy. Nên áp dụng ngay 
điều lệ xí nghiệp quốc doanh do Nhà 
nước ban hành theo tỉnh thần Chỉ thị 
số 463/TTg của Thủ tướng Chính phủ 
đổi với các xí nghiệp đã được quốc 
doanh hóa do trung ương hoặc do địa 
phương đang quản lý: đồng thời áp 
dụng ngay điều lệ xi nghiệp công tư 
hợp doanh trong các xí nghiệp công 
tư hợp đoanh và điều lệ hợp tác xã 
trong các cơ sở kinh doanh tập 
thê. - 


Mặt khác, cần chú ý xây dựng ngay 


các tô chức Đảng, chính quyền và các 
đoàn thể quần chúng trong các xí 
nghiệp đã được cải tạo, làm cho các 
tô chức này phát huy vai trò tích cực 
của nó. | 

Đi đôi với việc củng cố các cơ sở 
đã cải tạo, cần liếp tục đầu mạnh oiệc 
cải lqo các cơ sở tư bản tư doanh còn 
lại. hoàn thành oiệc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối oới các ngành giao thông 
Đận tải, lâm nghiệp, nhà thầu +âu dựng, 
các cơ sở sản xuất öoật liệu xâu dựng, 
Ụ tế, ăn hóa, cho thuê nhà đãi 0à các 
cơ sở kinh doaith dịch 0uụ quan trọng. 
Đối với ggành hải sản, cần hoàn 
thành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 
với các œơ sở chế biến, cơ sở hậu cần 
cho đánh bắt hải sản. Riêng trong 
khâu đánh bắt, nên đưa môt bộ phận 
quan trọng lao động nghề cá vào các 
tô chức làm ăn tập thề. 

Trong quá trình cải tạo và xây dựng 
công thương nghiệp theo hướng xã hội 
chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta đã 
ban hành nhiều chính sách và chế đệ. 
Các ngành, các địa phương cần nắm 
vững nội dung các chính sách, chế độ 
ấy đề thi hành cho tốt và kiềm tra 
việc chấp hành của cấp đưới bảo đảm 
cho công tác cải tạo và xây dựng kinh 
tế được tiến hành theo đúng đường 
lối, chủ trương, chính sách của Trung 
ương Đẳng và Chính phủ. 


Việc cải tao kinh tế công nghiệp 
và thương nghiệp tư doanh ở các tỉnh 
và thành phố miền Nam phải đL đói 
UỞởi 0iệc giáo dục uà xây dựng con 
người mới trong hàng ngũ những 
người lao động và cải tạo người tư 
sản tử người bóc lột thành người 
lao động. Đây là nhiệm vụ nặng nề 
và lâu dài nhãt của công cuộc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa. | 

Chúng ta biết rằng mục đích của 
chuyên chính vô sản là xóa bỏ các 
giai cấp bóc lột, cải tạo xã hội cũ, xay 
dựng xã hội mới; và động lực chủ yếu 
của chuyên chính vô sản là nhân dân 
lao động nắm quyền làm chủ tập thề 
xã hội, dưới sự lãnh đạo của giai cấp 
công nhân. Đảng ta đã từng vạch rõ 
là muốn tiến hành công cuộc. cải tạo 
xã hội. chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, phải nắm øững chuyên 
chính 0ô sản, phát huụ quuền làm chủ 
lập thề của nhân dân lao dộng. Và 
Đảng ta đã từng nhấn mạnh vai trò 
tự giác của nhân dân lao động trong 
công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nếu không 
phát huy được vai trò làm chủ của 
quần chúng trong sự nghiệp cách mạng 
này, f5ì công cuộc cải tạo và xây dựng 
không thê thành công được. Sau khi 
hoàn thành công tác cải tạo các xí 
nghiệp tư bản tư doanh theo chủ nghĩa 
xã hội, nếu những người lao động làm 
việc trong các cơ sở ấy không được 
giác ngộ về chủ nghĩa xã hội, và nếu 
chúng ta không phát huy được quyền 
làm chủ tập thê của họ đề xây dựng 
và phát triền xí nghiệp, thì ai là người 
bảo vệ và phát huy những thành quả 
của công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa? Lê-nin đã từng nói: «Chủ 
nghĩa xã hội sinh động, sáng tạo là 
sự nghiệp của bán thân quần chúng 
nhân dân» (1). 

Vì vậy, khuynh hướng coi nhẹ công 
việc giáo dục, xây dựng con người 


(1) V.Lê-nin : Toàn táp, Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, Ì962, tập 2Ó, trang 327. 


lồ 


mới trong công nhân và những người 
lao động ở các cơ sở vừa mới được 
cải tạo và coi nhẹ việc cải tạo người 
tư sản, là một khuynh hướng sai lầm, 
có hại cho công cuộc cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. - 


Muốn làm tốt nhiệm vụ này, chúng 
ta phải dựa vào công nhân, tỉn công 
nhân và ra sức giáo dục, rèn luyện 
đề họ thật sự xứng đáng với vai trò 
của mình. Dày là một cuộc giáo dục 
kiên trì, đầy tính chất cách mạng của 
Đảng. đối với quần chủng lao động, 
nhằm bài trừ mọi thói hư, tật xấu, 
do chế độ thực dân mới đề lại, bài 
trừ những lê thói của bọn bóc lột, 
và những tập quán lạc hậu đã thấm 
sâu vào quần chúng lao động. Cuộc 
đấn tranh đề bài trừ những tàn dư tư 
tướng của chế độ cũ trong con người 


lao động, cũng là nhằm xây dựng cho 
được con người mới biễ! yêu nước, yêu 
chủ nghĩa rã hội, yêu lao động, quủ 
trọng của công, không ăn cắp, không 
đầu cơ, luôn gắn bó uới tập thề, uới 
tí nghiệp, uới Nhà nước +ñ hội chủ 


nghĩa. 


Đó là một nhiệm vụ hết sức nặng 
nề nhưng rất vẻ vang. Đảng ta đã tự 
đặt-cho mình nhiệm vụ giúp đỡ giai 
cấp công nhân đảm nhiệm tốt vai trò 
của mình là người giáo dục, tô chức 
và lãnh đạo công cuộc cách mạng này. 
Thiếu vai trò ấy của giai cấp công 
nhân, thì chủ nghĩa xã hội không thề 
thắng lợi được. Vì vậy phải tin và 
dựa vào công nhân, phát huy vai trò 
làm chủ tập thể của công nhân và 
những người lao động trong công việc 
quản lý các xí nghiệp đã được cải tạo. 


Phân bố lại lực 


lượng lao đông 


để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 


ÁC dù bị thất bại nặng 
nề ở Cam-pu-chia cũng 
như ở các tỉnh biên 
giới phía tây nam và 
phía bắc nước ta, các thế lực phản 
động trong giới cầm quyền Trung- 
quốc vẫn nuôi cuồng vọng bành 
trướng và âm mưu thôn tính nước ta 
và các nước anh em Lào, Cam-pu- 
chia. 

Hiện nay cũng như về lâu dài ở 
nước ta và hai nước láng giềng anh 
em : Lào, Cam-pu-vhia, quy luật xây 
dựng chủ nghĩa xã hội gắn liền 
với bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa 
lại càng có ý nghĩa cực kỷ quan 
trọng. 

q Vấn đề mẫu chối hiện nau là phải 
nắm uững mối quan hệ co bản giữa 
râu dựng đãi nước uới bảo 0ệ đãi nước, 
mỗi quan hệ cơ bản giữa phái triền kinh 
lễ ới củng cỗ quốc phòng ? (1). Quán 
triệt mối quan hệ giữa kinh tế với 
quốc phòng trong việc phân bố lại lực 
lượng lao động xã hội ở nước ta là 
một vấn đề có tầm chiến lược quan 
trọng cho cả nước bảo đảm cho chúng 
ta hoàn thành tốt hai nhiệm 
vụ xây dựng chủ nghĩa +ã hội nà bảo 
ðệ ÏTò quốc +ã hội chủ nghĩa, và thực 
hiện nghĩa vụ quốc tế của nhân đân 


CHẾ-VIẾT-TẤN 


ta. Việc phân bố lại lực lượng lao: 
động và dân cư trên quy mô lớn sẽ 
diễn ra liên tục nhiều năm tới trong 
mọi tình huống, tuân theo các tính 
chất của quy luật phân công mới lao 
động xã hội trong quá trình công 
nghiệp hóa. Việc này không chỉ đáp 
ứng những yêu cầu trước mắt về xây 
dựng, bảo vệ Tô quốc mà còn hết sức. 
cần thiết cho tương lai phát triền của 
Tô quốc ta. 


Bốn nghìn năm dựng nước và giữ 
nước của đân tộc ta xác định một quy 
luật phát triền quan trọng của lịch sử 
Việt-nam: dựng nước Đà giữ nước, 
gắn bó chặt chẽ Uuới nhau. 


Đất nước ta có tài nguyên phong 
phú, lại ở vào một vị trí chiến lược 
trọng yếu trên bờ biền Thái-bình- 
dương ở vùng Đông Nam Á. Từ 
xưa đến nay, không một thể lực bành 
trướng nào muốn làm bá chủ khu vực 
Đông Nam Á mà không có mưu đồ 
cướp nước ta, đề biến nước ta thành 
một bàn đạp chiến lược, một căn cứ 
quân sự của chúng. 


(1) Vá-Nguyên-Giáp : * Chiến tranh nhân 
dân bảo vệ Tlồ quốc trong kỷ nguyên mới °, 
Tạp chí Cộng sản, số 5-1979, trang Ì?. 
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Chỉ tính tử kháng chiến chống Tần 
(thế kỷ HII trước còng nguyên) đến 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
(cuối thế kỷ XX), trong vòng 23 thế 
kỷ, thời gian cầm vũ khí đánh giặc 
đã chiếm mất của đân tộc ta trên 12 
thế kỷ. Từ thế kỷ III trước công 
nguyên đến thế kỷ XVIII, qua 20 thế 
kỹ đấu tranh chống nạn bành trướng 
của các triều đại phong kiến Trung- 
quốc, dân tộc ta đã chiến thắng mọi 
âm mưu xâm lược và đồng hóa của 
kẻ thù. Từ giữa thế kỷ XIX đến đại 
thắng mùa xuân năm 1975 và mùa 
xuân năm 1979, sau hơn một thế kỷ 
đấu tranh, đân tộc ta đã chiến thắng 
các cưởng quốc đế quốc chủ nghĩa, 
từ phát xít Nhật, thực dân Pháp, đến 
đế quốc Mỹ, bọn bành trướng bá 
quyền Trung-quốc. Rõ ràng, nạn ngoại 
xâm là một mối đe dọa có tính chất 
thường xuyên đối với đất nước ta và 
quá trình xây dựng trong hòa bình 
thật sự đã bị ngắt quãng bởi những 
cuộc chiến đấu chống ngoại xâm ác 
liệt. 

- Vị vậy, trong công cuộc lao động 
xây dựng đất nước, chúng ta phải 
luôn luôn sắn sàng chống lại các cuộc 


xâm lược và âm mưu nô dịch của 


địch đối với nước ta. Quy luật lịch 
sử đã tạo ra một cách đứng của Việt- 
nam trong lịch sử mà mãi mãi người 
Việt-nam chúng ta không được quên : 
Dừa dựng Tước, pừa giữ nước, Đà 
phát luôn luôn ở trong tư thể sẵn sàng 
chồng ngoại xâm. 


Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 
Dáng cộng sản Việt-nam (tháng 12- 
1976) đã nêu rõ : Xây dựng đất nước 
phải đi đôi với bảo vệ đất nược. Đi 
đôi với việc xây dựng đất nước về 
mọi mặt, phải ra sức xây dựng nền 
quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây 
dựng lực lượng vũ trang nhân dân, 
xây dựng công nghiệp quốc phòng, 
bảo đảm cho đất nước sẵn sàng đánh 
bại mọi cuộc tiến công của bọn xâm 
tược. Phải kết hợp chặt chẽ nghĩa vụ 
lao động với nghĩa vụ quàn sự đề vừa 
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đầy mạnh xây dựng kỉnh tế vữa bảo 
đảm cúng cố quốc phòng một. cách 
vững chắc » (2). 


Nghị quyết Đại hội nhấn mạnh : 
“Nhiệm vụ xây dựng và củng cố 
quốc phòng là nhiệm vụ của toàn dân, 
toàn quân, của cả hệ thống chuyên 
chính vô sản dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. Lực lượng vũ trang nhân dân 
hùng mạnh của chúng ta có lực lượng 
thường trực mạnh và lực lượng hậu 
bị rộng rãi được huấn luyện tốt; có 
quân đội nhân dân chính quy, hiện 
đại gồm các quân chúng; binh chủng 
cần thiết: có bộ đội chủ lực, bộ đội 
địa phương, có lực lượng dân quân 
du kích và dân quân tự vệ hùng hậu. 
Chừng nào còn chủ nghĩa đế quốc 
trên thế giới thì chúng ta còn phải 
chú ý đầy đủ hiện đại hóa lực lượng 
quốc phòng và khả năng phòng thủ 
của đất nước. Trong giai đoạn mới, 
các lực lượng vũ trang có hai nhiệm 
vụ: luôn luôn sẵn sàng chiến đấu bảo 
vệ Tô quốc và tích cực làm nhiệm vụ 
xày dựng kinh tế. Trên tỉnh thần đó. 
phải thực hiện chế độ nghĩa vụ 
quân sự và chế độ quân đội làm 
nhiệm vụ xây dựng kinh tế; phải ra 
sức phát triên công nghiệp quốc 
phòng ) (3). 


Việc phân bố lại lực lượng lao động 
và dân cư nhằm thực hiện phân công 
lao động xã hội phải gắn chặt với 
yêu cầu tăng cường khả năng quốc 
phòng. Phải « kết hợp chặt chẽ kinh tế 
Đới quốc phòng, quốc phòng Uới kinh 
lễ trong Uiệc phân bố lực lượng lao 
động»4). Việc phân bố lại lực lượng 
lao động và dân cư cần được tiến 
hành theo các hướng sau đây: 

— Trong thế chiến lược vững chắc 
gắn bỏ ba nước Việt-nam, Lào, Cam- 


(2).(3) Nghị quuết Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Nhàn 
I977, trang 25, 65. 

(4) Báo cáo của Hội đồng Chính 'phủ tại 
kỳ họp thứ năm (tháng 5-1979) Quốc hội khóa 


sáu. 


pu-chia, cần kết hợp việc bố trí các 
vùng chiến lược với các vùng kinh 
tế, điều phối sức lao động và dân cư 
xây dựng cơ sở sản xuất lương thực, 
khu công nghiệp, kết cấu hạ 
tìng... 


Viêc chuyên khoảng 10 triệu người 
trong những năm tới từ các vùng quá 
đông đân (trên 10 người sống trên 
một héc-ta) ở đồng bằng sông Hồng, 
các tỉnh miền Trung đến các vùng 
biên giới, hải đảo, vào đồng bằng 
sông Cửu-long, lên cao nguyên miền 
Trung, các vùng phía tây các tỉnh 
đọc Trường-sơn đề mở rộng diện tích 
canh tác của nước ta lên gấp đôi so 
với hiện nay và phát triền kinh tế, 
hình thành các tuyến chiến đấu tại 
chỗ, tạo các vùng.hậu cứ trực tiếp 
cho chiến trường khi có chiến tranh, 
hình thành hậu phương vững mạnh 
của nước ta gắn liền với hậu phương 
của các nước anh em Lào — Cam-pu- 
chia. 


— Quy hoạch toàn diện lực lượng 
sản xaất và phân bố dân cư như: sắp 
xếp lại mạng lưới các đô thị, khu 
công nghiệp, bố trí lại các điểm dân 
cư ở nông thôn, hình thành các điềm 
định canh định cư mới cho đồng bào 
du canh, du cư, phân bố lại và phát 
triền mạng lưới giao thông vận tải, 
xây đựng cho cả nước ta một hệ thống 
chiến lược kỉnh tế và quốc phòng 
vững mạnh, có tính đến quan hệ hợp 
tác với hai nước anh em Lào, Cam- 
pu-chỉa, bảo đảm đánh thắng bất cứ 
loại chiến tranh nào với các quy mô 
khác nhau có thề xảy ra. 


Quy hoạch phân bố sản xuất và 
dân cư mày sẽ được thường xuyên 
điều chỉnh cùng với sự phát triền của 
khoa học kỹ thuật và nhận thức mới 
về quốc phòng. 


— Xây dựng lực lượng vũ trang với 
ba thứ quân bao gồm bộ đội chủ lực 
tỉnh nhuệ được trang bị những vũ khí 
hiện đại nhất, bộ đội địa phương và 
dân quân tự vệ. 


Lực lượng bộ đội chủ lực sẽ oó số 
quân đủ sức cần thiết cho chiến đấu, 
có cân đối với khả năng kinh tế, 
đồng thời lại có lực lượng dự nhiệm 
được huấn luyện sẵn sàng, khi cần sẽ 
động viên đề bồ sung trong thời hạn _ 
ngắn nhất. 

Lực lượng dân quân tự vệ được 
huấn luyện quân sự ở trình độ cao 
và được tô chức rộng rãi kết hợp với 
lao động sản xuất, bảo đảm vừa sẵn - 
xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu và chiến 
đấu. - 

— Việc đào tạo lực lượng lao động 


_kỹ thuật từ cán bộ kỹ thuật đến công 


nhân lành nghề cũng cần được tiến 
hành theo hướng một mặt chú ý đến 
yêu cầu xây dựng kinh tế, xây dựng 
công nghiệp quốc phòng, phát triền 
khoa học kỹ thuật; mặt khác, bảo 
đảm được yêu cầu bồ sung cho lực 
lượng vũ trang một tỷ lệ ngày càng 
cao về lao động kỹ thuật đề xây dựng 
các binh chủng kỹ thuật ở trình độ 
cao, đủ sức sử dụng các loại vũ khí 
hiện đại đề đánh thắng mọi loại chiến 
tranh xâm lược của kẻ thù. 


Trải qua mấy nghìn năm lịch sử 
của dân tộc ta, kẻ thù bành trướng 
xâm lược phương Bắc luôn luôn âm 
mưu thôn tính và nô dịch nước ta. 
Tô tiên ta đã dựng nước và giữ nước 
trong thế hòa bình vũ trang và sẵn 
sàng đánh thắng mọi cuộc xâm lược. 


Ngày nay và lâu đài về sau này, 
đối với những kinh nghiệm thường 
xuyên lắp lại của lịch sử ấy, nước ta 
không bao giờ được xem thường, và 
chúng ta phải luôn kế thừa những di 
sản về dựng nước, giữ nước của tô 
tiên ta đề tiếp tục phát triền lên trong 
hoàn cảnh mới. 


Xưa kia, đương đầu với kẻ thủ 
phương Bắc, trong điều kiện lịch sử 
trước đây, nước ta đất không rộng, 
người không đông, mà chúng ta đã 
có thề đương đầu và chiến thắng 
những kẻ thù xâm lược từ nhiều phía, 
kề cả những thế lực xâm lược hung 
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bạo nhất của thời đại. TÔ tiên ta, 
những người từng «lao tâm khô trí 
khi vận nước gian truần» nghĩ « giữ 
nước từ lúc chưa nguy », từng “lấy 
xưa nghiệm nay, xét suy mọi cơ hưng 
phế?3, đã rút kinh nghiệm tìm ra 
«những nguyên nhân thất đắc xưa 
nay», trên cơ sở đó, nắm được quy 
luật của việc chuần bị cho đất nước 
một cuộc chiến tranh chống xâm lược 
và định ra được kế sách giữ nước tối 
tưu ở mỗi thời đại. Kế sách đó ở mỗi 
hoàn cảnh lịch sử có khác nhau, nhưng 
chung quy lại là biết phát huy tỉnh 
thần vêu nước, đoàn kết dân tộc, 
«khoan thứ sức dân», biết động 
viên tập hợp lực lượng của cả dân 
tộc trong sự nghiệp giữ nước, chống 
ngoại xâm. 


Trong việc xây dựng lực lượng của 
ông cha ta trước đây, một mặt có lực 
lượng tỉnh nhuệ, vươn tới đỉnh cao 
của binh khí kỹ thuật thời đại bấy 
giờ, mặt kháe, có kế hoạch xây dựng 
lực lượng vũ trang trong những 
người đang lao động sản xuất và có 
biện pháp động viên khi cần thiết, 
cho nên trong nhiều trường hợp, chỉ 
sau một thời gian ngàn, đã có một 
lực lượng đông đảo được chỉ huy giỏi, 
đánh bại được đội quân xâm lược 
đông đảo được trang bị binh khí kỹ 
thuật tốt của địch. 

Đề có một lực lượng quân đội 
thường trực với số lượng cần thiết, 
đồng thời vẫn duy trì lực lượng lao 
động cho sản xuất nông nghiệp; ông 
cha ta đã thực hiện chỉnh sách «ngụ 
binh ư nông? (tức là gửi binh ở nông 
nghiệp và nông thôn). Theo chính sách 
này các trai tráng đến tuôi thì phải 
làm nghĩa vụ quân sự ; quân lính được 
chia ruộng đất công của làng, xã và 
luân phiên nhau về tham gia sản xuất 
nông nghiệp. Người lính vừa làm 
nghĩa vụ quân sự, vừa tham gia sẵn 
xuất nông nghiệp. Chính sách “ngụ 
bình ư nông » các thời LÝ, Trần và 
Lê ở thế kỷ XIvà XV, với những nhà 
chiến lược chính trị, quân sự kiệt 
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xuất như: Lý-Thường-Kiệt, Trần- 
Hưng-Đạo, Lê-Lợi; Nguyễn-Trãi... đã 
là một nhân tố quyết định thắng lợi 
trong những cuộc kháng chiến hiền 
hách chống ngoại xâm, đánh bại các 
đạo quân xâm lược to lớn của bọn 
phong kiến Trung-quốc. 


Ngày nay đất nước ta đã khác xưa 
rất nhiều. Đất nước la trải dài từ 
Lũng-cú thuôc tỉnh Hà-tuyên ở phía 
bắc đến tận mũi Cà-mâu của tỉnh 
Minh-hải ở phía nam, có biền Đông 
bao bọc, có sông lớn, núi cao, cùng 
với hai nước Cam-pu-chia và Lào 
đoàn kết chặt chẽ tạo thành một thế 
đứng mạnh mẽ trên bán đảo Đông- 
đương. Dân nước ta trên 50 triệu 
người củng với các dân tộc anh em 
Cam-pu-chia và Lào, đã có thế mạnh 


khác xưa. Trên con đường công nghiệp 


hóa xã hội chủ nghĩa, đến nay nước 
ta không còn là nước nông nghiệp 
lạc hậu như xưa kia với các thôn, 
xóm rời rạc, lẻ tẻ, mà đã bước đầu 
có công nghiệp với các đô thị, khu 
công nghiệp; nông thôn đã được tô 
chức lại theo lối làm ăn tập thề với 
các khu vực dân cư đang được quy 
hoạch lại. Nước ta đang trên con 
đường trở thành một nước có cơ cấu 
kinh tế công — nông nghiệp hiện đại 
và quốc phòng vững mạnh. Nhân tố 
cực kỳ quan trọng quyết định mọi 
thắng lợi là nước ta có chế độ xã hội 
chủ nghĩa, có đẳng của giai cấp công 
nhân lãnh đạo. : 

Chúng ta phải xây dựng đất nước 
đủ sức chống lại mọi hình thức nô 
dịch và thôn tính của nước ngoài có 
thê xảy ra qua các hình thức chủ yếu 
như: vũ trang xâm lược, xâm lược 
bằng kinh tế, và nô dịch bằng «chất 
xám?®. Vì vậy, việc phát triền mạnh 
mẽ nền kinh tế quốc dân không ngừng 
củng cố quốc phòng, tăng cường tiềm 
lực khoa học kỹ thuật với đội ngũ 
cán bộ nắm được tri thức khoa học 
kỹ thuật ở đỉnh cao của thời đại, là 
yêu cầu rất quan trọng đề bảo đảm 
độc lập, tự do của dân tộc, 


Việc phân bố lực lượng lao động 
phải bảo dảm xảy dựng được nền 
quốc phòng toàn dân toàn diện, hiện 
đại chống hại có hiệu quả mọi hình 
thức xàm lược. 

Lực lượng vũ trang của chúng ta 
_ phải đủ sức đánh bại các lực lượng vũ 
trang xàảm lược có số quân đông và 
được trang bị bình khí kỹ thuật hiện 


đại. Kế thừa kinh nghiệm lịch sử của. 


đân tộc, chúng ta sẽ xây dựng và rên 
luyện phần lớn lực lượng vũ trang 
của ta ngay trong sản xuất nông 
nghiệp và công nghiệp theo hướng 
kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc 
phòng với kính tế, bên cạnh một bộ 
phận là bộ đội thường trực tỉnh nhuệ 
đủ sức đánh bại các loại chiến tranh 
ở bất cứ quy mô nào. Lực lượng ấy có 
một tỷ lệ lao động kỹ thuật cao có đủ 
trình độ sử dụng các bính khí kỹ thuật, 
và những chiến sĩ được rèn luyện tỉnh 
thông về nghệ thuật chiến đấu trong 
mọi tình huống và khi có điều kiện 
vẫn tham gia sản xuất góp phần 
Lạo ra của cải vật chất cho xã hội. 

Mặt khác, thực hiện chế độ nghĩa 
vụ quân sự, tiến hành « vũ trang toàn 
dân », tô chức tốt các lực lượng dự 
nhiệnĩ và phân bố lại lao động, bố trí 
lại đân cư nhằm tạo được một thế 
chiến lược như Đại tướng Võ-Nguyên- 
Giáp đã viết: «thế chiến lược của ta 
phải là thế chiến lược của toàn dân, 
của cả nước, lấy lực lượng vũ trang 
nhân đân làm nỏng cốt sẵn sàng đứng 
lên bảo vệ đất nước từ biên giới, đất 
liền đến hải đảo và thêm lục địa. Kẻ 
thù đụng đến bất cứ nơi nào của Tô 
quốc ta, trên không, dưới đất, hay 
ngoài biền, thì nhất định chúng sẽ bị 
trừng trị đích đáng. 

Đề tạo nên một thế chiến lược như 
vậy, cùng với việc động viên và tö 
chức toàn dàn làm nghĩa vụ quốc 
phòng, tăng cường lực lượng vũ trang, 
lợi dụng và cải tạo thiên nhiên..., 
chúng ta phải giải quyết tốt vấn đề 
bố cục chiến lược của nên quốc phỏng 
kết hợp với bố cục chiến lược của 


nền kinh tế. Phần bố lại lực lượng 
lao động, có kế hoạch Lừng bước động 
viên nhân dân lên miền núi và xuống 
ven biển, mở mang các vùng kinh tế 
mới, là hết sức cần thiết đề xây dựng 
các khu vưc chiến lược mạnh cả về 
kinh tế và quốc phòng ? @). 

Trong tình hình hiện nay, thực 
hiện chế độ nghĩa vụ quân sự hết hợp 
với chế độ nghĩa vụ lao động, sắp 
xếp tốt lực lượng lao động sản xuất, 
đầy mạnh sản xuất và xây dựng trong 
mọi tình huống đồng thời tăng cường 
lực lượng chiến đấu, là một vêu cầu 
lớn đặt ra trong tất cả các ngành, các 
địa phương, các cơ sở, nhất là trên 
địa bàn huyện, trong các hợp (tác xã 
nông nghiệp, thủ công nghiệp... các xí 
nghiệp, công trưởng. 

Đất nước ta sẽ dành tỷ lệ cần thiết 
và yêu cầu phải sử dụng có hiệu quả 
nhất lực lượng lao động ưu tú cho 
quốc phòng. Ở từng địa phương, 
tửng cơ sở, phải tiến hành việc phân 
bố lực lượng lao động cho sẵn xuất 
và chiến đấu, có kế hoạch bố trí linh 
hoạt và cơ động đề nhanh chóng huy 
động thêm lực lượng lao động, các 
phương tiện vật chất cần thiết đồng 
thời bảo đảm có cán bộ kỹ thuật, 
công nhân thạo nghề, cán bộ quản lý 
chốt ở hợp tác xã, ở vùng phong trào 
còn yếu, và lao động khỏe đề 
tiếp tục đầy mạnh sản xuất xây dựng 
kính tế, củng cố phong trào quần 
chúng, xây dựng lực lượng vũ trang 
sẵn sàng chiến đấu tại chỏ. 

Tãit cả các cán bộ kỹ thuật, công 
nhân kỹ thuật còn ở độ tuôi nghĩa 
vụ quân sự đang công tác, sản xuất 
và xây dựng đều được huấn luyện về 
quân sự và cần có người dự bị thay 
thế đề có thê sẵn sàng sung vào các 
binh chủng kỹ thuật mà không ảnh 
hưởng gì đến công tác, sản xuất và 
xây dựng. 

Cân nâng cao năng lực tác chiến 
và hiệp đồng trong chiến tranh hiện 


(5) Tạp chí Học tập, số 5-l1976, trang 39. 
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đại của dân quân tự vệ bằng cách đào 
tạo sĩ quan và hạ sĩ quan cho dân 
quân tự vệ. : 

Đề việc phân bố lực lượng lao động 
cho sản xuất và chiến đấu được hợp 
lý, “cần xác định tỷ lệ hợp lý giữa 
quân đội nhân dân và dân quân tự vệ, 
giữa bộ đội chủ lực và bộ đội địa 
phương, giữa các binh chủng và quân 
chúng của quân đội nhân dân. “Cần xác 
địnhtỷ lệhợp lý giữa lực lượng thường 
trực và lực lượng hậu bị, có kế hoạch 

„động viên và mở rộng quân đội trong 
từng tình huống, có kế hoạch trang 
bị và bảo đảm hậu cần, bảo đảm kỹ 
thuật cho lực lượng vũ trang » (6). 
Ở mỗi ngành, mỗi địa phương, mỗi 
đơn vị cơ sở, xí nghiệp, hợp tác xã... 
cần xây dựng lực lượng vũ trang dự 
nhiệm theo các phương án sắp xếp 
lực lượng lao động bảo đảm được sản 
xuất, công tác của ngành, địa phương, 
đơn vị và bảo đảm được yêu cầu 
động viên của Nhà nước bồ sung 
cho bộ đội thường trực trong mọi tình 
huống. 

Phải tăng cường bộ đội thường 
trực theo nguyên tắc tuyển quân 
đúng đối tượng, đúng kế hoạch Nhà 
nước, đồng thời phải hết sức coi 
trọng việc bảo đảm số lao động cần 
thiết cho sản xuất theo đúng chủ 
trương của Đảng: vừa mạnh về 
kinh tế vừa mạnh về quốc phòng, 
mạnh về kinh tế đề mạnh về quốc 
phòng và mạnh về quốc phòng đề 
bảo vệ Tô quốc. bảo vệ công cuộc 
xây dựng kinh tế ». 

Trong quân đội, cần hết sức tiết 
kiệm về chỉ tiêu, về sử dụng nhân 
lực, Lực lượng lao động phục vụ 
cho quốc phòng như làm phòng tuyến 
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xây dựng các công sự chiến đấu... 
Phải được sử dụng với hiệu suất cao 
theo một phương án chu đáo, một 
kế hoạch cụ thề và có định mức 
chặt chẽ, tránh làm ồð ạt, có tính 
chất hình thức lãng phí. 

Khi chưa có chiến sự hoặc ở nơi 
chiến sự chưa lan đến, tất cả các lực 
lượng vũ trang đều phải làm kinh 


- tế, góp phần tạo ra của cải vật chất 


cho xã hội. Các đơn vị quân đội, kề 
cả các đơn vị nhỏ, đều cần kết hợp 
với địa phương hoặc có kế hoạch 
riêng nhằm những mục tiêu thiết 
thực, có điều tra nghiên cứu kỹ, có 
phương án kinh tế, kỹ thuật cụ thê 
đề tham gia xây dựng kinh tế, và 
phải coi trọng hiệu quả kinh tế. 

Làm được như vậy, các lực lượng 
vũ trang sẽ góp phần tăng cường lực 
lượng kinh tế, làm eơ sở vững mạnh 
cho quốc phòng. 

Trong tình hình mới của đất nước, 
hưởng ứng Lời kêu gọi của Ban chấp 
hành trung ương Đảng và Lệnh tông 
động viên của Nhà nước, với việc 
tăng cường quản lý kinh tế, tăng 
năng suất lao động trong sản xuất, 
xây dựng với việc phát huy bản chất 
tốt đẹp, nâng cao sức mạnh chiến 
đấu của các lực lượng vũ trang, 
phát huy quyền làm chủ tập thê của 
nhân đân lao động ở khắp các đơn 
vị cơ sở, với việc phân bố và sắp 
xếp tốt lực lượng lao động cho sản 
xuất và chiến đấu, chúng ta sẽ thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng 


vi -. -~ ^A ® ` ˆ ^ 
“chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc 


xã hội chủ nghĩa. 


(6) Báo cáo của Hội đồng Chính phủ tại kỳ 
họp thứ năm (tháng 5-l979) Quốc hội khóa sáu. 


Phong trào thí dua với hợp tác xã 
Điịnh-công ở tỉnh Thanh-hóa 


HỮNG năm trước đây, Thanh- 
hóa có nhiều điền hình tiên 
tiến trong nông nghiệp. Song nhiều 
kinh nghiệm của các hợp tác xã tiên 
tiến không được áp dụng rộng rãi. 
Số hợp tác xã trung bình và yếu kém 
chưa có chuyền biến đáng kê, có nơi 
nìav sinh tiêu cực, luần quần trong 
vòng khó. khăn kéo dài. Tình trạng 
đó làm cho phong trào sản xuất nông 
nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp 
dàm chân tại chỗ. 

Năm 1977, Tỉnh ủy Thanh-hóa đã 
nghiên cứu, tông kết kinh nghiệm 
của hợp tác xã Định-công và một số 
hợp tác xã tiên tiến khác trong tỉnh. 
Từ việc tông kết kinh nghiệm của 
các hợp tác xã tiên tiến, xây dựng 
mô hình tiên tiên, tỉnh chúng tôi 
phát động phong trào thị đua, 
« Định-công hóa ? các hợp tác xã trong 
toàn tỉnh. 

Đến nay, phong trào thi đua với 
hợp tác xã Định-công đã và đang có 
bước phát triền mới. Nét nồi bật của 
"phong trào là ý thức làm chủ tập 
thề của quần chúng được phát huy 
và đem lại hiệu quả kinh tế thiết 
thực. Phong trào đã có tác dụng thúc 
đầy các hợp tác xã nông nghiệp mở 
rộng sản xuất, tăng cường công tác 


_ và chắc 


LÊ-THẾ-SƠN 


quản lý, xây dựng cơ sở vật chất 
kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời 
sống. Nhiều nhân tố' mới về mở thêm 
diện tích canh tác, tăng diện tích 
øieo trồng. phát triền màu và làm 
vụ đông, phát triền chăn nuôi tập 
thề và chăn nuôi gia đình xã viên, 
mở mang nghề thủ công, tồ chức 
đời sống... đã xuất hiện, không chỉ ở 
những hợp tác xã khá, mà đã lan 
rộng ra các hợp tác xã trung bình 
và hợp tác xã lâu nay vốn yếu kém. 

Phong trào thi đua với hợp tác xã 
Định-công còn được gắn với các 
phong trào thi đua khác trong tỉnh, 
như phong trào tô chức công trường 
thủ công làm thủy lợi trên địa bàn 
tỉnh và huyện, phong trào công nghiệp 
phục vụ nông nghiệp, phong trào 
xây dựng con người mới làm chủ tập 
thê, v.v. Do đó phong trào lao động 
sản xuất và tô chức đời sống trong 
tỉnh ngày càng phát triền rộng 


Phong trào thi đua làm theo điện 
hình tiên tiến đã thê hiện rõ tính 
cách mạng và tính quần chúng. đem 
lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho 
các hoạt động sẵn xuất, xây dựng, tô 
chức đời sỏng và quản lý xã hội 
trong tỉnh. 
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Có được những bước phát triền 
mới của phong trào như trên chính 
là đo tỉnh chúng tôi đã chú ý lựa 
chọn, lồng kết điền hình liên tiễn, 
đồng thời lồ chức, phát động phong 
trào thí dua một cách liên lục, rộng 
khắp. 


PHÁT TRIÊN ĐIỄN HÌNH 
_TIÊN TIẾN VÀ TÔNG KẾT TỐT 


NHỮNG KINH NGHIỆM CỦA NÓ. 


Định-công là một hợp tác xã được 
xây dựng từ một hoàn cảnh nghèo 
nàn, lạc hậu như nhiều hợp tác xã 


trong tỉnh. Từ sau khi hợp nhất 
thành hợp tác xã toàn xã (1970), 


Dịnh-công đã tạo được những chuyên 
biến có tính chất toàn diện cả về 


sản xuất, xây dựng và tô chức đời. 


sống. Năm 1977 Định-công đạt gần 9 
tần thóc một héc-ta, 3,5 con lợn một 
héc-fa gieo trồng; các ngành nghề 
chiếm tỷ trọng 23,75% thu nhập của 
hợp tác xã. Lao động bước đầu được 
tồ chức lại theo hướng chuyên môn 
hóa. Năng suất lao động hằng năm 
tăng 14,7%. _ 

Do sản xuất phát triền, đời sống 
nhân dân được cải thiện một bước 
đáng kê. Đi đôi với việc cải thiện 
đời sống vật chất, sinh hoạt văn hóa, 
tỉnh thần cũng dồi mới rõ rệt. Người 
lao động có việc làm. Trẻ em được 
chăm sóc, học hành trong các nhà 
trẻ, lớp máu giáo và trường phô 
thông. Người tàn tật, già cả, neo đơn 
được hợp tác xã giúp đỡ. Hoạt động 
văn hóa, văn nghệ, y tế, thông tin 
truyền thanh phát triền tốt. 

Hợp tác xã đã thực hiện tốt nguyên 
tíc phân phối theo lao động. đồng 
thời bảo đảm cho mọi người được 
hưởng phúc lợi xã hội, vừa chăm lo 
lợi ích của nông dân, tăng tích lũy 
cho hợp tác xã đề mở rộng sẵn xuất, 
vừa làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà 
1,ƯƯỚC. | 

Hợp tác xã Định-công tuy còn có 
mót số nhược điềm, nhưng ở đây đã 
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xuất hiện những điều kiện của một 
mô hình tiên tiến toàn diện, có sức 
thuyết phục, hướng các hợp tác xã 
trong tỉnh vào việc học tập và làm 
theo điền hình tiên tiến. 


Älột là, đến nay Dịnh-công đã bước 
đầu vượt ra khỏi vòng luần quần của 
sản xuất nhỏ ở một vùng đồng chiêm 
trũng, đã tô chức lại nền kinh tế của 
mình với một cơ cấu hợp lý, có 
chuyên môn hóa và hiệp tác hóa, có 
trồng trọt và chăn nuôi, có nông 
nghiệp và thủ công nghiệp, có kinh tế 
và văn hóa phát triền hài hòa. Cơ 
cấu sản xuất này thật sự đã có tác 
dụng thúc đây sản xuất ngày càng 
mở rộng, vượt qua những thử thách 
của thiên tai, bảo đảm sẵn xuất^evà 
đời sống ngày càng tăng. 

Hai là, trong quá trình đi lên, 
Dịnh-công đã thực biện sự kết hợp 
giữa hoàn thiện quan hệ sản xuất mới 
với tăng cường lực lượng sản xuất, 
giữa xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật với việc cải thiện từng bước 
đời sống xã viên, giữa phát huy tỉnh 
thần tự lực tự cường với sự giúp đỡ 
của Nhà nước, của các ngành kinh tế 
ở huyện và tỉnh, giữa nâng cao sức 
chiến đấu và năng lực lãnh đạo của 
đẳng bộ với việc phát huy vai trò 
làm chủ tập thề của quần chúng xã 
viên... Tất cä những việc làm đỏ tạo 
nên sức mạnh tông hợp đề tiến hành 
đồng thời ba cuộc cách mạng. nhằm 
xây dựng nên kinh tế mới, chế độ làm 
chủ tập thẻ xã hội chủ nghĩa và nền 
văn hóa mới ở nông thôn. Hợp tác xã 
đã biết tìm mọi biện pháp đề khai 
thác tiềm lực về ruộng đất và lao 
động của mình, đồng thời tích cực 
tiếp thụ sự tác động của công nghiệp- 
đối với nông nghiệp đề phát triền sản 
xuất và tăng năng suất lao động, vừa 
khuyến khích người lao động, vừa 
tăng dân tích lũy, tăng phúc lợi tập 
thê. Từ đó động viên được quần 
chúng, làm cho quần chúng xã viên 
gắn bó với tập thê trong lao động sản 
xuất và xây dựng cuộc sống mới. 


Ba là, có đội ngũ cắn bộ, đẳng viên 


trong sạch và nhiệt tình với tập thê, : 


làm hạt nhân lãnh đạo trong mọi 
phong trào quần chúng. Trên cơ sở 
thống nhất nhận thức về nhiệm vụ 
chính trị, đẳng bộ Định-công đã tiến 
hành các biện pháp về củng cố tô 
chức, nâng cao phầm chất cách mạng, 


nâng cao trình độ chính trị và năng: 


lực lãnh đạo, công tác của cán bộ, 
đảng viên. 

Với sự đánh giá như trên. Tỉnh ủy 
- chúng tôi đã chọn hợp tác xãĐinh-công 
làm điểm tông kết, phân tích rút ra 
những bài học kinh nghiệm cơ bản và 
có tính phô biến, phát động các hợp tác 
xã trong tỉnh học tập, phấn đấu đuôi 
kịp và vượt. hợp tác xã DĐịnh-công. 

Việc tông kết kinh nghiệm của hợp 
tác xã Định-công là một quá trình tiến 
hành từ dưới lên, trước hết là từ sư 
thảo luận của đảng bộ và quần chúng 
xã viên của hợp tác xã Định-công, 
với sự tham gia ý kiến của các cơ 
quan thuộc các ngành chuyên môn 
cấp huyện và cấp tỉnh, đồng thời có 
Ý kiến đóng góp của các cơ quan chỉ 
đạo và quản lý kính tế và cán bộ 
nghiên cứu lý luận: của trung ương. 
Cuối cùng là sự trực tiếp nghe báo 
cáo, xem xét tại chỏ. thảo luận và 
kết luận của tập thể Tỉnh ủy. Mặc dù 
trong quá trình nghiên cứu, thảo 
luận còn có những ý kiến khác nhau 
về những thành quả của hợp tác xã 
Định-công (còn có mặt dạt chưa cao), 
nhưng mọi người đều thửa nhân rằng 
hợp tác xã Định-công thật sự là mô 
hình tiên tiến toàn diện, có sức hấp 
dẫn, hơn hẳn các hợp tác xã khác về 
nhiều mặt cơ bản. Sự hấp dẫn của 
Định-công là ở chỗ có cơ cấu kinh lễ 
hợp lý giữa trông trọt (chủ yếu là 
lương thực), chăn nuôi (chủ yếu là 
chăn nuôi lợn) và ngành nghề (chủ 
yếu là gạch ngói), kết hợp được kinh 
tế với văn hóa, sản xuất với đời sống. 

Quá trình tông kết kinh nghiệm 
của Định-công còn được kết hợp với 
việc tông kết từng mặt hoạt động của 


các hợp tác xã tiên tiến khác, như 
thâm canh lúa của hợp tác xã Xuân- 
thành và Đông-hòa, chăn nuôi của 
hợp tác xã Định-tân, phát triền vụ 
đông của hợp tác xã Hoàng-hợp, thâm 
canh màu của hợp tác xã Phú-lộc, 
trồng rừng và trồng màu của hợp tác 
xã Điền-lư... Cách tông kết này, một 
mặt làm rõ được giá trị điền hình 
toàn diện của hợp tác xã Định-công. 
mặt khảo bồ sung thêm những mặt 
tiên tiến của các hợp tác xã khác, 
làm cho việc học tập và nhân điền 
hình tiên tiến được hoàn chỉnh hơn, 
phong phú hơn. 


TÔ CHỨC THỊ ĐUA VỚI 
ĐIỄN HÌNH TIÊN TIẾN 


Việc tồ chức thi đua với điền hình 
tiên tiến, họe tập điền hình tiên tiến 
đòi hỏi phải chuẩn bị những điều 
kiện. những yếu tố tỉnh thần và vật 
chất, bảo đắm cho những kinh nghiệm 
tiên tiên đi sàu vào quần chúng, biến 
thành những hành dộng cách mạng 
cụ thể đem lại hiệu quả kinh tế thiết 
thực. Phong trào «Định-công hóa Ð 
thực chất là một phương pháp mở 
rộng điền hình tiên tiến. Phong trào 
ấy chỉ trong một thời gian ngắn đã 
phát triền rộng rãi. - 

Trước hết, chúng tôi tô chức giới 
thiệu, thảo luận những kinh nghiệm 
của điền hình theo một hệ thống từ 
trên xuống dưới. Tập thê Tỉnh ủy 
đích thân nghiên cứu đề tạo ra sự 
nhất trí ngay từ đầu. Sự nhất trí của 
Tỉnh ủy tạo ra sức mạnh cho việc tô 


chức phát động phong trào học tập 


và làm theo điền hình tiên tiến. 
Ngoài ra, còn có sự phối hợp vận 
dụng các hình thức tuyên truyền cô 
động trên bảo chí, đài phát thanh, 
hướng dẫn tham quan... làm cho 
mọi ngành, mọi hợp tác xã thấy rõ 
giá trị eơ bản của điền hình, tạo ra 
sự nhất trí eao từ tỉnh đến eơ sở, từ 
cấp ủy dến cán bộ, đảng viên, thu hút 
mọi người suy nghĩ vẻ những kinh 
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nghiệm của điền hình. Từ đó đi tới 
nhất trí với kinh nghiệm của điền 
hình, công nhận điền hình, quyết 
tâm học tập và thi đua với điền hình 
tiên tiến. 

_ Trên cơ sở nhất trí và công nhận 
kinh nghiệm của điền hình, các hợp 
tác xã khác trong tỉnh có thề vận 
dụng các kinh nghiệm tiên tiến đó 
phù hợp với điều kiện cụ thề của 
mình đề nhanh chóng vươn lên đạt 
và vượt điền hình tiên tiến. 

HaiŠlà, phân loại các hợp tác xã 
trong huyện theo những tiêu chuẩn 
kinh tế nhất định đề hướng dẫn, giúp 
“đỡ từng loại hợp tác xã có kế hoạch 
phấn đấu cụ thê, nhằm phát huy 
những tiềm năng sẵn có tăng năng 
suất lao động, tĩng nhanh sản lượng 
lương thực thực phầm, từng bước 
-cải thiện đời sống xã viên, tăng cường 
-eơ sở vật chất kỹ thuật và tăng nhanh 
sản phầm bán cho Nhà nước.: Việc 
phân loại hợp tác xã có (hề theo bốn 
tiêu chuẩn: 1) Phân loại theo diện 
tích canh tác bình quân đầu người 
trong hợp tác xã, nhằm giúp các hợp 
tác xã sử dụng tốt đất đai và sức 
lao động, 2) Phân loại theo giá trị 
tông sản lượng và giá trị thu nhập 
mới bình quân của một lao động 
(quy). Đây là một chỉ tiêu về năng 
suất lao động có quan hệ đến việc 
giải quyết mối quan hệ giữa tích lũy 
và tiêu dùng trong hợp tác xã. 
3) Phân loại theo sản lượng lương 
thực bình quân đầu người làm ra 
trong năm, đề giải quyết nhu cầu ăn 
của xã viên, đành một phần cho chăn 
nuôi, và bán lương thực hàng hóa 
cho Nhà nước. 4) Phân loại theo sản 
lượng thịt sản xuất trong năm, đề 
giải quyết mỗi quan hệ giữa trồng 
trọt và chăn nuôi, giữa nhu cầu về 
thịt tiêu dùng cho xã viên và thực 
phầm bán cho Nhà nước. 

Các tiêu chuẩn về giá trị sản lượng 
bình quân lao động, sản lượng lương 
thực bình quân đầu người, sản lượng 
thịt lợn bình quân trên mỗi dơn vị 
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điện tích canh tác là những mục tiêu 
kinh tế cần đạt và vượt trong cuộc 
thí đua với hợp tác xã tiên tiến. 
Thực tế của các hợp tác xã tiên tiến 
cho thấy rằng một lao động (quy) 


trong năm phải đạt được tử 900 đến 


1000 đồng trở lên, mới giải đáp được 
nhu cầu cần thiết của xã viên và có 
tích lũy cho hợp tác xã. Lương thực 
tính theo đầu người phải đạt tử 450 
đến 500 kg trở lên, mới ồn định được 
mức ăn của xã viên, mở rộng chăn 
nuôi và có sản phầm lương thực 
hàng hóa cung cấp cho Nhà nước, 
Hợp tác xã Định-công, với 938m” diện 
tích canh tác/1 nhân khâu, năm 1977 
đạt 534 kg lương thực /1 nhân khâu, 
và 1319đ về giá trị tông sản lượng /1 
lao động (quy). 


Từ việc phân loại hợp tác xã đề 
đầu tư tư liệu sẳản xuất có trọng 
điềm, các ngành cấp trên cần giao 
hắn vật tư cho huyện đề huyện chủ 
động tác động vào từng loại hợp 
tác xã. 

Ba là, bồi dưỡng cho đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo và quản lý từ huyện đến 
hợp tác xã về các bài học của điền 
hình tiên tiến là vấn đề có tầm quan 
trọng quyết định đối với việc mở 
rộng điền hình ra các hợp tác xã 
trong toàn tỉnh. Cán bộ đi học kinh 
nghiệm của điền hình tiên tiến được 
quần chúng lựa chọn. Yêu cầu bôi 
dưỡng cho cán bộ là làm cho họ nắm 
chắc những quan điềm cơ bản của 
Dảng về phát triền sản xuất nông 
nghiệp. Từ đó, đi sâu nghiên cứu 
những kinh nghiệm của điền hình tiên 
tiến, dặc biệt là những kinh nghiệm 
về tÔ chức hại sản xuất, và đi sâu vào 
các mặt tô chức quản lý, sử dụng đất 
đai, sức lao động và hiệu quả kinh tế. 
Bồi dưỡng thêm cho cán bộ những 
kiến thức về nghiệp vụ quản lý, về 
các biện pháp kỹ thuật trồng trọt và 
chắn nuôi, giúp họ hiều rõ và nắm 
vững chức năng, nhiệm vụ và mối 
quan hệ giữa tồ chức Đảng ở cơ SỞ 
với hợp tác xã, đặc biệt là giúp ho 


phát huy quyền làm chủ tập thê của 
xã viên. Thông qua đòi ngũ cán bộ 
đã được böỏi dưỡng ¡nà bồi dưỡng 
cho đông đảo cán bộ, đẳng viên, xã 
viên về những kinh nghiệm của các 
hợp tác xã, Liên tiến, lựa chọn những 
mục tiêu, những việc làm và có biện 
pháp động viên xã viên thực hiện 


(kết hợp với tô chức cho các đoàn thề. 


quần chúng từ tỉnh đến cơ sở học tập 
và làm theo điền hình tiên tiến), đem 
lại hiệu quả từ không toàn diện đến 
toàn điện đề trở thành hợp tác xã tiên 
tiến. | 

Bồn là, huy động các ngành của 
tỉnh, huyện phục vụ việc mở rộng 
điền hình tiên tiễn. Những việc làm 
của hợp tác xã đều liên quan tới 
những vấn đề thuộc về các chính sách 
kinh tế của Đảng và Nhà nước. Vì 
vậy muốn mở rộng điền hình tiên 
tiến, một điều không thề thiếu 
được là phải cải tiến công tác quản 
lý của các ngành, các cấp. 

Năm là, cần nâng cao không ngừng 


` 


điền hình tiên tiến đề cho bản thân 
điền hình tiếp tục phát huy vai trò 
«ngọn cở » trong phong trào thi đua. 
Chúng tôi đã giúp cho hợp tác xã. 
Định-công đưa những mặt chưa thật 
mạnh tiến lên, như : chăm Ïo công tác 
xây dựng Đảng, bồi dưỡng cán bộ, 
giúp đỡ giải quyết về quy trình kỹ 
thuật chăn nuôi lợn, tăng thêm thiết 
bị cho nghề làm ngói, giúp đỡ hoàn 


_thiện nền nếp quản lý của hợp tác xã, 


Lạo điều kiện mở rộng diện tích canh 
tác, v.v. Chính do những việc làm cụ. 
thê đó mà phong trào lao động sản 
xuất ở Định-công càng sôi nồi hơn lên, 
xã viên thêm phấn khởi, đẳng bộ và 
cán bộ càng đề cao trách nhiệm trong 
công tác. Và trong phong trào thi đua, 
chính «ngọn cờ» tiên tiến cũng tích 
cực thi đua, những nhân tố mới lại 
xuất hiện thêm trong bản thân điền - 
hình. Do đó điền hình không chỉ là 
« ngọn cờ » nêu làm bình mẫu mà chính 
“ngọn cờ» cũng nằm trong phong 
trào thi đua, f 


37 


Hà-bác chuyền hướng công tác 


lãnh đạo và chỉ đạo 


ỬỪ sau Đại hội toàn quốc lần thử IV 
của Đảng và Đại hội đại biều lìn 
thứ 1V của đẳng bộ tỉnh Hà-bắc, nhân 
dân các dân tộc tỉnh chúng tôi đã có 
những cố gắng lớn trên các mặt phát 
triền sản xuất, làm nghĩa vụ đối với 
Nhà nước và bảo đảm đời sống của 
mình. 


Về nông nghiệp, mặc đù có nhiều 
khó khăn vẽ thời tiết, thiếu vật tư, 
phân bón, nhiều lao động trẻ khỏe 
được điều đi nơi khác, trong hai nắm 
1977 — 1978, Hà-bắc đều vượt chỉ tiêu 
kế hoạch về điện tích gieo trồng. Năm 
1977 vượt 2,85%, tăng 10,62 so với năm 
1976. Năm 1978 vượt 0,3%, tăng 9,325 
so với năm 1977. Đặc biệt, điện tích 
màu năm 1977 vượt 1,9% kế hoạch, 
năm 1978 tăng 31,32 so với năm 1977. 
Diện tích tròng sắn năm 1977 tíng 4 
lần so với năm 1976, năm 1978 tăng 
hơn 5 lần so với năm 1976. Phong trào 
thâm canh có chuyên biến khá, nhất là 
phong trào làm thủy lợi, cải tạo đất, 
Nhiều điền hình tiên tiến về thâm 
canh đã xuất hiện như hợp tíc xã 
Cảnh-thụy, hợp tác xã Tân-hồng, hợp 
tác xã Tân-câu, hợp tác xã Quý-sơn... 
Một số mặt tiêu cực trong công tác 
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NGUYỄN-VĂN-NOÃN 


quản lý giảm đi rõ rệt. Những hiện 
tượng khoản màu cho hộ, ăn chia theo 
đội, tham ô lợi dụng, lấn chiếm ruộng 
đất, về cơ bản đã được khắc phục. Do 
có những cố gắng đó, tông sản lượng 
lương thực năm 1978 đạt 498 nghìn tấn, 
tăng 88 nghìn Vấn so với năm 1977 và 
723 nghìn tấn so với năm 1976 là năm 
được mùa lớn. Đặc biệt, sản lương 
màu tăng nhanh, từ 13,7% (năm 1976) 
tăng lên 21.22 (năm 1978) trong tông 
sạn lượng lương thực, vượt chỉ tiêu 
Đại hội đẳng bộ tỉnh đề ra 2/2%.- 

Các mặt công nghiệp, thủ công 
nghiệp, xâyv dựng cơ bản, giao thông 
vận tải, lưu thòng phân phối... đều có 
tiên bộ và bước đầu thu được những 
kết quá đáng phấn khởi. 

Do có những tiến bộ về sản xuất, 
cho nên nhìn chung. đời sống của 
nhân dân trong tỉnh được ồn định và 
có vùng, eó mặt được cải thiện hơn 
trước, Rhối lượng hàng hóa làm nghĩa 
vụ đối với Nhà nước ngày càng tăng, 
Năm 1978 Hà-bắc làm nghĩa vụ lương 
thực đạt 103% kế hoạch, thực phầm 
dạt 110% kế hoạch (riêng thịt trâu 
đạt 130), tông giá trị hàng xuất khầu 
đạt 102,23 kế hoạch, 


Giữa lúc đẳng bộ và nhân dàn Hà- 
bắc đang ra sức phấn đấu phát triền 
sẵn xuất, xây dựng kinh tế với quyết 
tâm và khí thế mới theo Nghị quyết 
Đại hội lần thứ 1V của Đẳng thì bọn 
cảm quyền phản động Bắc-kinh giở 
nhiều thủ đoạn xấu xa, trắng 
trợn phá hoại sự nghiệp cách mạng 
của nhân dân ta. Trước tình hình đó, 
Tỉnh ủy chúng tôi chủ trương, một 
mặt phải khắc phục mọi khó khăn, 
Liếp tục đầy mạnh sản xuất, xây dựng 
kinh tế, đưa nhịp độ phát triền sản 
xuất, xây dựng kinh tế tiền lên một 
bước mới ; mặt khác, tích cực củng cố 
quốc phòng, chuần bị mọi mặt đề sẵn 
sàng đối phó với những hành dộng 
quân sự liều lĩnh của phía Trung-quốc. 
Khắp các địa phương trong tỉnh đã 
dấy lên phong trào thi đua sôi nồi 
dầy mạnh sẵn xuất, sản sàng chiến 
dấu. Vì vậy khi tấp đoàn cầm quyền 
phản động Đắc-kinh tiến hành chiến 
tranh xàm lược nước ta ngày 17-2- 
1979, trên nhiều mặt, tỉnh Hà-bắe 
chúng tôi đã ở tư thế sẵn sàng. Chúng 
tôi đã nhanh chóng huy động ra mặt 
trận Lạng-sơn, Cao-bằng một. số đơn 
vị chiến dấu đề tăng cường cho tỉnh 
bạn, đã thu mua thêm ngoài kẻ hoạch 
1900 tấn lương thực, giao nộp vượt 
mức kế hoạch 405 về thịt lợn. 325 về 
thịt trâu bò đề phục vụ kịp thời nhu 
cầu đột xuất. 
vận tải. thương nghiệp, bưu điện, y 
tế... đã khần trương triền khai kế 
hoạch phục vụ chiến đấu ở tiên tuyến 
và phục vụ sẵn sàng chiến đấu ở địa 
phương. Hà-bắc cũng đã tô chức đón 
tiếp và chăm sóc thương bình, sắp 
xếp và giúp đỡ đồng bào ở biên giới 
sơ tản. 


Mặc dù còn có những thiểu sót. 
chúng tôi đã cố gắng góp phần nhỏ 
mọn của mình vào cuộc chiến đấu 
chung của nhân đản ta chống Trung- 
quốc xàm lược, 


Các ngành giao thông : 


Văn đề hết sức quan trọng đặt ra 
với tỉnh chúng tôi lúc này là chuyền 


_ hướng một cách mạnh mẽ 0à cơ bản 


loàn bộ công tác lãnh đạo 0à chỉ đạo 
cho phủ hợp với tình hình mới, đáp 
ứng một cách tích cực nhất những 
yêu cầu của thời kỳ mới. Sự chuyên 
hướng ấy phải quán triệt tỉnh thần 
vừa đầy mạnh sản xuất, vừa sẵn sàng 
chiến đấu và phục vụ chiến đấu, thực 
hiện nghiêm chỉnh Lời kêu gọi của 
Ban chấp hành trung ương Đẳng và 
Lệnh tồng động viên của Nhà nước. 
Chúng tôi biết rằng, tỉnh Hà-bắc ở. 
vào một vị trí chiến lược quan trọng, 
vừa là hận phương trực tiếp của các 
tỉnh biên giới, vừa là một €cửa ngð » 
của thủ đô, một *lá chắn » của các 
tỉnh đồng bằng Bắc-bộ. Ngày xưa, 


"trong lịch sử chống bọn phong kiến 


phương Bắc, nơi đây đã từng điễn 
ra những trận quyết chiến chiến lược 
như trận Như-nguyệt, Xương-giang,... 
và đã từng là mô chôn hàng mấy 
vạn quân xâm lược. Nhân dàn Hà- 
bắc chúng tôi thường rất tự hào về 
xứ sở Kinh-bắc ngàn năm văn vật 
của mình, tự hào vẻ quê hương quan 
họ, về truyền thống Như-nguyệt, 
Xương-giang, về chiến khu Yên-thế 
chống Pháp của Hoàng-Hoa-Thám, tự 
hào về các đồng chí Ngô-Gia-Tự và 
Nguyễn-Văn-Cừ, những chiến sĩ cộng 
sản nồi tiếng kiên cường, là người 
cùng quê hương mình. Vì vậy, 
chúng tôi càng động viên nhân dân 
các dân tộc trong tỉnh, nhận rõ vinh 
dự và trách nhiệm của mình, phát 
huy truyền thống vẻ vang của Hà- 
bắc, sẵn sàng đánh thắng quân Trung- 
quốc xâm lược trong bất cứ tình huống 
chiến tranh nào. 


Về tô chức hành động, chúng tôi 
đã có kế hoạch chuyên nhanh sang 
phương hướng ừa đầu mạnh sản 
xuất, pừa sẵn sàng chiến đấu, kết hợp 
chặt chẽ yêu cầu sản xuất với yêu cầu 
chiến đấu. Chúng tôi biết rằng thẻ 
mạnh của Hà-bắc chúng tôi là sản xuất 
lương thực và thực phầm, trong tình 
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hình mới này, chúng tôi càng phải 
phát huy thế mạnh của mình đề tạo 
điều kiện bảo đảm đời sống của nhân 
dân trong tỉnh, chuần bị tốt hậu cần 
tại chỗ và đáp ứng yêu cầu chung 
của đất nước. Chúng tôi chủ trương 
phải kiên quyết mở rộng diện tích 
trồng cây lương thực (hết sức coi 
trọng màu, đặc biệt là sắn, ngô, và 
khoai lang), mở rộng diện tích vụ 
đông, đưa vụ đông thành vụ sản xuất 
chính, đồng thời tích cực làm phân 
bón, cải tạo đồng ruộng, hoàn chỉnh 
thủy nông, đầy mạnh thâm canh tăng 
năng suất cây trồng và phát triền 
chăn nuôi, nhằm tăng nhanh khối 
lượng lương thực và thực phẩm. 
Chúng tôi đặc biệt coi trọng việc củng 
cố quan hệ sản xuất mới trong nông 
nghiệp, tô chức lại sản xuất kết hợp 
với cải tiến quản lý, trước hết là tô 
chức quản lý lao động, coi đây là vấn 
đề cực kỳ quan trọng đề bảo đảm vừa 
đầy mạnh sản xuất vừửa sẵn sàng 
chiến đấu. Bởi vì có làm tốt vấn đề 
này thì mới rút được lao động trong 
nông nghiệp đi làm nhiệm vu chiến 
đấu và phục vụ chiến đấu, mới thực 
hiện được yêu cầu mỗi đơn vị sản 
xuất đồng thời là một đơn vi chiến 
đấu, và mới có điều kiện đề làm tốt 
nghĩa vụ đối với Nhà nước và chỉ 
viện tiền tuyến. Ở Hà-bắc, trong nhiều 
năm trước đây, công tác củng cố hợp 
tác xã, cải tiến quản lý có những mặt 
tiêu cực và trì trệ, chúng tôi muốn 
nhân địp này, kết hợp với yêu cầu 
của tình bình mới, đầy công tác này 
tiến lên một bước mới. Với những 
suy nghĩ đó, chúng tôi đã và đang 
tăng cường chỉ đạo củng cố các hợp 
tác xã nông nghiệp kết hợp với tô 
chức lại sản xuất và cải tiến quản lý, 
chú ý giúp đỡ các hợp tác xã yếu 
kém vươn: lên, giữ vững và phát huy 
tác dụng của các điền hình tiên tiến. 

các huyện miền núi, kết hợp việc 
giao đất giao rừng cho hợp tác xã 
quản lý, kinh doanh với việc tô chức 
lại sẵn xuất, sớm khắc phục những 
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hiện tượng tiêu cực trong công tác 
quản lý. Chúng tôi đã mở hội nghị 
tông kết kinh nghiệm của các điền 
hình tiên tiến trong tỉnh, ghát động 
phong trào học tập và làm theo các 
hợp tác xã Vũ-thẳng (Thái-bình) Định- 
công tThanh-hóa),Cảnh-thụy (Hà- bắc). 
Đồng thời tồ chức các lớp bồi dưỡng 
cán bộ lãnh đạo từ tỉnh, huyện đến cơ 
sở về quản lý lao động, giúp cán bộ 
nâng cao kiến thức tô chức, điều hành 
lao động sao cho hợp lý và đạt hiệu 
quả cao. Tỉnh và huyện đang chỉ đạo 
cụ thê việc quản lý lao động. 


Các mặt sản xuất công nghiệp, thủ 
công nghiệp, xây dựng cơ bản, giao 
thông vận tải, lưu thông phân phối, 
tài chính ngân hàng, văn hóa xã hội... 


đều được chuyền hướng cho phù hợp 


với yêu cầu của thời kỳ mới. 

Cùng với việc đầy mạnh sản xuất 
và kết hợp chặt chẽ với sản xuất, 
chúng tôi đã khần trương củng cõ 0à 
xầu dựng lực lượng chiến đấu uà phục ' 
Dụ chiến đấu, tăng cường luuện lập 
quân sự, chuần bị sẵn sàng chiến đấu 
theo tính thần «quân sự hóa toàn 
dân ®,®mỗi bản làng, mỗi cơ quan. xí 
nghiệp là một pháo đài, mỗi người 
đân là một chiến sĩ, cả tỉnh là một 
chiến trường diệt địch ®. Tất cả mọi 
người trong độ tuôi quy định đều 
được tô chức vào dân quân tự vệ. 
Tất cả các cơ quan, xí nghiệp, công 
trường, nông trường, .hợp tác xã, 
trường học, bệnh viện,... đều được tô 
chức thành ba bộ phận: bộ phận 
trực tiếp chiến đấu, bộ phận phục vụ 
chiến đấu (cũng được tÔ chức thành 
tiêu đội, trung đội. đại đội, có sinh 
hoạt thường xuyên, có chỉ huy chặt 
chẽ), và bộ phận bảo vệ, đi chuyển 
tài liệu, tài sản, sơ tán các cụ già và 
trẻ em khi có lệnh. Hiện nay xã nào 
cũng có đại đội chiến đấu cơ động. 
Đội thủy lợi 202 đồng thời là đội chiến 
đấu cơ động. Thôn nào cũng có trung 
đội dân quân. Đội sản xuất nào cũng 
có lực lượng chiến đấu. Mỗi cụm sản 
xuất đồng thời là một cụm chiến đấu 


liên hoàn. Trong các xí nghiệp, mỗi 
«ca ” sản xuất có một đơn vị chiến 
đấu, vừa làm nhiệm vụ sản xuất vừa 
làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. 
Đến nav, lực lượng dân quân tự 
vệ đã chiếm 153% số dân trong toàn 
tính, và đã được trang bị thêm nhiều 
vũ khí. Các đơn vị bộ đội địa phương 
của tỉnh và huyện được củng cố, tăng 
thêm số quân, lập thêm một số binh 
chúng mới. Các cơ quan quân sự tỉnh, 
huyện và nhiều xã được bồ sung lực 
lượng, făng cường chất lượng, nhất là 
ở những địa bàn xung yếu. Các cơ 
quan này đã có kế hoạch nắm chắc và 
điều hành hoạt động của các lực lượng 
vũ trang, xây dựng và bồ sung các 
phương án chiến đấu và phục vụ 
chiến đấu ; từ phương án đánh địch 
ban đêm, ánh đích ban ngày ở mọi 
hướng, mọi phía, ở từng tuyến, từng 
điểm, đến phương án dự trữ hậu cần, 
cất giấu lương thực, đạn dược, sơ tán 
dân, sơ tắn vật tư, máy móc. Chúng 
tôi đã tồ chức tập dượt chiến đấu ở 
một số xã đề tất cả các xã trong tỉnh 
đến rút kinh nghiệm. Trong công tác 
chuần bị phục vụ chiến đấu, chúng tôi 
chú trọng bảo đảm hậu cần, xây dựng 
hệ thống thông tin liên lạc, củng cổ 
mạng lưới y tế xã kết hợp với việc 
thành lập, bồi dưỡng, huấn luyện các 
tô, đội cứu thương, các đội phẫu 
thuật lưu động của huyện, tỉnh. 


Với nhận thức sâu sắc rằng cuộc 
chiến đấu này là chiến đấu bảo vệ 
Tô quốc, mọi người dân đều có trách 
nhiệm phải trụ bám kiên cường, đánh 
địch quyết liệt, giữ từng tấc đất 
thiêng liêng của Tô quốc, chúng tôi 
đã động viên nhân dân ra sức xây 
dựng và củng cổ các phòng tuyến chiến 
đấu. Ở khắp các địa phương trong 
tỉnh đang đấy lên phong trào luyện 
tập chiến đấu đi đôi với đào đắp 
công sự, xây dựng hầm hào, rào làng 
chiến đấu, biến mỗi làng thành một 
chiến lũy, mỗi góc phố thành một 
pháo đài, mỗi cụm sản xuất thành 
một cụm chiến đấu liên hoàn diệt 


địch. Kết hợp chặt chẽ việc chuần bị 
đánh địch tại chỗ với việc chủ động 
ngăn chặn địch từ xa, chúng tôi còn 
đưa lực lượng đi xây dựng phòng 
tuyến chiến đấu ở biên giới. Ngay từ 
cuối năm 1978 chúng tôi đã đưa lên 
biên giới các đơn vị thanh niên làm 
nhiệm vụ xây dựng kinh tế kết hợp 
với củng cố quốc phòng. Gần đây tỉnh 
chúng tôi lại huy động hàng vạn 
người đi làm công sự chiến đấu. 


Về công tác giữ gìn trật tự an ninh, 
các cấp ủy Đảng đã có kế hoạch chỉ 
đạo tập trung, kiên quyết và chặt chẽ 
hơn trước. Khi cuộc chiến đấu ở biên 
giới phía bắc kết thúc. Tỉnh ủy đã mở 
hội nghị cán bộ lãnh đạo tỉnh và 
huyện đề rút kinh nghiệm và có 
những biện pháp tiếp tục tắng cường 
giữ gin trật tự an ninh. Một mặt tiếp 
tục động viên nhân dân tham gia 
phong trào « Toàn đân thi đua bảo vệ 
an ninh Tổ quốc»; mặt khác ra sức 
củng cố tô chức, xây dựng lực lượng. 
Chúng tôi nhận thức rằng, muốn chặn 
đứng âm mưu phá hoại của địch, cần 
phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ 
tập thể của nhân dân, kết hợp chặt 
chẽ việc xây dựng lực lượng vũ trang 
vững mạnh với việc thành lập các tô 
an ninh nhân dân ở eơ sở, tạo thành 
một mạng lưới bảo vệ đày đặc và 
vững chắc trong nhân dân. Các cơ 
quan công an tỉnh và huyện chịu 
trách nhiệm trực tiếp về việc này, có 
kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cán 
bộ và đua cán bộ về giúp đỡ, tăng 
cường cho cơ sở. Tất cả các cơ Sở, 
nhất là các cơ sở quan trọng đều phải 
rà soát lại đội ngũ của mình. Đồng 
thời phải chấp hành nghiêm túc các 
chế độ trực chiến, tuần tra, canh gác. 
Cho đến nay, việc thực hiện thông tri 
số 17 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về 
cuộc vận động toàn dân tham gia giữ 
gìn trật tự an ninh đã bước đầu thu 
được những kết quả tối. Ở tất cả các 
xã và các đơn vị cần thiết đã thành 
lập xong tô an ninh nhân dân, và về 
cơ bản đã làm sạch địa bàn. 
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Những hiện tượng trộm cắp giảm 
đi nhiều. 


Cùng với việc chuyền hướng các 
mặt công tác nói trên, chúng tôi đã 
và đang ra sức cẳng cõ, kiện toàn lồ 
chức Đảng, chỉnh quuền 0uà các đoàn 
khề quần chúng, đặc biệt là ở cớ sở, 


-eoi đây là vấn đề mẫu chốt bảo đảm 


cho mọi thắng lợi. Trong hai năm 
1977 — 1978, thực hiện Nghị quyết Đại 
hội lần thứ IV của đảng bộ tỉnh, 
chúng tôi đã tô chức một đợt học 
tập Điều lệ Đẳng kết hợp với thực 
hiện Thông tri 22 của Ban bí thư 
Trung ương Đảng nhằm nâng cao chất 
lượng đảng viên, củng cố, kiện toàn 
tô chức cơ sở của Đẳng, tăng cường 
đoàn kết nội bộ, nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của các tô 
chức Đẳng. Đây là một cuộc vận động 
lớn về xây đựng Đảng ở tỉnh chúng 


tôi. Cuộc vận động này có tác dụng 


làm chuyên biến mạnh mẽ mọi công 
tác ở địa phương. Các tô chức Đảng, 
nhất là tồ chức cơ sở đã được kiện 
toàn một bước. 72 đảng bộ xã và hàng 
trăm chỉ bộ hợp tác xã trước đây yếu 
kém nay đã được cúng cố ; hàng nghìn 
ban đẳng ủy và chi ủy đã được kiện 
toàn. Số đẳng bộ yếu kém từ 21,55% 
năm 1977 giảm xuống còn 14,55% năm 
1978. Phát huy kết quả của cuộc vận 
động này, chúng tôi đang tiếp tục di 
sâu giáo đục, rèn luyện đẳng viên 
theo yêu cầu mọi cấp ủy và dáng viên 
phải triệt đề tôn trọng và nghiêm túc 
thực hiện Diều lệ Đảng. Sau khi quân 
Trung-quốc xâm lược bị đánh bại, 
Tỉnh ủy Hà-bắc tô chức một đơt sinh 
hoạt chính trị sâu rộng trong toàn 
đảng bộ đề kiểm điềm rút kinh 
nghiệm nhằm củng cố tô chức Đẳng, 
nâng cao chất lượng đội ngũ đẳng 
viên. Các cấp ủy Đảng và đẳng viên 
đã liên hệ. tự phê bình và phê bình 
một cách nghiêm túc, cả về nhận thức 
lần hành động, biêu dương những 
đồng chí dũng cẩm, kiên cường và xử 
trí đúng mức những người thoái hóa, 
bạc nhược. Ở tám huyện có 6.502 đẳng 
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viên trước đây thuộc loại trung bình, 
qua đợt này đã trở thành đẳng viền 
tích cực. Có 3583 đẳng viên được 
biều dương về thành tích chiến đấu 
và phục vụ chiến đấu, 336 người ưu 
tú được kết nạp vào Đảng. Trong đợt 
này Tỉnh ủy cũng đã bồ sung 20 đồng 
chí cho các ban huyện ủy, 315 đồng 
chí cho các đẳng ủy cơ sở. Chúng tôi 
chú trọng tăng cường cán bộ cho cơ 
sở, trước hết là những cơ sở yếu kém 
và có vị trí kinh tế, quân sự quan 
trọng. Đến nay đã có hàng trăm cán 
bộ tỉnh và huyện được tăng cường 
cho cơ sở, bao gồm cả cán bộ lãnh 
đạo, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, 
cán bộ quân sự, cán bộ làm công tác 
vận động quần chúng. Các cấp, các 
ngành đã chú trọng cải tiến công tác 
lãnh đao, chỉ đạo, xây dựng tác phong 
sâu sát, cụ thê, làm việc có chương 
trình, kế hoạch, có điều tra, nghiên 
cứu, có đôn đốc, kiềm tra, có sơ kết, 
tông kết rút kinh nghiệm, theo tác 
phong quân sự hóa. Các chế độ sinh 
hoạt Đảng, tự phê bình và phê bình, 
phân công; quản lý đẳng viên... 
đang cố gắng đi dần vào nên nếp. 
Các đoàn thê thanh niên,phụnữ,công 
đoàn cũng bước đầu có những chuyền 
biến tốt. Đoàn thanh niên có phong 
trào ®Ba xung kích làm chủ tập thể », 
hăng hái tòng quân, tình nguyện đi 
chiến đấu, phục vụ chiến đấu, đầy 


' mạnh sẵn xuất. Hội phụ nữ phát động 


phong trào thi dua lao động sản xuất, 
tích cực vận động chồng con, anh em 
đi chiến đấu và phục vụ chiến đấu, 
vận động chấp hành tốt chính sách 
hậu phương quân đội. Công đoàn đầy 
mạnh thi đua sản xuất, cải tiến công 
tác, tích cực luyện tập quân sự, 
sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cơ quan, 
bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa. 
Thời gian qua, tỉnh chúng tôi đã có 
nhiều cõ gắng trong việc chuyển 
hướng các mặt công tác lãnh đạo và 
chỉ đạo cho phù hợp với yêu cầu của 
tình hình mới. Tuy nhiên, cho đến 
(Xem tiếp trang 44) 


Điều tra 


(NÉ TẤC PHÁT TRIẾN BẢNG 
Ữ BẰNG BỘ NHÀ MÁY ( KHÍ YÊN -VIÊN 


HÀ máy cơ khí Yên-viên thuộc Bộ 
Điện — than, trước đây là nhà 
máy ĐK 120, hình thành từ một xưởng 
sửa chữa làm nhiệm vụ sửa chữa ô tô 
và máy phát điện đi-ê-den. Mẫy nắm 
gần đày, nhà máy đảm nhận thêm 
nhiệm vụ chế tạo các phụ tùng sửa 
chữa máy khai thác mô, máy phát 
điện đi-ẻ-den... Hiện nay nhà máy có 
gần 600 cán bộ, công nhàn, trong đó 
có 165 công nhàn có tay nghề cao và 
gần 80 cán bộ khoa học kỹ thuật có 
trình độ dại học và trung học kỹ 
thuật. Đảng bộ nhà máy có 115 dáng 
viên. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ- 
Chí-Minh của nhà máy có 230 đoàn 
viên. 

Trước đây, trong nhiều năm liền, 
đẳng bộ nhà máy hầu như không làm 
công tác phát triền Đăng (chỉ có một 
chỉ bộ kết nạp được một người lớp 
đẳng viên Hồö-Chí-Minh năm 1971). Chỉ 
lử năm 1976 — 1977 lại dây, vẫn đề 
phát triền Đẳng mới dược đẳng bộ 
quan tâm. Năm 1977 có 6 người được 


kết nạp vào Đảng; năm 1978: 10 
người; ð tháng đầu năm 1979: 3 


người. Công tác phát triền Đẳng ở 


ĐẠM - MAI 


đây đã góp phần tích cực vào việc 
nâng cao chất lượng đảng viên, kiện 
toàn tô chức Đẳng, nàng cao vai trò 
lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng 
bộ, thúc đầy việc thực hiện mọi nhiệm 
vụ của nhà máy. 

Dưới đây là một số kinh nghiệm 
của đẳng bộ nhà máy cơ khí Yên-viên 
về công tác phát triền Đảng. 

— Nàng cao nhận thức ề công lác 
phát triền Đảng trong đảng Uiên Đà 
trong quản chúng. 

Những năm 1975 — 1976, khi thực 
hiện chủ trương cải tiến quản lý xí 
nghiệp, đưa công tác quản lý vào nền 
nếp và tiến hành xây dựng quy hoạch 
cán bộ thì một vẫn đề lớn đặt ra 
trước đảng bộ là: thiếu cán bộ, thiếu 
đảng viên. Trong đẳng bộ, số đẳng 
viên lớn tuôi chiếm tỷ lệ cao (tuôồi 
đời bình quân của đẳng viên là 4Ì), 
không có một đẳng viên nào dưới 30 
tuôi. Tỷ lệ đảng viên ở khâu trực 
Liếp sản xuất thấp hơn tỷ lệ đẳng viên 
ở các phòng, ban (năm 1976 tỷ lệ 
đảng viên trực tiếp sản xuất là 47%, 
gián tiếp là 53). Nhiều tô sẵn xuất 
chưa có hoặc có quá ít đẳng viên. Số 


Sở 


đông cán bộ chủ chốt ở cơ sở là người 
ngoài Đẳng. Nhiều chủ trương. nghị 
quyết của cấp trên, của đảng bộ 
không được phô biến kịp thời cho 
công nhân. 

Tình trạng nói trên đặt ra trước 
các đồng chí lãnh đạo nhà máy nhiều 
khó khăn. Ai cũng thấy sở dĩ như vậy 
là do đã hàng chục năm đảng bộ nhà 
máy không quan tâm làm công tác 
phát triền Đẳng và nếu tình hình này 
không được khắc phục thì chắc chắn 
sẽ còn ảnh hưởng xấu tới nhiều mặt 
-công tác. Đảng ủy quyết định tô chức 
đợt sinh hoạt chuyên đề vẻ công tác 
phát triêền Đảng trong đẳng bộ. Trước 
hết, đẳng ủy tự kiêm điềm về trách 
nhiệm của mình đối với công tác 
phát triền Đảng, phân tích tình hình, 
tìm nguyên nhân gây ra sự trì trệ ấy. 
_Bản kiềm điềm của đảng ủy được đưa 
về các chi bộ đề đẳng viên thảo luận, 
liên hệ, bồ sung thêm những vấn đề 
cụ thê của từng chỉ bộ. Bản kiềm điềm 
ấy còn được đưa ra đề các đoàn thê 
quần chúng thảo luận, góp ý kiến. 

Qua thảo luận thì thấy : oề phía cấp 
ủu, từ đảng ủy đến các chỉ ủy đều 
chưa quan tâm đến công tác phát 
triển Đẳng, vừa không nắm được 
nguyện vọng của quần chúng, vừa 
không có kề hoạch giáo dục, bồi dưỡng 
quần chúng, chỉ ngồi chờ khi nào 
quần chúng có đủ điều kiện thì kết 
nạp. và cũng do đã lâu không làm công 
tác phát triên Đảng cho nên các chỉ 
bộ đều lúng túng, không nắm được 
những yêu cầu về thủ tục kết nạp. 
người vào Đảng. 

Về phía đảng oiên, số đông không 
nắm được mục đích, yêu cầu của công 
lác phát triền Đảng; một số đẳng 
viên có khuynh hướng cầu toàn, 
« tuyệt đối hóa ? tiêu chuần kết nạp 
người vào đảng, thấy ai cũng không 
đủ tiêu chuẩn, có đảng viên thì sợ 
quần chúng vào Đảng rồi hơn mình, 
có đảng viên lại đánh giá thấp quần 
chúng, nhất là quần chúng thanh 
niên, cho là họ không muốn vào Đảng. 


34 


_— 


Về phía quần chúng, do không được 
giáo dục, bồi dưỡng cho nên ít hiều 
biết về Đẳng, không quan tâm đến 
công tác của chỉ bộ và đảng viên. llọ 
cho rằng việc kết nạp ai vào Đẳng là 
công việc của đảng bộ, chỉ bộ. Hơn 
nữa, do thiếu sót của cấp ủy và đảng 
viên như trên cho nên quần chúng 
ngại ngần, không mạnh dạn đến với 
Đảng. 

Qua phân tích tình hình thực tế, 
các đẳng viên đều thấy rõ không thề 
kéo dài tình trạng trì trệ ấy được và 
xác định quyết tâm chăm lo công tác 
phát triền Đẳng trong nhà máy. 

Đề nâng cao nhận thức cho đảng 
viên, đảng ủy tô chức đề đảng viên 
nghiên cứu nắm được mục đích, yêu 
cầu, phương châm, phương pháp làm 
công tác phát triên Đằng, nắm vững 
tiêu chuẩn và những thủ tục kết nạp 
người vào Đẳng... Từng thời gian, tô 
chức rút kinh nghiệm về việc giáo 
dục, bồi dưỡng quần chúng của đẳng 
viên và có kế hoạch chuần bị từng 
bước cho việc kết nạp người vào Đảng 
một cách cụ thể. Đảng ủy còn tô chức 
sinh hoạt chuyên đề đề giúp đẳng viên 
có quan niệm đúng đắn trong việc 
đánh giá quần chúng, như tô chức gặp 
mặt giữa những đẳng viên có tuồi với 
thanh niên. Trong buồi sinh hoạt này, 
thanh niên báo cáo những kết quả 
của mình trong sản xuất, trong rèn 
luyện tay nghề, trong chiến đấu và 
phục vụ chiến đấu và cả những mặt 
còn thiếu sót của mình đề đề nghị các 
đồng chí đẳng viên hết lòng giúp đỡ. 
Những buồi gặp mặt ấy đã giúp đẳng 
viên hiều thanh niên đúng hơn, khắc 
phục được cách nhìn sai lệch như cho 
là thanh niên chỉ thích đua đòi, không 
chịu rèn luyện tay nghề, không muốn 
phấn đấu vươn lên; đồng thời cũng 
giúp cho các đảng viên thấy trách 
nhiệm của mình đối với việc dìu dắt 
thanh niên. Từ đó, nhiều đẳng viên 
đã thật sự gần gũi. giúp đỡ thanh niên. 

Đẳng ủy còn coi trọng việc nâng 
cao nhận thức về Đẳngcho quần chúng. 


Thông qua các đoàn thê quần chúng 
như chỉ đoàn thanh niên, tô chức công 
đoàn, các chỉ bộ bồi dưỡng cho quản 
chúng nhưng kiến thức về Đảng như 
mục đích, lý tưởng của Đảng, tư cách 
và nhiệm vụ của người đảng viên, 
những điều kiện và thủ tục kết nạp 
người vào Đăng... Trong thời gian này 
đài truyếh thanh chà máy thường 
xuyên nói về công tác phát triền Đẳng, 
giải thích rõ-những điều kiện kết nạp 
người vào Đảng, 5 nhiệm vụ của 
người đẳng viên và giải đáp những 
thắc mắc của quần chúng về công tác 
phát triền Đảng. Từng quý hoặc qua 
từng phong trào thi đua, đảng ủy nhà 
máy còn tö chức đề quần chúng góp 
Ý kiến xây dựng chỉ bộ, đảng bộ và 
phê bình đảng viên. Do đó, quần chúng 
ngày càng quan tâm đến hoạt động 
của chỉ bộ và của đảng viên, càng 
thấy gắn bó với Đẳng và ý thức phấn 
đấu vào Đảng ngày càng rõ. Phong 
trào quần chúng tự nguyện viết đơn 
phấn đấu trở thành đảng viên sôi nỗi 


hắn lên. Chỉ trong một thời gian ngắn. __ 


đảng bộ nhận được 108 đơn xin vào 
Đảng. Ý thức chính trị của quần chúng 
được nâng lên rõ rệt. Đảng viên cũng 
hiều quần chúng hơn và càng thấy rõ 
trách nhiệm của mình đối với công 
tác phát triên Đẳng. 

Đi đôi với việc giáo dục nâng cao 
nhận thức, đẳng bộ nhà máy đã tiến 
hành các biện pháp sau đày : 

— Lập kế hoạch phát triền Đảng 
một cách cụ thê. 

Đảng bộ nhà máy cơ khí Yên-viên 
coi việc lập kế hoạch phát triền Đẳng 
là biện pháp quan trọng đưa công tác 
phát triên Đảng từng bước vào nên 
nếp. Những nắm 1975 — 1976, từ dàng 
ủy đến các chỉ ủy và đẳng viên cũng 
đã nhận rõ tầm quan trọng của công 
tác phát triền Đảng, nhưng do chưa 
có kế hoạch cụ thê, và lại thiếu kiêm 
tra đôn đốc cho nên không đạt được 
kết quả gì. Mẫy năm gần đây vấn đề 
phát triền Đẳng được đưa vào kế 
hoạch công tác, trở thành nghị quyết 


của chỉ bộ, cho nên các đồng chí chỉ 
ủy cũng như các đẳng viên đều thấy 
có trách nhiệm phải tìm biện pháp 
thực hiện. Theo kinh nghiệm của đảng 
bộ nhà máy đâv là yêu cầu quan 
trọng đầu tiên không những đề nâng 
cao trách nhiệm của chỉ bộ và các 
đảng viên mà còn đề bảo đảm cho 
công tác phát triền Đảng đạt được 
kết quả cụ thê. Đề chủ động ngăn 
ngừa những lệch lạc có thề xảy ra, 
đảng ủy còn chỉ rõ công tác phát triền 
Đảng phải bảo đảm yêu cầu về chất 
lượng, không được hạ thấp tiêu chuần, 
chạy theo số lượng. Nơi nào dù kết 
nạp được nhiều người vào Đảng 


nhưng nếu có trường hợp không đủ 


tiêu chuần thì nơi đó vẫn chưa làm 
tốt công tác phát triền Đảng. 


Đẳng bộ nhà máy tiến hành xây 
dựng kế hoạch phát triền Đẳng từ 
đưới lén trên, từ chỉ bộ đến đẳng bộ. 
Kế hoạch phát triền Đảng được xây 
dựng căn cứ vào yêu cầu của nhiệm 
0ụ Chính trị của nhà máy. Trước hết, 
đó là đo yêu cầu phải có đủ đẳng viên 
đề bố trí vào các đơn vị sản xuất, 
các khâu then chốt, các ban chấp hành 
đoàn thể quần chúng đề bảo đảm 
truyền đạt đúng đắn và chấp hành 
nghiêm túc, sáng tạo các quyết định 
của cấp trên và của lãnh đạo nhà máy. 
Mặt khác, còn phải suy tính cho kế 
hoạch những năm sắp tới, khi sản 
xuất được mở rộng và một số đẳng 
viên tuôi cao sức yếu về hưu thì cần 
phải có một đội ngũ cắn bộ, đẳng viên 
như thế nào đề đắp ứng yêu cầu của 
nhà máy. Mỗi chỉ bộ căn cứ vào yêu 
cầu đó và xem xét tình hình cụ thê 
ở đơn vị công tác của mình mà lập 
kế hoạch phát triền Đảng một cách cụ 
thê. 

Kế hoạch phát triển Đảng còn được 
xây dựng trên cơ sở xác định rõ những 
đối tượng cần kết nạp vào Đăng. Đảng 
ủy vạch rõ vêu cầu của công tác phát 
triên Đảng là phải nhằm nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của đảng bộ; nâng cao hiệu lực quản 
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lý của nhà máy, củng cố và phát huy 
vai trò của các đoàn thê quần chúng, 
thúc đầy phong trào thi đua hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị 
của nhà mày và làm trẻ đội ngũ đẳng 
viên của đẳng bộ. Từ yêu cầu đó, 
đảng bộ vạch rõ những đối tượng 
phát triền Đảng của đẳng bộ nhà 
mảy là những người ưu tú trong lao 
động sản xuất và công tác, chú trọng 
công nhân trực tiếp sản xuất và những 
cán bộ điều hành sẵn xuất, cán bộ 
các đoàn thể quần chúng, đặc biệt 
chú ý đoàn viên thanh niên, cân bộ 
khoa học kỹ thuật và những đơn vị 
chưa có đẳng viên. 


Việc lậu kế hoạch phảt' triền 
Đảng còn căn cứ vào sự phân loại 
người ngoài Đảng. Thực hiện phân 
loại người ngoài Đảng là đề nắm 
chắc các mặt mạnh, mặt yếu của 
người ngoài Đẳng, bồi đường giúp 
đỡ họ phát huy những mặt tích 
cực, khắc phục những mặt tiêu cực, 
trên cơ sở đó mà lựa chọn những 
người ưu tú nhất đề xét kết nạp vào 
Đảng. Từng chỉ: bộ nắm vững người 
ngoài Đảng trong đơn vị mình, hiều 
rõ từ việc làm đến tâm tư, nguyện 
vọng của họ đề có kế hoạch bồi 
dưỡng, giáo dục thích hợp. Đối với 
những người hăng hái, nhiệt tình 
phẫn đấu thì giao việc đề thử thách, 
bồi dưỡng nàng cao nhận thức, giúp 
họ xác định đúng động cơ vào Đảng. 
Với những người «trung bình chủ 
nghĩa”, ý thức phấn đấu vào Đảng 
chưa rõ thì bồi dưỡng nâng cao giác 
ngộ giai cấp, giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa, lấy những gương tốt trong 
đơn vị đề giáo dục. khuyến khích họ 
vươn lên. Trên cơ sở phân loại người 


ngoài Dáng, chỉ bộ phân công mỗi. 


đẳng viên phụ trách giúp đỡ một số 
người. Trong mỗi phong trào thi 
dua, các đoàn thê vạch rõ yêu cầu 
đổi với từng loại người ngoài Dàng, 
kịp thời phát huy mặt tích cực của 
họ. Đối với số những người đã viết 
đơn xin vào Đẳng, các chỉ bộ cũng 
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phân thành hai loại: loại có đủ điều 
kiện, có triền vọng kết nạp sớm và 
loại cần bỏi dưỡng thêm và cần có 
thời gian thứ thách lâu hơn. 


Đề các chỉ bộ có căn cứ phân loại 
người ngoài Đảng một cách đúng 
dắn, đẳng ủy và các chỉ ủy hướng 
dẫn chỉ đoàn thanh niênsvà các tô 
công đoàn từng thời gian tô chức sinh 
hoạt đề các đoàn viên dựa trên sự 
phấn đấu rẻn luyện của mỗi người 
mà nhận xét và góp ý kiến giúp đỡ 
nhau. Các chỉ bộ dựa vào đó, nắm 
chắc những người tiên tiến đã tích 
cực phẫn đấu, có động cơ đúng đắn, 
đề bồi dưỡng, kết nạp vào Đẳng. 


— Tạo nguồn phát triền Đảng bằng 
cách dầu mạnh các phong trào quần 
chúng. ' 


Một trong những nguyên nhân gây 
ra sự trì trệ trong công tác phát triền 
Đẳng ở nhà máy cơ khí Yêẻn-viên là 
các đảng viên có tư tưởng thụ động, 
chờ quần chúng tự phẩn đấu vươn lên 
có đủ tiêu chuần thì kết nạp, chứ 
không biết tạo điều kiện cho quần 
chúng phấẩn dấu, rèn luyện. 


Đề khắc phục tình trạng đó, đảng 
bộ nhà máy chủ trương phải thông 
qua phong trào quần chúng chủ động 
tạo ra nhiều người ưu tú làm nguồn 
dự trữ đôi dào cho công tác phát 
triền Đảng. Quần chúng ưu tú chỉ có 
thê phát sinh, phát triền từ các phong 
trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ 
chính trị. Trên cơ sở vạch rõ nhiệm 
vụ chính trị của nhà máy, đẳng ủy 
đã cùng với ban giảm đốc và ban 
chấp hành các đoàn thề quần chúng 
phát động nhiều phong trào thi dua 
như phong trào “Mỗi người một sáng 
kiến hoặc áp dụng một sáng kiến », 
phong trào *làm được công việc của 
thợ bậc cao», phong trào «phá định 
mức cũ, xây dựng định mức mới tiên 
tiến”, phong trào quần chúng tự 
nguyện viết dơn phấn đấu trở thành 
đẳng viên” v.v. Những phong trào 
thi đua này không những giúp nhà 


máy giải quyết được nhiều khó khăn 
do thiếu vật tư, thiết bị, nâng cao 
năng suất lao động mà còn nâng cao 
vai trò làm chủ tập thê của cán bộ, 
công nhân. làm nây sinh đông đảo 
những người lao động xuất sắc. Chính 
những phong trào thi đua này là nơi 
thử thách, rèn luyện quần chúng. 
Được bồi dưỡng, giáo dục tốt, những 
. người tiên tiến trong các phong trào 
thi đua là nguồn bồ sung có chất 
lượng cho đội ngũ đẳng viên của 
đẳng bộ. 


— Lập lồ chuuên trách oè công tác 
phát triền Đảng. 

Tô chuyên trách về công tác phái 
triền Đảng của đẳng bộ đo một đẳng 
ủy viên làm tð trưởng và mỗi chỉ bộ 
cử một chỉ ủy viên làm tô viên, Nhiệm 
vụ của tô là giúp đảng ủy chỉ đạo 
thực hiện kế hoạch phát triền Đẳng 
trong đảng bộ và đi sâu nghiên cứu, 
giải quyết những vấn đề cụ thê về 
công tác phát triền Đảng. Cụ thê là 
- giúp đẳng ủy tồ chức các lớp bồi 


dưỡng đối tượng kết nạp vào Đảng, 


nâng cao nhận thức về Đảng, về lý 
tưởng cộng sản chủ nghĩa cho quân 
chúng, quy định các bước làm công 
(ác phát triền Đắng, lập hồ sơ chuẩn 
bị kết nạp vào Đẳng, bảo đảm các thú 
tục về việc kết nạp người vào Đẳng. 
Tô còn có nhiệm vụ giúp các chỉ 
bộ xác minh lý lịch những người 
định kết nạp. Xác minh lý lịch trong 
quá trình phát triền Đảng là vấn đề 
không ít chỉ bộ ngại ngần vì mất 


nhiều thì giờ, và đã không ít trường 


hợp do ngại đi xác mỉnh lý lịch mà 
không kết nạp được. Đẳng bộ nhà 
máy tiến hành xác mỉnh lý lịch của 
người xin vào Đẳng ngay từ khi 
những người này mới là đối tượng 
kết nạp vào Đảng. Xác minh lý lịch 
sớm có cái lợi là nắm chắc những 
điều kiện về lịch sử gia đình vì ở 
đây đã có trường hợp đối tượng 
được bồi dưỡng rãt công phu nhưng 
khi xác minh lý lịch đề xét duyệt 
kết nạp thì lại không đủ điều kiện. 


Đề việc đi thầm tra lý lịch được 
thuận tiện, đỡ mất nhiều thời gian, 
tổ chuyên trách cùng với bộ phận tồ 
chức của nhà máy tiến hành xác mỉnh 
lý lịch một số người theo củng một ' 
tuyến đưởng. Ví dụ, đi tỉnh nào thì 
thầm tra lý lịch những người tuy 


khác chỉ bộ nhưng cùng tỉnh ấy và 


thống nhất trước với các chỉ bộ 
những vấn đề cần xác minh của từng 
người. Việc thầm tra lý lịch tuy còn 
có những quy định phiền phức nhưng 
không còn là vẫn đề đáng ngại nữa. 
Việc thầm tra lý lịch sớm còn giúp 
người xin vào Đảng yên tâm, phấn 
khởi vì họ biết chắc là sau khi thầm 
tra lý lịch vấn đề vào Đảng sớm hay 
muộn chỉ còn do sư rèn luyện, cố gắng 
của bản thân họ. 


Đề giúp đảng ủy có những quyết 
định đúng trong việc xét duyệt kết 
nạp người vào Đẳng, tô chuyên trách: 
còn nghiên cứu, hoàn chỉnh hồ sơ của 
những người.định kết nạp do các chỉ 
bộ gửi lên trước khi đưa ra đẳng ủy 
xét duyệt. _ 


Tô chuyên trách đã giúp đẳng ủy 


“và các chỉ bộ được nhiều việc, tạo 


điều kiện cho việc phát triền Đảng 
được tiến hành thuận lợi. 


— Kết hợp chặt chẽ giữa lồ chức 
Đảng 0ới chính quụền oà các 'HpnH 
thề quần chúng. 


Đảng ủy nhà máy nhận thức rằng, 
làm tốt công tác phát triền Đẳng 
không những sẽ nâng cao được nắng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
đẳng bộ mà còn nâng cao được năng 
lực và hiệu lực quản lý của nhà máy . 
và phát huy được vai trò của các. 
đoàn thề quần chúng đề hoàn thành 
nhiệm vụ chính trị. 

Vì vậy, cùng với việc nâng cao 
trách nhiệm của các chỉ bộ, các đẳng 
viên, cần có sự phối hợp chặt chẽ 
của tô chức chính quyền và các đoàn 
thê quần chúng trong nhà máy đề làm 
tốt công tác phát triền Đẳng. Tö 
chức chính quyền có trách nhiệm 


hy, 


nắm vững hộ sơ lý lịch cán bộ và 
công nhân ngay từ khi tuyển dụng 
vào nhà máy. Thông qua việc rên 
luyện, thử thách của cán bộ, công 
"nhân trong công tác tồ chức chính 
quyền giao cho mà tô chức Đẳng nắm 
được năng lực, phầm chất và động 
cơ vào Đảng của từng người. Từng 
thời gian, tô chức chính quyền kết 
hợp chặt chẽ với công đoàn và đoàn 
thanh niên nhận xét, đánh giá quần 
chúng, tham gia vào việc nhận xét, 
phân loại quần chúng. và khi cần, 
củng với tồ chuyên trách công tác 
phát triền Đẳng của đẳng ủy đi thầm 
tra xác minh lý lịch của họ. Đoàn 
thanh niên cộng sản Hồ-Chi-Minh và 
Công đoàn có trách nhiệm giáo dục 
lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, quan 
điềm, lập trường giai cấp công nhân, 
đường lối chính sách của Đẳng cho 
cán bộ, công nhân. Ba tháng một lần, 
các tò công đoàn và chỉ đoàn thanh 
niên họp lại đề quần chúng nhận xét, 
góp ý kiến về ưu điềm, khuyết điềm 
của từng người và lựa chọn người 
ưu tú nhất giới thiệu với chỉ bộ. Chi 
bộ chỉ xét duyệt kết nạp vào Đẳng 
những người được các đoàn thê nhất 
trí giới thiệu. Các đoàn thề còn thông 
qua công tác đoàn thê đề bồi đưỡng 
người ưu tú. Hầu hết những đẳng 
viên mới và những đối tượng sắp kết 
nạp ở nhà máy đều là những người 
đã tham gia công tác công đoàn, công 
tác thanh niên. Các đoàn thề không 
chỉ nhận xét, giới thiệu người ưu tú 
với chỉ bộ mà còn nhận xét, góp ý 
kiến về những ưu điềm, khuyết điềm 
của đảng viên dự bị trước khi các 
chỉ bộ xét duyệt chuyên thành đẳng 
viên chính thức. 


— Kết hợp công tác phát triền Đảng 
UỚI 0iệc nâng cao chất lượng đảng 
Điên, kiện toàn lồ chức Đẳng. 

Đảng ủy nhà máy nhận thức rằng, 
việc kết nạp người vào Đảng và việc 
nâng cao chất lượng đảng viên có 
quan hệ chặt chš với nhau, hỗ trợ 
cho nhau. Muốn kết nạp được nhiều 
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người tốt vào Đảng thì đảng bộ, chỉ 
bộ phải mạnh, phải có nhiều đảng 
viên tốt. Trước năm 1977, đăng bộ 
nhà máy chưa làm tốt công tác phát 
triên Đảng một phần do trong đẳng 
bộ lúc đó còn 47 đúng viên trung bình 
và yếu kém (trong số 118 đẳng viên). 
Có nhiêu đẳng viên trung bình và yếu 
kém không những làm yếu năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của đẳng 
bộ mà cỏn cản trở công tác phát 
triên Đảng. Bản thân những người 
này không thề làm công tác phát 
triền Đẳng mà còn hạn chế việc phát 
huy những mặt tích cực của quần 
chúng. Vì vậy, để làYNn tốt công tác 
phát triên Đẳng, dáng bộ coi trọng 
việc nâng cao chất lượng đảng viên, 
tập trung giáo dục, bồi dưỡng số đảng 
viên trung bình và yếu kém. Các chi 
bộ đi sâu tìm nguyên nhàn yếu kém 
của từng đảng viên và có kế hoạch 
giúp đỡ cụ thẻ. Những dảng viên nào 
không phát huy được tác dụng do 
sự phân công không hợp lý thì bố 
trí lại công tác đề họ có điều kiện 
hoàn thành nhiệm vụ. Những đảng 
viên sa sút về phầm chất thì vạch rõ 
khuyết điềm, phân công các đồng chí 
trong cấp ủy hoặc đảng viên khá kèm 
cặp, giúp đỡ. Những đảng viên yếu 
kém do giác ngộ thấp thì chỉ bộ có 
kế hoạch bồi đưỡng, tô chức học tập 
nâng cao trình độ. Đẳng ủy và các 
chỉ ủy còn chú ý cải tiến sinh hoại 
chỉ bộ, qua sinh hoạt chỉ bộ mà nâng 
cao nhận thức cho đẳng viên và kịp 
thời biều dương những việc tốt, phê 
phán những biệủ tượng tiêu cực. 
Đảng bộ cũng đã khai trừ ba đảng 
viên phạm sai lầm nghiêm trọng và 
xóa tên một đẳng viên do giác ngộ 
quá thấp, đã được giúp đỡ nhiều 
nhưng không tiến bộ. Hiện nay ngoài 
ba đảng viên đang chờ quyết định 
kỷ luật khai trừ của huyện ủy thì 
đảng bộ nhà máy không còn đẳng 
viên trung bình và yếu kém. Qua 
thực hiện Thông trị 22 của Ban bí 
thư Trung ương Đảng, chất lượng 


\ 


đảng viên trong đảng bộ từng bước 
được nâng lên rõ rệt, tồ chức Đảng 
trong nhà máy càng nâng cao được 
vai trỏ lãnh đạo và sức chiến đấu 
của mình. Mặt khác, việc nâng cao 
chất lượng đảng viên và- kiện toàn 
tô chức Đẳng lại tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc phát triềên Đẳng trong 
nhà miây. 


* 


Cho đến nay, qua thầm tra của 
đảng ủy và các chỉ bộ và nhận xét 
của các đoàn thề quần chúng, cả 19 
người được kết uạp vào Đẳng trong 
hơn hai nắm qua đều phát huy 
tốt tác dụng trong sản xuất và công 
Lác, tổ ra đủ tư cách đẳng viên. 89% 
số đảng viên mới là cán bộ chủ chối 
gồm cần bộ điều hành sản xuất và 
cán bộ các đoàn thê quần chúng, do 
đó đã góp phần tích cực vào việc 
nâng cao năng lực lãnh đạo: và sức 
chiến đấu của đẳng bộ, phát huy vai 
trò của các đoàn thê quần chúng, 73% 
số đẳng viên mới là đoàn viên thanh 
niên cộng sản IIö-Chíi-Minh đả góp 
phân làm trẻ lại đội ngũ đảng viên 
_ œủa đảng bộ (trước đây, tuôi đời bình 
quân của đẳng viên trong đảng bộ là 
41 tuôi, hiện nay là 39 tuồi) Trong số 
đẳng viên mới, có 73X là công nhân 
trực tiếp sản xuất và 27% là kỹ sư và 
cán bộ trung cấp kỹ thuật, do đó đã 
táng cường được vai trỏ lãnh đạo 
Lrực tiếp của đảng bộ đối với sản 
xuất. Có thể nói, tuy số người được 
kết nạp vào Đảng trong hơn hai năm 
qua chưa nhiều nhưng rõ ràng họ đã 
góp phần tăng thêm sức mạnh của 
đẳng bộ, bồ sung cho đẳng bộ “sức 
sống mới, năng lực mới. Thành tích 
Yề mọi mặt của nhà máy trong mấy 
năm qua đã nói lên stưr chuyên biến 
manh mẽ, toàn diện trong công tác 
lãnh đạo. chỉ đạo của đẳng bộ nhà 
máy, trong đó có phân đóng góp 
quan trọng của công tác phát triển 
Đảng. 


Đến nay, nếu tính cả ba người đang 
chờ quyết định kết nap của huyện ủy 
thì tất cả 11 chỉ bộ trong nhà máy đều 
đã có kết nạp người vào Đảng. Trong 
hơn hai năm qua công tác phát triển 
Đảng đã được đẳng ủy và các chỉ bộ 
coi trọng đúng mức, và đang từng 
bước đi vào nền nếp. Đảng bộ đã xây 
dựng được mối quan hệ tốt giữa tồ 
chức Đẳng và các đoàn thê quần 
chúng, giữa đẳng viên và quần chúng. 


Tuy vậy, công tác phát triền Đẳng, 
ở đây cũng có những nhược điềm cần 
lưu ý. Mấy năm qua, đảng ủy, ban 
giám đốc nhà máy và các đoàn thê 
quần chúng đã phát động được nhiều 
phong trào: thi đua sôi nồi, liên tục. 
Với phong trào quần chúng và khí 
thế mạnh mẽ của quản chúng trong 
nhà máy, công tác phát triền Đẳng dù 
đã có bước chuyền biến tốt như đã 
nói trên, vẫn chưa đáp ứng vêu cầu 
của phong trào quần chúng. yêu cầu 
của nhiệm vụ chính trị, nhất là trong 
tình hình mới hiện nay vừa bảo đảm 
sản xuất vừa bảo đầm sẵn sàng chiến 
đấu bảo vệ Tô quốc Nếu nhìn xa hơn. 
đến năm 1980 khi quy mô sản xuất 
của nhà máy mở rộng theo kế hoạch 
thì rõ ràng là đẳng bộ vẫn thiếu đẳng 
viên, thiếu cán bộ. Đăng chú ý là, 
nhà máy eơ khí Yên-viên thuộc loại 
đang phát triền, lực lượng công nhân 
trẻ ngày càng đông. Nhà máy hiện có 
hơn 300 thanh niên, nhưng tỷ lệ đẳng 
viên trẻ còn quá ít (chỉ cỏ 14 người), 
nhiều bi thư chỉ đoàn chưa phải là 
đảng viên (trong 16 chỉ đoàn, mới có 7 
bí thư chỉ đoàn là đảng viên). Lực 
lượng nữ công nhân của nhà máy 
gồm gần 200, người số đông là công 
nhân trực tiếp sản xuất nhưng cá 
đẳng bộ chỉ có 15 đẳng viên nữ. 

Thấy rõ tình hình ấy, đẳng bộ nhà 
máy cơ khí Yên-viên đã và đang rút 
kinh nghiệm đề tiếp tục có kế hoạch 
và biện pháp chỉ đạo tốt hơn, nhằm 
đưa công tác phát triền Đảng của 
đảng bộ nhà máy đạt được kết quả 
tốt hơn nữa. 


_ 
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Quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản của công dân 
dưới chế độ xã hội chủ nghĩa 


UYỀN lợi và nghĩa vụ cơ 
bản của công đân là một 
trong những vấn đề rất 
quan trọng. Dự thảo Hiến 
pháp mới đã quy định quyền lợi và 
nghĩa vụ cơ bản của công dân nước 
ta theo tỉnh thần mới mà Đại hội lần 
thứ IV của Đảng đã nhấn mạnh : phát 
huy quyền làm chủ tập thê của nhân 
dân lao động, xây dựng chế độ làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa. Quyền 
lợi và nghĩa vụ cơ bản của công dân 
trước hết thê hiện chế độ làm chủ tập 
thề của nhân dân lao động nước ta. 

Chúng ta đều biết rằng chế độ xã 
hội quyết định tính chất và nội dung 
quyền lợi và nghĩa vụ của công dân. 
Trong xã hội cộng sản nguyên thủy, 
tuy nhân dân làm chủ ở trình độ 
thấp kém, nhưng họ được hưởng 
quyền lợi và làm nghĩa vụ một cách 
bình đẳng. Thật ra trong thời kỳ này, 
quyền lợi và nghĩa vụ của họ quyện 
với nhau làm một. Theo Ăng-ghen, họ 
chưa phân biệt được đâu là quyền 
lợi, đâu là nghĩa vụ. Họ làm nghĩa vụ 
cũng như là hưởng quyền lợi vậy. 
Như thế, ngay trong chế độ làm chủ 
ở xã hội cộng sản nguyên thủy, quyên 
lợi và nghĩa vụ gắn liền với nhau, 
người hưởng quyền lợi và người làm 
nghĩa vụ là một, đó là những con 


40 


THIỆN-NHÂN 


người lao động làm chủ khi chưa có 
Nhà nước. Đến khi xã hội phân chia 
thành giai cấp, giai cấp bóc lột giữ 
địa vị thống trị, nhân dân lao động 
mất quyền làm chủ, Nhà nước là công 
cụ của giai cấp bóc lột đề áp bức nhân 
dân lao động. thì quyền lợi và nghĩa 
vụ của công dân bị tha hóa thành hai ` 
cực: quyền lợi tách rời nghĩa vụ, 
người lao động không được hưởng 
quyền lợi mà chỉ làm nghĩa vụ, còn 
kẻ bóc lột thống trị chỉ hưởng quyền 
lợi mà không phải làm nghĩa vụ. Sự 
cách biệt và đối lập giữa quyền lợi 
và nghĩa vụ là một thứ bệnh hàng 
bao thế kỷ nay của xã hội có giai cấp. 
Sự rêu rao về các quyền lợi bình đẳng 
trong xã hội tư bản chỉ là lừa bịp, 
vì lợi ích của giai cấp tư sản đối lập với 
lợi ích của những người lao động. 
Lê-nin đã nói: «Sự bình đẳng của 
mọi công dân, không phân biệt nam 
nữ, tôn giáo, nòi giống, dân tộc, cái 
điều mà bao giờ cũng vậy và ở khắp 
nơi, chế độ tư sản dân chủ vẫn hứa 
nhưng không thực hiện ở đâu oả và 
không thê thực hiện được vì sự thống 
trị của chủ nghĩa tư bản » (1). 


(I) V.I. Lâ.nin : Về chế độ dân chủ tư sản 
øà chuyên chính oô sản, Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, 1968, trang 22. 


Chỉ có chế độ xã hội chủ nghĩa mới 
xóa bỏ được cái bệnh đó, mới trả lại 
cho người công dân sự thống nhất 
giữa quyền lợi và nghĩa vụ của họ, 
mới thật sự thực biện tư tưởng của 
Mác nêu trong Điều lệ của Hội liên 
hiệp lao động quốc tế: «khóng có 
quuền lợi nào mà không có nghĩa U0ụ, 
không có nghĩa Dụ nào mà không có 
quyền lợi ” (2). Trong chế độ ta nhân 
dân lao động làm chủ đất nước, làm 
chủ xã hội. Nhân dân tô chức ra Nhà 
nước và chủ yếu thông qua Nhà nước 
đề iàm chủ tập thê. Nhà nước là của 
dân, đo dân và vì đân. Cho nên lợi 
¡ch của Nhà nước và của nhân dân là 
nhất trí. Quyền lợi và nghĩa vụ của 
công dân là nhất trí. Không có người 
nào chỉ có nghĩa vụ mà không có quyền 
lợi, cũng như không có người nào chỉ 
có quyền lợi mà không có nghĩa vụ, 


Những quyền lợi và nghĩa vụ của 
công dân được quy định trong Dự 
thảo Hiến pháp mới thê hiện ý chi và 
nguyện vọng của nhân dân, dựa vào 
trình độ phát triền của xã hội, vào 
yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và-bảo vệ TÔ quốc xã 
hội chủ nghĩa. Nó là sự kết hợp hài 
hòa những yêu cầu của đời sống xã 
hội, của chế độ làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa với những quyền tự do 
chân chính của cá nhân, thề hiện sự 
nhất trí về lợi ích giữa Nhà nước, tập 
(hề và cá nhân theo nguyên tắc mỗi 
người vì mọi người, mọi người vì 
mỗi người. Vi thế, trong nhiều trưởng 
hợp, nghĩa vụ cũng là quyền lợi, 
quyền lợi cũng là nghĩa vụ. Lao động 
dưới chế độ xã hội chủ nghĩa vừa là 
quyền lợi, vừa là nghĩa vụ và là vinh 
dự hàng đầu của công dân. Công dân 
có quyền có việc làm. Người có sức 
lao động phải lao động. Học tập là 
quyên lợi và nghĩa vụ của công dân. 
Bảo vệ Tồ quốc xã hội chử nghĩa là 
nghĩa vụ thiêng liêng và quyên lợi 
cao quý của công dân. Cha mẹ có nghĩa 
vụ nuòi dạy con cái cũng tức là có 
quyền giáo dục con cái... 


Sự nhất trí giữa quyền lợi và nghĩa 
vụ của công dân trong xã hội xã hội 
chủ nghĩa dựa trên trình độ và ý 
thức làm chủ của nhân dân, tỉnh thần 
trách nhiệm và phầm chất đạo đức 
mới của người lao động. Song, do ảnh 
hưởng lâu đời của xã hội cũ về sự 
tách rời quyền lợi và nghĩa vụ, trong 
xã hội ta còn có người chỉ muốn hưởng 
quyền lợi mà không muốn làm nghĩa 
vụ, hoặc muốn hưởng nhiều quyền 
lợi mà làm ít nghĩa vụ. Tư tưởng đó 
là hoàn toàn sai trái. 

Trong xã hội mà mọi người lao 
động đều làm chủ, thì đã làm chủ 
về quyền lợi đương nhiên phải làm 
chủ về nghĩa vụ. Đó là hai mặt của 
quyền làm chủ tập thề. Hai mặt đó 
không đối lập nhau mà gắn bó với 
nhau. Quyền lợi phụ thuộc vào nghĩa 
vụ, và nghĩa vụ phụ thuộc vào quyền 
lợi. Có làm tốt nghĩa vụ mới có điều 
kiện hưởng đầy đủ quyền lợi ; có được 
hưởng đầy đủ quyền lợi mới có điều 


"kiện làm tốt nghĩa vụ. Như vậy mới 


thực hiện được nguyên tắc mỗi người 
vi mọi người, mọi người vì mỗi 
người. Sự bình đẳng về quyền lợi 
và bình đẳng về nghĩa vụ là một biến 
đồi cách mạng trong mổi quan hệ 
giữa mọi công dân trong xã hội mới. 

Qua 26 điều quy định về quyền lợi 
và nghĩa vụ của công dân trong Dự 
thảo Hiến pháp mới, chúng ta thấy 
những quyền lợi được nêu ra vừa 
rộng rãi, vừa chặt chẽ, bảo đảm cho 
công dân được hưởng ngày càng đầy 
đủ những quyền lợi phù hợp với quy 
luật phát triền của chủ nghĩa xã hội, 
phù hợp với điều kiện của đất nước, 
đồng thời không đề cho những phần 
tử xấu lợi dụng những quyền đó đề 
xâm phạm lợi ích của Nhà nước và 


của nhân dân. Những nghĩa vụ được 


nêu ra là nhằm bảo đảm cho sự tồn 
tại và phát triền của đất nước, của 


(2) €. Mác — F. Ảng-ghen : Tuyền tập, 
Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 962, tập Ï, 
trang 615. 
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chế độ cũng như của mỗi thành viên 
trong xã hội. Nội dung quyền lợi và 
nghĩa vụ đó bao gồm mọi lĩnh vực 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. 
Việc quy định quyền lợi và nghĩa 
vụ như vậy vừa thê hiện một nguyên 
tắc chung mà Mác đã nêu, quyền lợi 
không thề cao hơn tỉnh trạng 
kinh tế và các mặt khác của xã hội, 
vừa phù hợp với tính chất và hiệu 
lực 15—20 năm của Hiến pháp. 
Nếu chỉ ghỉ những quyền mà trước 
mắt ta có thề thực hiện được ngay, 
thì Hiến pháp mới sẽ chóng lạc hậu 


so với cuộc sống, và còn là một bước „ 


thụt lùi so với Hiến pháp trước. Vả 
lại, tủy theo sự phát triền về mọi 
mặt của xã hội mà các quyền của 
công dân ngày càng được mở rộng 
về nội dung và điêu kiện thực hiện. 
Thực tế ở các nước xã hội chủ nghĩa 
phát triền đã chứng tỏ điều đó. Trước 
đây Hiến pháp Liên-xô ghỉ quyền 
lao động, ngày nay quyên đó được 
bồ sung bằng quyền lựa chọn nghề 
nghiệp, thích hợp với sở trường, 
năng lực, quá trình đào tạo nghiệp 
vụ và trình độ học thức của công 
đân, và có tính đến nhu cầu của xã 
hội. Hiến pháp Cộng hòa dân chủ 
Đức ghi rõ quyền được bôi dưỡng, 
được đào tạo về nghề nghiệp, quyền 
có nhà ở cho mình và gia đình 
mình... Hiến pháp Bun-ga-ri nêu rõ 
quyền được học không mất tiền, 
quyền được điều trị khi ốm đau 
không mất tiền thuốc men... Các quyền 
trong lĩnh vực quản lý Nhà nước, 
quản lý kinh tế, quản lý xã hội cũng 


được cụ thẻ hóa và nâng cao hơn - 


- Khác với các quyền tự do cá nhân 
ích kỷ trong xã hội tư bản chủ nghĩa 
mà Hiến pháp tư sản thường nói đến, 
các quyền lợi của công dân trong xã 
hội xã hội chủ nghĩa chẳng những 
gắn liên với nghĩa vụ, mà còn gắn 
bó với nhau, nằm trong khuôn khô 
của cộng đồng xãä hội chủ nghĩa, Nó 
được sử dụng không phải chỉ thuần 
túy vì lợi ích của từng công dân. mà 
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còn vì lợi ích của mọi người. Nguyên 
tắc chung khi sử dụng các quyên đó 
là phải phù hợp với lợi ích của xã 
hội, không được gây thiệt hại đến 
lợi ích của xã hội và Nhà nước, đến 
quyền của các công dân khác; không 
ai được lợi dụng các quyên tự do 
dân chủ đề xâm phạm lợi ¡ích của 
Nhà nước và của nhân đân; dồng 
thời phải dựa trên đặc trưng của 
mỗi quan hệ giữa các công dân là 
sự tôn trọng mọi người, sự giúp đỡ 
lẫn nhau và những nguyên lý của 
đạo đức xã hội chú nghĩa. Đó cũng 
là những tiêu chuẳần pháp lý cao đẹp 
khác hắn với lối sử dụng những 
quyền tự do ích kỷ dưới chế độ tư 
bản chủ nghĩa. 

Vi thế, trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa, sự hạn chế về mặt nào đó đối 
với một số quyền lợi của công dân 
hoàn toàn là do yêu cầu khách quan 
của tình hình xã hội, do yêu cầu của 
việc bảo đảm lợi ích cơ bản và lâu 
dài của nhân dân. 


* 


Trong xã hội xã hội chủ nghĩa con 
người là trung tâm của mọi cố gắng 
của Nhà nước và của xã hội. Các 
quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản của công 
dân nêu trong Hiến pháp nước ta thề 
hiện diều đó. Đó là nền tẳng pháp lý 
bảo đảm cho mọi công đân có thê phát 
huy tính chủ động sáng tạo, tham gia 
tích cực vào mọi hoạt động thuộc các 
lĩnh vực chính trị, kính tế, văn hóa 
và đời sống xũ hội. Đó là sự cụ thề 
hóa những nguyên lý của chủ nghĩa 
nhân đạo xã hội chủ nghĩa, nhằm bảo 
vệ và tôn trọng nhân phầm, phát 
triền nhân cách của mọi công dân. 

Vì vậy, đề thực hiện tốt quyền lợi 
và nghĩa vụ cơ bản của công dân, điều 
có ý nghĩa quyết định là Nhờ nước 
phải thật sự bảo đảm quyền lợi của 
công dân; công dân phải làm tròn 
nghĩa 0ụ của mình. Khuynh hướng 
Nhà nước ch thấy nghĩa vụ của công 


dân, coi nhẹ mặt bảo đảm quyền lợi 
của họ, và công dân chỉ thấy quyền 
lợi, coi nhẹ mặt thực hiện nghĩa vụ, 
đều là rơi rớt của xã hội cũ. Ở một 
số nơi có tình hình việc báo đảm 
quyền lợi của công dân chưa được tốt, 
và việc thực hiện nghĩa vụ của công 
dân cũng chưa nghiêm túc. Tình hình 
đó cần được sớm khắc phục. Đương 
nhiên, trong hoàn cảnh đất nước ta 
hiện nay, việc bảo đảm cho mọi công 
đân được hưởng đầy đủ quyền lợi 
của mình không phải là dễ dàng, đơn 
giản. Song nếu các cấp chính quyền 
có ý thức sâai sắc rằng mình là người 
đầy tớ của. nhân dân và chỉ có một 
mục đích là phục vụ nhân dân, có 
nhiệm vụ phát huy quyền làm chủ 
Lập thề của nhân dân, thì sẽ giải quyết 
đúng đắn vấn đề này. Quyền lợi của 
nhân dân là do cả một quá trình đấu 
tranh cách mạng của nhân dân dưới 
sự lãnh đạo của Đảng đem lại, chứ 
không phải do Nhà nước «ban ơn» 
mà có. Nhà nước thay mặt nhân dân 
. quản lý xã hội, và có trách nhiệm bảo 
đảm quyền lợi của nhân dân. Đó cũng 
là lý do tồn tại của Nhà nước ta. Vì 
vậy, các cấp chinh quyền bằng mọi 


cách tạo điều kiện bảo đảm cho công . 


đân sử dụng và thực hiện các quyền 
của họ, đồng thời bảo vệ, chống mọi 
sự vi phạm các quyền đó. 


Trong việc bảo đảm quyền lợi của 
công dân, các biện pháp bảo đảm về 
vật chất giữ vai trò hàng đầu. Đó là 
những bảo đẳm có tính chất kinh tế, 
những điều kiện vật chất nhằm làm 
cho các quyền của công dân có tính 
hiện thực vững chắc. Theo Mác, nếu 
chỉ công bố các quyền của công dân 
trên giấy tờ thì coi như chưa tuyên 
bố gì hết, mà còn phải vật chất 
hóa những quyền tự do đó bằng 
những tô chức xã hội hợp lý và 
thiết thực. Đây cũng là điềm khác 
nhau căn bản giữa Nhà nước ta và 
Nhà nước tư sản. Các biện pháp vật 
chất mà Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
áp dụng bắt nguồn từ quy luật kinh 


tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội. từ 
bản chất tốt đẹp của chế dộ xã hội 
chủ nghĩa và dựa trên cơ sở quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa. Chẳng hạn - 


-_ khi nền kinh tế và văn hóa phát triền 


mạnh, nạn thất nghiệp không còn nữa, 
đời sống được cải thiện, thì Nhà nước 
chắc chắn sẽ có nhiều điềù kiện vật 
chất đề bảo đảm quyền lao động, 
quyền Trọc tập của -mọi công dân. Các 
biện pháp ấy sẽ ngày càng phong phú 


và có hiệu lực hơn khi xã hội phát 


triền ngày càng cao. 


Những biện pháp chính trị, xã hội 
cũng rất quan trọng đối với việc bảo 


“đảm các quyền lợi của công dân. 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với cơ 
cấu của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, 
được sự ủng hộ của các tô chức quần 
chúng, dưới áp lực của dư luận xã 
hội và nền đạo đức xã hội chủ nghĩa, 
các biện pháp chính trị, xã hội được 
đề ra sẽ ngày càng phát huy tác dụng 
trong quá trình bảo vệ và mở rộng 
quyền lợi của công dân, ˆ 


Nhà nước ta còn có các biện pháp 
pháp luật nhằm ngăn ngừa và chống 
lại những sự xâm phạm quyền lợi của 
công dân. Những quyền lợi cơ bản 
của công đân ngày càng được thê chế 
hóa bằng các chế độ, thê lệ, pháp lệnh 
của Nhà nước. Những luật lệ đó phải 
được thi hành nghiêm chỉnh. Mọi sự 
vi phạm phải được xử lý nghiêm minh. 
Với các hình thức kiêm tra, thanh 
tra, giám sát của các cơ quan Nhà 
nước và của nhân dân và với hoạt 
động của các tồ chức bảo vệ và xử lý, 
hiệu lực của các biện pháp pháp luật 
sẽ ngày càng được nâng cao. 

Các biện pháp nói trên gắn chặt 
với nhau. Chỉ có thực hiện tốt cả ba 
loại biện pháp đó, quyền lợi của công 
dân mới thật sự được bảo đảm 

Không phải chỉ có Nhà nước bảo 
đảm quyền lợi của công dân, mà bản 
thân công dân cũng có trách nhiệm 
bảo đảm quyền lợi của mình. Trách 
nhiệm cao nhất là làm tròn nghĩa vụ 
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của mình. Đó là vì công đàn thực hiện 
tốt nghĩa vụ cũng tức là góp phần bảo 
đảm quyền lợi của mình, tạo điều 
kiện đề mình bưởng quyền lợi đầy 
đủ hơn. Với tư cách là người chủ xã 
hội, người chủ đất nước, công dân 
thực hiện nghĩa vụ một cách tự giác, 
đó không còn là một sự phục tùng mù 
quảng. Công dân thực hiện nghĩa vụ 
là vì lợi ích của sự phát triền xã hội, 
vì sự giàu có của đất nước và hạnh 
phúc của nhân đân. Vì thế thực hiện 
nghĩa vụ không phải chỉ là một điều 
bắt buộc, mà còn là một nhu cầu, một 
vinh dự và một biêu hiện đạo đức 
mới của công dân. Nghĩa vụ chẳng 
những mang tính pháp lý, mà còn 
mang tính đạo đức xã hội mới. Người 
công dân có ý thức làm chủ tập thê— 
có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã 
hội, có tỉnh thần trách nhiệm cao, có 
bản lĩnh và đạo đức cách mạng — thì 
không coi nhẹ nghĩa vụ của mình, mà 
làm tròn nó một cách tự giác. 


Trên đất nước ta đã có biết bao 
tắm gương cao đẹp của những công 
dân thực hiện nghĩa vụ lao động xây 
dựng đất nước và bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa. Vì nghĩa vụ đối với xã 
hội mà họ không nề hà bất cứ sự hy 
sinh nào. l 


4q 


Chắc chắn qua cuộc thảo luận và 
đóng góp ý kiến của toàn dân vào bản 
Dự thảo Hiến pháp mới, nhận thức 
của mỗi người về quyền lợi và nghĩa 
vụ của công dân cũng như về các mặt 
khác sẽ được nâng cao, và bản Hiến 
pháp mới sẽ thề hiện đầy đủ nguyện 
vọng và ý chí của toàn dân ta kiên 
quyết xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ vững chắc Tồ quốc 


. xã hội chủ nghĩa. 


HÀ - BẤC (HUYỂN HƯỚNG... 
(Tiếp theo trang 32) 


nay vẫn còn những nhược điềm. 
khuyết điểm, còn những mặt công tác 
cần tiếp tục cải tiến... Chúng tôi tin 
tưởng rằng, đưới sự lãnh đạo sáng 
suốt của Trung ương Đảng, tỉnh Hà- 
bắc cũng như các địa phương khác 
trong cả nước nhất định sẽ giành 


"được những thắng lợi to lớn mới 


trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và sẵn sàng đập tan mọi rnnưu 
đồ đen tối của bọn bành trướng Trung- 
quốc. 


Tiền tới kỷ niệm lần thứ 600 


Năm sinh anh hùng dân tộc N guyễn.Trải 


ĐỌC LẠI ĐẠI CÁO BÌNH NGÔ. 


lị 
Thiên cò hùng ăn. 


ẠI cáo bình Ngô từ bao đời được 

coi như một áng (hiên cồ hùng 

0ăn ”* nói lên khí phách anh hùng và 

tâm hồn cao đẹp của dân tộc Việt- 
nam. 

Đại cáo bình Ngô được thề hiện qua 
ngọn bút thiên tài của Nguyễn-Trãi, 
trở thành sản phầm tỉnh thần đẹp 
nhất của thời đại ông. Có thê nói Đợi 
cáo bình Ngó là tác phầm tập thê của 
toàn thề nhân dân ta dưới sự chỉ đạo 
tuyệt vời của lãnh tụ Lê-Lợi. Nói 
như thế không có nghĩa là làm giảm 
giá trị của Nguyễn-Trãi trong Đại cáo 
bình Ngô mà chính là đặt ông vào vị 
trí cao nhất trong lịch sử văn học 
Việt-nam. 


Nhà thơ chân chính của dân tộc 
không bao giờ chỉ là một con người 
. ấp ủ và thồ lộ những tâm tư thầm 
kín của riêng mình. Nhà thơ chân 
chính phải là người ngày đêm sống 
với những Ìo âu, hoài bão và ý chí 
của dân tộc, đề từ đó kết tỉnh lại 
trong lâm hồn và tác phầm của mình 
những gì đẹp nhất, lớn nhất, sâu nhất 
của dân tộc. Nguyễn-Trãi là nhà thơ 


VŨ - KHIÊU 


như thế và chính ông là người đã 
nều cao truyền thống ấy của những 
nhà thơ chân chính ở Việt-nam. 

Đại cáo bình Ngô là một tác phầm 
vừa văn học, vừa khoa học. Nó phân 
tích ta là ai, địch là ai, vì sao ta kiên 
cường chiến đấu, vì sao dân tộc ta 
luôn luôn chiến thắng và muôn đời 
bất diệt. | 

Đại cáo bình Ngó là tấm gương của 
đất nước Việt-nam, của xã hội Việt- 
nam, của con người Việt-nam. Nó là 
bản anh hùng ca về ý nghĩ, thái độ 
và việc làm của: toàn thê nhân dân ta 
suốt đời này qua đời khác. Nó là bản 
tuyên ngôn về lẽ sống của chúng ta. 


lãi 

Xót như nước Đại.Việt ta 
thật là một nước ăn hiến, 
Xây dựng một nước văn hiến, đó 
là đặc điềm lịch sử của dân tộc ta, là 
hướng phấn đấu và niềm tự hào của 
nhân đàn ta, là sự khẳng định tuyệt 
đối về sự trưởng tồn của đất nước ta. 
Trước Nguyễn-Trãi gần năm trăm 
năm, Lý-Thường-Kiệt đã khẳng định 
nền văn hiến của dân tộc ta qua bài 
thơ hùng tráng Nam quốc sơn hà 

Nam đế cư %. 
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Sau Nguyễn-Trãi gần năm trăm 
năm, Ngô-Thì-Nhậm lại một lần nữa 
đầy niềm tự hào, nói lên nền văn hiến 
của Việt-nam trước sự khoe khoang 
của giới cầm quyền Trung- quốc (1), 


Thế nào là một nước có văn hiến ? 
Xưa nay, những quân xâm lược bao 
giờ cũng nhân đanh một nền «văn 
hiến ? nhất định đề kéo quân đi xâm 
chiếm đất đai, tàn phá làng mạc và 
nô dịch nhân dân nước khác. Bao 
nhiêu tang tóc đau thương chúng đã 
gây ra dưới những chiêu bài *dạy 
đân » “dẹp loạn?®, € giáo hóa» *văn 
minh » của bọn chúng! « Văn hiến » 
chỉ là cái vỗ bên ngoài của biết bao 
“hành vi hung tàn và bạo ngược. 

Đối với chúng ta, văn hiến là trạng 
thái phát triên nhất định của một dân 
tộc, nói lên xu hướng luôn luôn khắc 
phục tình trạng nguyên sơ đề vươn 
tới cuộc sống ngày một cao đẹp. Văn 
hiến đánb dấu trình độ con người đã 
đạt được trong quá trình chỉnh phục 
thiên nhiên. Nhưng không chỉ có thế, 
văn hiến còn thể hiện ở mối quan hệ 
tốt đẹp giữa người và người, ở trình 
độ nhận thức và cư xử của con người 
đổi với thế giới chung quanh và đối 
với bản thân mình. 

Khi nói về nền văn hiến của nước 
ta Nguyễn-Trãi đă nhấn mạnh ở 
điểm : 

Cõi bờ sông núi đã riêng 
;Phong tục Bắc Nam cũng khác. 

Cõi bờ chúng ta! Bao máu xương 
đã đồ xuống đây đề cha ông ta suốt 
trên ba ngàn năm, đấu tranh giữ lấy 
cöi bờ. 

Cõi bờ chúng taf Đó là núi sông 
diễm lệ, là đồng ruộng phì nhiêu, là 
rừng vàng, biên bạc, là mỗi * tấc đất 
tấc vàng » thắm đượm mồ hôi và nước 
mắt, 

Ta không xâm chiếm đất đai của 
ai, nhưng quyết không cho phép kẻ 
nào động đến cði bờ chúng ta. Cõi bờ 
của chúng ta là thiêng liêng, là « tiệt 
nhiên định phận tại thiền thư ». Cách 
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đây gần một nghin năm, Lý-Thường- 
Kiệt đã nhấn mạnh cõi bờ ấy và đã 
bảo vào mặt bọn giặc cớ sao xâm 
phạm nước ta. Chúng bay sẽ bị đánh 


cho tan nát mà thôi »: 


Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm? 
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư. 


Bốn nghìn năm lịch sử là bốn nghìn 
năm liên tục'tgìn giữ cöi bờ, vừa 
chống thiên tai, vừa chống địch họa. 
Bão lụt thì «nghiêng đồng đồ nước 
ra sông». Hạn hán thì evắt đất ra 
nước, thay trời làm mưa». Là một 
nước nhỏ phải luôn luôn đương đầu 
với nước lớn, nhưng khi Tồ quốc 
lâm nguy thì cậu bé lên ba cũng lập 
tức biến thành Phù-Đồng đề đập nát 
quân thù. Truyền thống ấy từ ngàn 
xưa cho đến hôm nay cứ ngày một 
nâng cao và mở rộng ! 


Vì cõi bờ gắn liền với máu thịt 
của chúng ta cho nên nó luôn luôn 
thôi thúc hành động, phát triền tài 
năng, và đòi hỏi sáng tạo. Trong cõi 
bở này, từ bốn ngàn năm trước đây 
ông cha ta đã dựng xây một nền văn 
hiến huy hoàng mà ngày nay chúng 
ta còn nhìn thấy ở những mũi tên 
đồng thành Cô-loa, ở những trống 
đồng thời Hàng-Vương và Âu-Lạc. 


Nền văn hiến của chúng ta không 
những được đánh dấu ở «cõi bờ sông 
núi đã riêng» mà còn ở «Phong tục 
Bắc Nam cũng khác ». 

Phong tục của một dân tộc nói lên 
lối sống của dân tộc ấy. Sức mạnh 
của một dân tộc luôn luôn thề hiện 
ở sự bền vững của những phong tục 
tốt đẹp nhất. 


(j) Khi Ngô-Thì-Nhậm di sứ qua tỉnh Hà. 
nam (Trung-quốc), ông đã được tồng đốc tỉnh 
này là trạng nguyên họ Tất mời đi viếng mộ 
Chu-Hy có ý muốn nhắc rằng Chu-Hy đá đem 
nền văn hiến của Trung-hoa truyền bá khắp 
thiên hạ. Ngô-Thì-Nhậm đã trả lời: Tôi nhớ, 
Chu-Tử có một câu rất hay là « Phương am 
có nền văn hiến của phương Nam › và tôi lấy 
làm vinh dự được sinh ra ở phương Naa 2. 


(V.K). 


Lối sống lâu đời của đân tộc ta là 
tình vêu thương chân thánh giữa 


nhân dân lao động, là sự gắn bó chặt. 


chẽ với nhau, là tấm lòng * thương 
người như thê thương thân”, là giúp 
đỡ lăn nhau, lúc hoạn nạn thì «chị 
ngã em nàng”, lúc khó khăn thì 
“nhường cơm sẽ áo?, Chính nhấn 
mạnh điều này mà Nguyễn-Trãi đã 
mở đầu bài Đại cáo bình Ngô với hai 
cảu: 
⁄ Việc nhân nghĩa cốt ở gên dân 
Quán điều phạt trước lo trừ bạo. 
Trong xã hội phương Đông, nhân 
nghĩa là phạm trù cơ bản của đạo 
đức học. Nhưng nhân nghĩa lại mang 
một nội dung rất khác nhau giữa các 
giai cấp và giữa các dân tộc. Nhân 
là mối quan hệ giữa người và người 
và nghĩa là trách nhiệm trong mối 
quan hệ ấy. Nhân theo Không-tử bao 
gồm năm mối quan hệ: vua tôi, cha 


con, chồng vợ, anh em, bẻ bạn, trong ˆ 


đó quan hệ vua tôi là quan hệ trung 
tâm và quyết định nhất. Nghĩa theo 
Khôồng-tử là trách nhiệm đạo đức 
trong năm mối quan hệ đó, Khồng-tử 
đòi hỏi mọi người có nghĩa vụ trung 
thành tuyệt đối trong quan hệ vua 
tôi, phải tôn thờ một cách mủ quáng 
vị hoàng đế của Trung-quốc, người 
thay trời mà thống trị nhân dân tất 
cả các nước trong thiên hạ. 


Dân tộc ta không thừa nhận nhân 
nghĩa theo kiều ấy và Nguyễn-Trãi 
đã nhấn mạnh yêu cầu đầu tiên của 
nhân nghĩa là yên dân, là thương 
dân và giúp dân trừ bạo. Nhân dân 
ta quý trọng nhân dân các nước 
lảng giếng và cũng từ đó tôn trọng 
những người cầm đầu các nước đó. 
Nhưng khi những kể cầm dầu ấy đưa 
quân vào xâm chiếm nước ta thì lập 
tức nhân dân ta coi bọn chúng là 
quân cường bạo. Trong quan hệ bình 
thường, Nguyễn-Trãi sẵn sàng gọi họ 
là đại nhân: là tiên sinh, nhưng khi 
chúng ngoan cố thi trỗ vào mặt *Bảo 
cho mày giặc dữ Phương-Chính ". Kê 
cả hoàng đế của nhà Minh ngôi cao 


chín bệ, khi đã xâm lược Việt-nam 
thì Nguyễn-Trãi cũng gọi tên ra mà 
mắng : | 

Thằng nhãi con Tuyên-Đức dọng 
binh không ngừng ! 


Nhân nghĩa của chúng ta cũng là 
chủ nghĩa nhân đạo cao cả của nhân 
dân ta. Suốt bốn nghìn năm, sáu 
mươi dân tộc anh em trên dải đất 
này, với tỉnh thần “cộng khô đồng 
cam », bầu thương lấy bí? đã luôn 
luôn sát cánh bên nhau đề dựng xâyv 
đất nước, gìn giữ cõi bờ. 


Tấm lòng thương vêu đó không 
dừng lại ở cöi bờ Việtnam mà còn 
mở rộng đối với nhân dân lao động 
các nước. Suốt đời này qua đời khác 
liên tục đánh đuôồi quân xâm lược, 
nhân dân ta luôn luôn phân biệt bọn 
phong kiến Trung-quốc, kẻ thù chung - 
của hai dân tộc, và nhân dân lao 
động Trung-quốc, người anh em đau 


"khồ của mình. Tấm lòng bốn bề ắy 


của người đân Việt-nam đã được lịch 
sử luôn luôn chứng mỉnh qua các giai 
đoạn đánh Tống, chống Nguyên, diệt 
Minh, phá Thanh. Nhân dân ta không 
những bảo vệ đất nước mình mà còn 
đem xương máu mình chặn đứng 
những cuộc xâm lược của chúng đối 
với các nước anh em vùng Đông Nam 
châu Nếu xưa kỉa Tần-Thủy- 
Hoàng đã xây Vạn lý trường thành 
mà cũng không ngắn nồi sự xâm 
lược của quân Hung nô thì nhân dàn 
Việt-nam đã có mội trường thành khác, 
bền vững hơn, đó là khí phách anh 
hùng và lòng dũng cảm hy sinh đề 
bảo vệ Tồ quốc mình. : 


“Kiến nghĩa bất vi vô dũng dã » 
nghĩa là : việc nghĩa không làm không 
phải là người anh dũng. Nhưng 
nghĩa ở đây không phải là trung thành 
mù quáng đối với bọn vua chúa tàn 
bạo mà là trách nhiệm cao cả đối 
với vận mệnh của TÔ quốc và hạnh 
phúc của nhân dân. 

Phong tục Bắc Nam cũng còn khác 


- ở chỗ nhân đân ta luôn luôn vươn tới 


đì 


những phầm chất đẹp nhất của con 
người là “đói cho sạch, rách cho 
thơm ®, là «thác trong còn hơn sống 
đục », là trung thành trong tình ban, 
chung thủy trong tình yêu, đậm đà 
trong tình hàng xóm. lịch sử ta đã 
mở đầu mối quan hệ quốc tế bằng 
tấn bi kịch đau xót của nàng My-Châu. 
Bao nhiêu lần xâm chiếm nước ta, 
Triệu-Đà đều thất bại nhục nhã trước 
sức mạnh kiên cường và tất thắng 
của nhân dân ta. Những đến khi 
Triệu-Đà chuyền sang thủ đoạn xảo 
trả đề đánh vào tấm lòng cao thượng 
của ta thì cô gái ngây thơ trong trắng 
của Việt-nam đã mắc lừa. Quân xâm 
lược đã chà đạp lên phầm chất tốt đẹp 
của con người trong tình yêu, tình 
bạn, tình hàng xóm. Ngay từ buôi đầu 
ấy, bộ mặt gian ác và xảo trá của kẻ 
xâm lược đã lộ ra và được luôn luôn 
lắp lại suốt mẫy nghìn năm lịch sử. 
Nguyễn-Trãi đã vạch mặt bọn chúng 
và nhắc nhở chúng ta phải tìm hiều 
kể địch và luôn luôn cảnh giác với 


bọn: «Dối trời, lừa người, kế gian: 


đủ muôn nghìn khóe » ấy. 


Suốt bốn nghìn năm, đương đầu với 
một kẻ địch luôn luôn ỷ vào nước 
lớn, người đông, lại luôn luôn bày đủ 


kế gian, dối trời, lừa người như thế,. 


nhân đàn ta vẫn: 


hốt! cục, lấy đại nghĩa mà thẳng 
hung tàn, 
Lấu chỉ nhân mà thau cường bạo. 


Sức mạnh vô tận của nhân dân ta 
bắt nguồn từ nền văn hiến lâu đời ấy 
của nước Đại-Việt ta xưa. 


"Nền văn hiến đó đã giúp cho ông 
cha ta nối đời xây dựng đất nước, 
khiến cho các triều đại Đỉnh, Lê, Lý, 
Trần « sánh cùng Hán, Đường, Tống, 
Nguyên mỗi. đẳng làm đế một 
phương». Chính nền văn hiến đó đã 
khiến cho đất nước ta 


Tuụ mạnh uếu có lúc khác nhau 
Mà hào kiệt không bao giờ thiếu ! 
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III 


Thui dân đen trên lò bạo 

| ngược 

- Hãm con đó dưới hồ tdơi 
ương. 


Dân tộc ta, suốt bốn nghiĩn năm 
luôn luôn cầm gươm chiến đấu. Trong 
chiến tranh thì vừa cày ruộng, vừa 
giết giặc. Lúc thái bình cũng “ngụ 
binh ư nông?, thường xuyên cảnh 


. giác và luyện tập. 


Tuy nhiên chiến tranh chỉ là bất 
đắc đĩ còn hòa bình bao giờ cũng là 
nguyện vọng sâu sắc từ tấm lòng bốn 
biền của người Việt-nam yêu nước, 
thương đân. Khi có giặc thì rùa vàng 
cũng hiện lên đề dâng kiếm cho anh 
hùng, nhưng khi hết giặc thì giữa 
tiếng âu ca, kiếm lại trả cho hồ. 


Nguyễn-Trãi trong những lúc hoạn 
nạn gian nguy cũng như trong những 
ngày chiến tranh quyết liệt, đã ghi 
lại trong thơ mình biết bao niềm 
mong môi về cuộc sống thanh bình - 
của nhân dân hai nước. Đối với 
Nguyễn-Trãi, vinh hoa phú quý chỉ 
như phủ vân. Ông xây dựng cho ông 
một cuộc sống thanh bạch giữa trăng 
trong, gió mát, suối chảy, non cao, có 
chỉm ca và hoa nở. Ông mong muốn 
cho nhân dân cuộc sống yên vui của 
làm ruộng và dệt vải, trong đó mọi 
người biết tin nhau và thương nhau. 


Trong thư từ gửi cho kế địch,. 
Nguyễn-Trãi nhiều lần hết lời khuyên 
răn chúng bãi binh, đề nhân dân hai 
nước đỡ đồ máu xương, rút ra khỏi 
cuộc chiến đấu và trở lại cuộc sống 
thanh bình. 

Nguyện vọng của Nguyễn-Trãi cũng 
chính là khát vọng lâu đời của nhân 
dân Việt-nam và chí hướng anh hùng 
của Lê-Lợi. Chúng ta chiến đấu đề 
«rửa nỗi nghìn thu sỉ nhục », nhưng 
cũng đề “mở nền muôn thuở thái 
bình 3. 

Không phải ngẫu nhiên mà tên tỉnh, 
tên huyện, tên làng của chúng ta luôn 


luôn gắn với những chữ bình, chữ 
thái, chữ yên : Thái-bình, Hòa-binh, 
Ninh-bình, Quảng-bình, Yên-binh, 
Yên-bái, Quảng-yên, Yên-hòa, Yên- 
lăng, Yên-châu. Yên-thái... 


_ Chúng ta muốn hòa bình, nhưng 
điều đó lại không hoàn toàn tùy thuộc 
ở ta. Khi đất nước bị xâm lược, thì 
triệu người như một vùng dậy chiến 
đấu, kiên quyết đánh bại quân thù. 
quét sạch bọn chúng ra khỏi bờ cõi. 
Chính vì thế mà kẻ địch đã luôn luôn 
bại vong. 


Việc xưa xem xét 
Chử ng cớ còn ghi 
Lưu — Cung tham Lhấi 
| bại, 
Triệu-Tiết thích lớn chóng tiêu 0ong, 
_Toa-Đỏ bị bắt ở cửa Hàm-tử 
Ô-Mã bị giết ở sông Bạch-đằng. 
Nguyễn-Trãi đã phân tích sâu sắc 
dã tâm của quân thù và nêu tính tất 
thắng của nhân dân ta. 


công mà 


Suốt hai mươi năm ròng, giặc Minh 
xâm chiếm nước ta, đã gây muôn vàn 
tội ác : ñ \ 

- Thiêu đân đen trên lò bạo ngược 

Hằm con đỏ dưới hõ tai ương 


Bại nghĩa thương nhân, trời đấi 
tưởng chừng muốn dứt 


Với những lời cô đọng nhất, Nguyễn- 
Trãi đã phác nên bức tranh khồ cực 
của nhân dân phải lên núi đào vàng, 


ra khơi mò ngọc, hằng ngày đuổi bắn _ 


hươu đen, đi tìm trả biếc. Bao người 


đã vủi thân đưới đáy biền, bao người - 


đã chết vì lam chướng ở rừng sâu. 


Bao cảnh nheo nhóc của những con 


bỏ cha, vợ mất chồng ! 


Sống trên xương máu của nhân dân. 
ở trong những nhà cửa nguy nợa, ăn 
đủ thứ ngon vật lạ, quân xâm lược 
đặt ra bao tầng sưu dịch, thuế má, 
dồn nhân dân ta vào cảnh chết mòn 
khắp nơi hang cùng ngö hẻm. 


_ Sự tàn bạo của kẻ địch đã đến tột 
củng ' | 


Tát cạn nước Đông-hải, không rửa 

sạch Đẽt nhơ, 

Chặt hết trúc Nam-sơn, chẳng ghi 

đầu tội úc. 

Trong hoàn cảnh ấy, những người 

anh hùng của thời đại Lê-Lợi, 

Nguyễn-Trãi cùng toàn thê nhàn đân 

đều phải «đau đầu, nhức óc», qnếm 

mật nằm gai, ngày quên ăn đêm quên 
ngủ » đề tìm ra kế sách giết giặc. 


Kẻ địch là ai, xưa thế nào, nay thế 
nào và làm thế nào đề đánh được nó ? 
Nguyễn-Trãi nhấn mạnh, phải : 


LãÙ tưa nghiệm na. +xẻtl suụu R 
mọi. cơ bưng phế 
- Bọn phong kiến nhà Minh, cũng như 
bọn phong kiến của bao triều đại khác 
là giai cấp bóc lột đã suốt mấy nghìn 
năm thống trị đất nước Trung-hoa 
với một chế độ quan liêu quân phiệt 
vô cùng hà khắc. Bọn chúng luôn luôn 
đầy nhân dân Trung-quốc vào vòng 
chém giết đề chúng tiêu diệt lẫn nhau 
và tranh bá đồ vương. «Àltu nghiệp 
bá nắm lấy bá quyền trong thiên hạ » 
đó là danh từ quen thuộc và mục tiêu 
thường xuyên từ nghìn năm của giới 
cầm quyền Trung-quốc. Đối với các 
nước nhỏ, chúng luôn tìm mọi cớ đề 
xâm lược. Kéo quân vào ăn cướp 
nước người thì chúng nói rằng đó là 
đề. «trừng phạt», *đề võ về?, đề 
qdạy bảo”. Đề «trừng phạt», Tần- 
Thủy-Hoàng đã đốt bao nhiêu sách, 
chôn sống bao nhiêu nhà nho? Đề 
4 trừng phạt ?, Ngô-Khởi rồi đến Hạng- 
Vũ, mỗi người đều chôn sống bảy 
mươi vạn hủng bình và mỗi khi vào 
thành đều đốt sạch, giết sạch. Đề « vỗ 
về? và “dạy bảo », các triều đại Hán, 
Đường, Tống, Nguyên đã luôn luôn 
bành trướng đất đai, nô dịch và đồng 
hóa nhân dân các nước. Dưới sự tàn 
bạo của bọn chúng, bao nhiêu quốc gia 
và đân tộc ngày nay đã biến mất trên 
bản đồ. 
Xảo quyệt và bội phản luôn luôn là 
thủ đoạn cô truyền của kẻ bành 
trướng suốt mấy nghìn năm nay. Đối 
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với chúng thì tình nghĩa anh em, bè 
bạn, vợ chồng luôn luôn là phương 
tiện đề chiếm đoạt đất đai và quyên 
vị, Đôi trắng, thay đen, lừa thầy, phản 
bạn là những chuyện hằng ngày, đã 
từng diễn ra muôn nghìn lần trong 
lịch sử của giai cấp phong kiến 
Trung-hoa † 

Ngày này, giác Minh cường bạo, lại 
lắp lại những thủ đoạn muôn đời của 
ông cha chúng. Chúng kéo quân vào 
đất nước ta viện cớ là trừng phạt 
nhà Hồ, khôi phục nhà Trần. Nhưng 
sau khi đánh bại Hồ-Quý-Ly, thì 
chúng đã ở lại thống trị nước ta, biến 
nước ta thành quận, huyện của nhà 
Minh. Ngoài những tội ác tày trời đã 
nêu lên, chúng đã tịch thu hết sách vở 
và mọi sẩn phầm văn hóa của nhân dân 
ta. Chúng bắt hàng nghìn trí thức, 
hàng nghìn thợ giỏi đem về nước. 
Chúng cưỡng bức nhân dân ta bỏ hết 
phòng tục cô truyền, bắt cắt tóc, mặc 
quần áo theo phong tục Trung-quốc. 
Tóm lại, chúng ra sức đồng hóa nhân 
dân ta nhằm tiêu diệt giống nòi ta và 
xóa mọi dấu vết của dân tộc ta trên 
mảnh đất này. 

Trước nguy cơ diệt vong rất ghê 
gớm ấy, dân tộc ta chỉ còn một đường 
là kiên quyết chiến đấu. Một lần nữa 
lại diễn ra sự đụng đầu không chỉ 
giữa hai đội quân mà còn giữa hai 
nền Đăn hiến, giữa hai lề sống 
của con người. Bao nhiêu nước 
láng giềng ta đã bị tiêu diệt, trở thành 
một bài học xương máu đối với nhân 
dân ta. Nước Việt, nước Mân, với 
ngôn ngữ tập quản khác Trung-nguyên 
đã trở thành tỉnh Quảng-tây và tỉnh 
Phúc-kiến. Nước Đại-Ìlý, nước Nam- 
chiếu mà cả Không-Minh và Cao-Biền 
đã không khuất phục nồi cũng dần 
đần trở thành một tỉnh Vân-nam. 

Nhân dân Việt-nam ta suốt một 
nghìn năm sống trong đêm đen khủng 
khiếp, đầy dãy sắt lửa, máu xương và 
nước mắt, dã người này ngã xuống, 
người kia đứng lên, cuối cùng bảo vệ 
được giống nòi, nêu cao được văn 
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hiến và giành lại được bờ cõi giang 
sơn. Sức mạnh nào đã khiến dân tộc 
ta như một chất kim cương không thề 
hủy điệt 2 Đó là truyền thống lâu đời 
của một dân tộc anh hùng và bất 
khuất. Đó là niềm tự hào chính đáng 
về Tô quốc Việt-nam, về sức mạnh 
tính thần và trách nhiệm của mối 
người với tư cách là người Việt-nam. 
Suốt một nghìn năm kẻ địch ép buộc 
nhân dân ta học liếng Trung-quốc, 
nhưng tiếng Việt-naam là một ngôn 
ngữ không thề hủy điệt, và những 


áng văn tuyệt diệu đời này qua đời 


khác không khi nào thiếu, là một sức 
mạnh giết giặc, cứu nước của dân 
tộc ta. 

Suốt một nghìn năm, giặc bắt dân 
ta theo phong tục Trung-qguốc, nhưng 
quần áo Việt-nam; mái tóc Việt-nam, 
cách cư xử hằng ngày của người Việt- 
nam, nói tóm lại là nếp sống Việt- 
nam; không sức mạnh nào xóa bồ nồi. 
Không phải nhân dân ta khư khư gin 
giữ cái cũ với đầu óc bảo thủ mà chỉ 
vì nhân dân ta không muốw sống 
giống như kẻ thủ! Trước mặt quân 
thủ, nhân dân ta ngoan cường giữ lấy 
những gì vốn là Việt-nam, có bản sắc - 
Việt-nam. Không phải ngẫu nhiên mà 
một số nhà trí thức, khi bị quân thủ 
ép buộc phải cắt tóc đi đã đõng dạc 
nói rằng «đầu này có thề chặt được, 
nhưng tóc này không thề cắt ». _ 

Nhà Minh không thấy được sức 


mạnh kiên cường đó đã uồng công 


dùng những biện pháp tàn bạo nhất 
hòng xóa bỏ phong tục và lối sống 
Việt-nam. Sự chống đối của nhân dân 
ta vì thế ngày càng mạnh mẽ và rộng 
khắp. Những cuộc khởi nghĩa chống _ 
giặc đã nồi lên khắp mọi nơi gắn liền 
với tên tuôi của Trần-Giản-Định, 
Trần-Quý-Khoảng, với tỉnh thần bất 
khuất của Nguyễn-Biêu, với những bài 
thơ hừng hực nghĩa khí của Đặng- 
Dung, Lê-Cảnh-Tuân... 

Hàng vạn người đã bị máu chảy 
đầu rơi nhưng hàng triệu nhân dân 
vẫn tiếp tục đứng dậy. Sự nghiệp lớn 


lao của đân tộc chưa thành công chỉnh 
vì phong trào đang thiếu những kế 
sách đúng đắn và chưa có những lãnh 
tụ đủ tài năng. Nhu cầu xã hội đã tất 
yếu tạo ra Lê-Lợi và Nguyễn-Trãi và 
đã đặt trên vai hai ông sứ mệnh 
quang vinh của lịch sử. 


1V 
Tà đây : Núi Lam-sơn dãy 
nghĩa 
_Chốn hoang dã nương 
mình 
Nghĩ thế thù khôn đội 
trời chung 
Thề giặc nước khó cùng 
chung sống. 


Trong Đại cdo bình Ngô, Nguyễn- 
Trãi đã nói lên những khó khăn vô 
cùng to lớn. 

Khi cờ nghĩa đấu lên 

Lúc quân thù đương mạnh † 

Đất nước ta không thiếu gì nhân 
tài tuấn kiệt, nhưng trong buổi đầu 
của nghĩa quân, những người có tài 


uăng còn như «lá mùa thu @sao . 


buồi sớm ®. 

Lê-Lợi, trong một thời gian dài đã 
trải qua bao phen gian nan vất vả, 
ngược xuôi, thiếu người đỡ đần và 
bàn bạc. Nghĩa quân nhiều lúc sa vào 
hoàn cảnh rất hiềm nghèo khiến vận 
mệnh của chủ soái cũng như của phong 
trào có lúc như treo trên sợi tóc, 

Khi Linh-sơn lươitg cạn mấu tuần, 

Lúc Khôi huuện quân không mội lữ. 

Nhưng hoàn cảnh đó đổi với Lê- 
Lợi và Nguyễn-Trãi là địp đề *lửa 
thử vàng, gian nan thứ sức?®. Đó là 
địp « thức ngủ chẳng quên tìm ra kế 
sách điệt thù ». | 

Nguyễn-Trãi đã khái quát lại trong 
mấy câu ngắn gọn con đường đi của 
nghĩa quân từ bai bàn tay không đến 
thắng lợi cuối cùng. Bài học đầu tiên 
là đựa vào sức mạnh của nhân dân. 
Một ý lớn mà Nguyễn-Trãi thường 
nhắc lại trong thơ của mình, đó là coi 
nhân dân qnhư nước chảấy, vừa có 


sức mạnh đầy thuyền, vừa có sức 
mạnh lật thuyền ®, Đặt toàn bộ sự tin 
cậy vào nhân dân, đó là quan điềm 
sáng suốt, tiến bộ của Nguyễn-Trãi, ở 
thời đại của ông. Sức mạnh của nghĩa 
quân ngày một tăng lên, chính là vì 
Lê-Lợi khéo tập hợp nhân đân và sống 
với quân lính của mình với mối tình 
ruột thịt như cha con, anh em: 


\ 


Nêu hiệu gậu làm cờ, tụ tập khắp 
bốn phương dân chúng 

Thẽt đIn rượu hòa nước, dưới 
trên đều một bụng 

cha con. 


Yếu tố thứ hai đề thành công là 
phải có mưu trí 0à sáng tạo. Làm thế 
nào đề có cách đánh thích hợp nhất 
đối với một nước nhỏ chống lại một 
nước lớn, với ít quân mà đánh được 
nhiều quân. Làm thế nào-vừa chiến 
đấu, vừa xây dựng đề quân sĩ từ yếu 
trở nên mạnh. Nguyễn-Trãi đã nêu rõ 
phương châm tác chiến của chúng ta 
lúc bấy giờ: 

Lãấu Jều chống mạnh, thường đánh 

bất ngờ, 
hau dùng mai 


Lãu íL địch nhiều, 
phục. 


Những trận thắng đầu tiên là điều 
kiện rất quan trọng đề cô vũ tỉnh thần 
chiến đấu và củng cố lòng tin của ba 
quần. Vì thế mà: 

Trận Bồ-đằng, sãm 0ang chớ p giật, 

Trận Trà-lán trúc chẻ tro baụ, 

SỈ khí càng hăng 

Quán thanh càng mạnh 


Những trận đầu tiên đó gây một 
tiếng vang to lớn, tạo ra một sự bất 
ngờ khiến cho bọn Trần-Trí, Sơn- 
Thọ, Lý-An, Phương-Chính kinh hồn 
bạt vía, Những chiến thắng đó đã mỡ 
đầu cho một loạt chiến công oanh 
liệt, giải phóng Tày-kinh, chiếm lại 
Đông-đô. Từ đây, lời văn của Nguyễn- 
Trãi tràn đầy hùng khí, vang lên như 
trống động, sấm ran, ngợi ca những 
chiến thắng oanh liệt vào bậc nhất 
của lịch sứ dân tộc. 
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- NMinh-kiều máu chà thành sông, 
tanh trôi oạn đặm, 

Tõi động thâu phơi đầu nội, thối 
đề ngàn thu. 


Trần-Hiệp tâm phúc giặc phải 

bêu đầu, 
L Lượng sâu mọt đân phải bỏ 
_ mạng. 


Trong lúc giặc lâm vào cảnh cùng 
đường kiệt sức ấy, Nguyễn-Trãi đã 
hên tiếp gửi thư cho bọn chúng, 
khuyên chúng tỉnh ngộ, nhận ra lẽ 
phải mà bãi bính cầu hòa, tìm lấy 
con đường sống. Không ngờ chúng 
vẫn ngoan cố, chết đến nơi vẫn đầy 
tham .vọng. 


Tháng 10-1427, hai mươi vạn bình, 
ba vạn ngựa theo tông quản An Viễn- 
hầu Liễu- Thăng cùng Kiềm Quốc-công 
Mộc-Thạnh, Bảo định bá Lương- 
Minh, đô đốc Thôi-Puụ, thượng thư 
Lý -Khánh, Hoàng- Phúc chia hai 
đường từ Quảng-tây và Vân-nam rầm 


rộ kéo sang. Quân ta đã phục sẵn ở. 


ải Chi-lăng. Khi Liễu-Thăng đem đại 
binh vào thì quân ta từ bốn mặt xông 
tới đảnh. Quân giặc vỡ to. Quân ta 
chém được Liễu-Thăng và Lý-Khánh 
cùng hơn vạn đầu quân giặc. Bao 
nhiêu chiến khí của giặc một lúc bị 
đốt hết. 


Bọn Thôi-Tụ, Hoàng-Phúc tiến tới 
Mãä-yên-sơn và Xương-giang cũng bị 
.quân ta đón đánh. Ta bắt sống được 
Thỏi-Tụ, Hoàng-Phúc và hơn ba vạn 
giặc. 

Bọn Mộc-Thạnh từ Vân-nam sang, 
đóng doanh trại ở chợ Lê-hoa, nghe 
tin Liễu-Thăng đại bại đều cả sợ, 
quân lính giẫm lên nhau mà chạy 

Trong khi đó thì quân ta tiếp tục 
tiến lên long trời lở đất. 

Gươmn mài đá, đả núi cũng mòn 

Voi uống nước, nước sông phải cạn. 

Đánh một trận sạch không kình 

| ngạc, 

Đúanh trận nữa, tan lác chỉm muống., 

Cơn gió io trút sạch lá khó, 

Tồ kiễn hồng sụt loang dê Uỡ. 


sà, 


Đỏ đốc Thôi-Tụ lê gỗi dâng tờ !q 
ý lội. 
Thượng thư lHioàng-Phúc trói tau 
_ đề tự nộp mình. 
Lạng-sơn, Lạng-giang thâu chết đầu 
đt Ờờ nq 
. Xương-giung, Bình-than máu trôi 
đỏ nước 

Gió mâu 0ì thế phải biến sắc 
Nhật nguuệt thảm đạm đến lu mờ. 


Ẹr 


Ôi! Một gươm đại định, 
nên công oanh liệt nghìn 
năm. 


Chiến tranh kết thúc, một cử chỉ 
sáng ngời kim cỗ là vua Lê đã tha 
chết cho ba mươi vạn tù bỉnh vá tô 
chức cho bọn chúng về nước. 


Tướng giặc bị bắt như hồ đói Dẫu 
| đuôi +in cứu mạng, 
Thần Vũ không giếi, ta thề lòng 
trời lỏ đức hiễu sinh. 

Tham lưởng Phương Chỉnh, nội 
quan Äfã-Kù được cấp năm trăm 
thuyền ra đến biền Dẫn hồn kinh 
phách lạc : 

Tòng bình Vương - Thông, tham 
chính Mã-Anh được cho mẫu nghìn 
ngựa, đã 0ề nước Uẫn ngực đập 
chân run. 


Trong Lam-sơn thực lục, Nguyễn- 
Trãi đã nói rõ thêm về việc này. 
Lúc đó tướng sĩ ta cùng nhân đân 
trong nước không kề trai gái trẻ già, 
khồ vì giặc tàn bạo ức hiếp mình, 
giết hại cha mẹ, bà con mình đã đem 
nhau đến xin vua giết giặc đề được 
nguôi mối giận của trời đất, thần. 
người, đề yên ủi những linh hồn oan 
uống, đề rửa sạch sỉ nhục vô cùng 
của nước nhà, đề hả tấm lòng của 
trung thần nghĩa sĩ. Vua đã gọi hết 
các tướng và đông đảo nhân dân lại 
mà bảo rằng: Phục thù báo oán, đó 
là thưởng tình của người ta. Không 
thích giết người, đó là bản tâm của 


kế nhân giả. Vả người ta đã hàng 
mà lại giết, thì đó là một việc làm 
không lành mạnh. Đề hả mối giận 
một sớm mà muôn đời mang tiếng 
giết hàng bình thì sao bằng đề sống 
ức vạn người mà hết mối chiến tranh 
cho hậu thế 3. Nói xong, vua hạ lệnh 
cứ cấp thuyền, cấp ngựa và lương 
thực cho ba mươi vạn quân Minh trở 
về nước. Từ đó dứt mối can qua, 
khôi phục bờ cõi, đất nước thanh 
bình, nhân dân yên nghiệp như cũ. 


Đại cáo bình Ngô, qua mấy trang 
ngắn gọn, đã khái quát toàn bộ sự 
nghiệp anh hùng qua mười nắm 
chống MNlinh, cứu nước. Những điều 
Nguyễn-Trãi viết về thời đại ông 
cũng là những điều đã xây ra ở thời 
Lý-Thường-Kiệt và thời Trần-Hưng- 
Đạo. Đó cũng là những điều được 
nối tiếp ở sự nghiệp lừng lẫy của 
Quang-Trung và càng nồi lên hơn 
nữa ở thởi đại Hồ-Chí-Minh, thời đại 


có Đảng cộng sản Việt-nam lãnh đạo. 

Đó là truyền thống «lấy đại nghĩa 
mà thắng hung tàn, lấy chí nhân mà 
thay cường bạo”. Đó là truyền thống 
bốn nghìn năm văn hiến, hết lòng 
yêu nước, thương dân, cùng nhau 
gắng sức lao động và chiến đấu, đem 
lại sự giàu mạnh cho TÔ quốc và 
hạnh phúc cho đồng bào. | 

Ngày nay, sau ba mươi nắm chiến 
đẫu liên tục đề đánh bại những quân 
xâm lược hung hãn nhất, toàn thề 
nhân dân ta lại phát huy hơn nữa 
truyền thống anh hùng của thời đại 
Lê-Lợi, Nguyễn-Trãi, vừa tích cực 
đầy mạnh sản xuất, vừa sẵn sàng 
chiến đấu đập tan mọi đã tâm xâm 


lược của kẻ thù. 


Những lời kết thúc Đại cdo bình 
Ngô cũng là điều chúng ta đang phấn 
đâu thực hiện : | 

Xã lắc từ đâu 0ững bền, - 

Giang sơn từ đâu đồi mới. 
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Thảo luận 


IW VĂN HA NẾN 


IÄ H 0HÙ NÊHUÚ 


-Lời Bọ biên tập — Vừa qua Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản đã tồ chức 
cuộc thảo luận uề nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa. Tham gia cuộc 
thảo luận có nhiều cán bộ nghiên cứu pà cán bộ lãnh đạo quan tâm dến 


Dãn đề nàụ. 


Trong mục nàu, chúng tôi lần lượt đăng một số bài phái biều của các 
đồng chẾ đã tham gia cuộc thảo luận nói lrên. 


VÀI Ý KIẾN VỀ XÂY DỰNG NỀN VĂN HÚA MỨI 
VÀ (0N NGƯỬI MỨI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT-NAM 


ỎI đến nền văn hóa của một dân 
tộc, không thê chỉ nói đến đời 

sống thuần túv văn hóa của đân lộc 
ấy, mà phải kẽ cả đến hoàn cảnh xã 
hội, kinh tế và chính trị trong đó 
nền văn hóa ấy hoạt động. Đối với 
từng thời đại, không thê tách đời sống 
tỉnh thần và nghệ thuật ra khỏi cơ 
sở vật chất, cơ sở chính trị và vai trò 
các giai cấp xã hội của thời đại. Cơ 


5á 


HÀ-HUY-GIÁP 


⁄ 


sở hạ tầng với kiến trúc thượng tầng 


_anh hưởng biện chứng, nhân quả lản 


nhau. l 

Văn hóa là toàn bộ những giá trị 
vật chất và tỉnh thần của một xã hội 
đo con người sáng tạo ra. Trong quá 
trình lao động sẳn xuất đề tồn lại. 
con người tạo ra của cải vật chất đề 
thỏa mãn như cầu vật chất, đồng thờ ì 
tạo ra khoa học, kỹ thuật, văn học, 


nghệ thuật, phong tục tập quán... đề 
thỏa mãn nhu cầu tỉnh thần, văn hóa 
và thúc đầy sẵn xuất vật chất tiến tới. 

Xã hội nào có nền văn hóa ấy. 

Xã hội phong kiến có nền văn hóa 
phong kiến, xã hội tư bản có nền văn 
hóa tư sản. Những xã hội nàv là 
những xã hội có giai cắp và xây dựng 
trên cơ sở áp bức bóc lột giai cấp, 
do đó phát sinh sự đối lập trong xã 
hội giữa giai cấp thống trị và các gial 
cấp bị trị, Cho nên trong mỗi xã hội 
đó, bèn cạnh nền văn hóa chính thống 
của giai cấp thống trị áp đặt cho cả 
xã hội, còn có những nhân tố văn hóa 
của nhân dân bị trị với những phầm 
chất con người của họ. Tuy nhiên, 
những xã hội ấy vẫn có chỗ đồng 
nhất: tính chất chiếm hữu tư nhân 
của chúng sẵn sinh những con người 
ích kỷ, chủ nghĩa cá nhân đã thành 


bản năng. Các xã hội ấy chủ yếu là 


sản phầm tự phát do sự phát triền 
của kỹ thuật quyết định. 


Trái lại, xã hội xã hội chủ nghĩa, 
cộng sản chủ nghĩa là xã hội không 
giai cấp, không người áp bức bóc lột 
người, nó không thê đơn thuần là sẵn 
phầm của một nền kỹ thuật hiện đại, 
mà còn là sản phầm tự giác của con 
người có ý thức xã hội chủ nghĩa, có 
đạo đức “mỗi người vì mọi người 
của một chế độ thê hiện vai trò làm 
chủ tập thể của nhân dân lao động. 
Lê-nin nêu lên công thức : SChủ nghĩa 
cộng sản là chính quyền xô-viết cộng 
với điện khí hóa toàn quốc ». Do đó, 
phải có một cuộc cách mạng văn hóa 
và tư tưởng, phải có những con người 
- mới, xã hội chủ nghĩa. 


ỞŒ Việt-nam, chúng ta xây dựng 
chủ nghĩa xã hội từ một nước chủ yếu 
là nông nghiệp, thủ công, sản xuất 
cả thể manh mún, tàn dư của nó còn 
nặng nề. Chủ nghĩa cá nhân (cá thê) 
ñy biến tướng thành chủ nghĩa cá 
nhân khoác cái áo tập thê» từng 
ngành, từng địa phương, từng đơn vị, 
sản sinh ra chủ nghĩa bản vị, cục bộ, 


địa phương, đưới một sự tập trung 
quan liêu với óc gia trưởng, óc công 
thần khá nặng | 


Tuy nhiên, chúng ta lại có truyền 
thống cách mạng của một dân tộc anh 
hùng bất khuất, đoàn kết chiến đấu 
chống thiên tai và ngoại xâm liên tục 
đời này qua đời khác, tạo nên một 
nền văn hóa trọng nhân nghĩa, có 
tình “thương người như thê thương : 
thân ” cao đẹp, được Hồ Chủ tịch và 
Đảng ta thường xuyên bồi dưỡng và 
phát huy, trên cơ sở lập trường giai 
cấp vô sản, chủ nghĩa quốc tế vô sản. 


Chính nhờ truyền thống đó mà Hồ 
Chủ tịch đã sớm quản triệt được tỉnh 
thần đoàn kết giai cấp vô sản các 
nước với các dân tộc bị áp bức trên 
thế giới, tìm ra được chắn lý thời đại : 
ngày nay, yêu nước thì phải yêu chủ 
nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, vì 
«chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 
cộng sản mới giải phóng được các 
dân tộc bị áp bức và những người lao 
động trên thế giới khỏi ách nô lệ ® 


Trên cả nước ta ngày nay, kể cả 
những đô thị vừa mới được giải phóng, 
đang nảy nở những gương “người 
tốt, việc tốt ?, những « hoa bốn mùa », 
những con người mới, xã hội chủ 
nghĩa. Chỉ cần chúng ta phát huy 
quyền làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động, phát huy vai trò xung kích 
của thanh niên, đặt trách nhiệm lối 
đa cho họ, và coi trọng họ, đồng thời 
nâng cao tính tô chức, tính kỷ luật 
đối với đẳng viên đề làm gương tốt 
cho quần chúng, thì những «bông hoa » 
đẹp ấy sẽ nở rộ. Một đẳng nắm chính 
quyền, nếu buông lỏng kỷ luật thì 
đảng viên dễ biến chất, rất tai hại 
cho dân, cho nước và cho bản thân. 


Xây dựng nền văn hóa mới là phải 
xây dựng con người mới. Con người 
mới biều hiện ở ý thức làm chủ tập 
thê, ở tỉnh thần và thái độ lao động 
tự giác và tích cực, ở lòng yêu nước 
xã hội chủ nghĩa và tỉnh thần quốc tế 
vô sản. 


Thước đo trình độ giác ngộ, đạo 
đức cách mạng của con người là ở 
tỉnh thần, thái độ và hiệu quả lao 
động của họ. Đồng chí Lê-Duần nói : 
% Lao động! lao động với năng suất 
cao † Đó là thước đo phầm chất cách 
mạng, trình độ giác ngộ, ý thức trách 
nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và 
mỗi người lao động”... (1). 


Lao động trong tập thê, lao động 
vì tập thể, lao động có kỷ luật, có kỹ 
thuật, có năng suất cao. Phải có một 
nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
thì mới thực hiện được các tiêu chuẳn 
đạo đức ấy và chủ nghĩa xã hội mới 
thật sự hình thành và đứng vững 
được. 

Lê-nn nói: « Người nào đã chú ý 
quan sát sinh hoạt ở nông thôn và 
đem so sánh với sinh hoạt ở thành 
thị, đều thấy rằng chúng ta vẫn chưa 
nhồ được gốc rẻ của chủ nghĩa tư bản, 
và cũng chưa phá hủy được những 
nền móng, cơ sở của kẻ thù trong 
nước. Kẻ thù đó đứng vừng được nhờ 
dựa vào nền kinh tế nhỏ, muốn diệt 
nó, có một biện pháp là : chuyển nền 
kinh tế của đất nước, kê cả nông 
nghiệp, lên một cơ sở kỹ thuật mới, 
cơ sở kỹ thuật của nền sẵn suất lớn 
hiện đại » @). 


Chỉ khi nào thực hiện được một 
nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
thì lúc ấy mới xóa bỏ được những 
phong tục, tập quán lạc hậu trong 
sinh hoạt, công tác và sản xuất, 


Với ý nghĩa con người là một thực 
thể xã hội, bản chất của nó là « tồng 
hòa của tất cả những quan hệ xã 
hội ”, việc xây dựng con người mới 
đòi hỏi phải giải quyết tốt các mối 
quan hệ giữa người và người trong 
gia đình, cơ quan, trường học và 
ngoài xã hội. Cơ sở đạo đức đề giải 
quyết tốt các mỗi quan hệ đó là 
_ phương châm: “mỗi người vì mọi 
người, mọi người vì mỗi người? tức 
là «mỗi người phải làm đầy đủ nghĩa 
vụ đối với xã hội; xã hội có trách 
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- 


nhiệm chăm lo tô chức đời sống cho 
mỗi người » (3), | 

Giải quyết tốt mỗi quan hệ giữa 
ngưởi và người sẽ tạo ra bộ mặt xã 
hội ngày càng đẹp hơn. Trong xã hội 
không còn tình trạng ăn cắp, cướp 
giật, đánh chửi nhau, mà sống với 
nhau trong tình làng nghĩa nước, có 
thủy ếó chung. Giải quyết tốt mối 
quan hệ giữa người và người sẽ là 
một yếu tố tắng năng suất trong lao 
động, công tác và học tập, nâng cao 
đạo đức con người. 

Nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa . 
đòi hỏi mỗi con người, ngoài sự 
giác ngộ chính trị, phải có trình. độ 
văn hóa có thê tiếp thụ những thành 
tựu khoa học, kỹ thuật hiện dại đề áp 
dụng vào lao động sản xuất, công tác. 
Nói đến nâng cao trình độ văn hóa là 
có bao hàm hai ý nghĩa sau đây : 
Một là, nâng cao kiến thức cơ bản vẻ 
khoa học tự nhiên (toán, lý, hóa, sinh 
vật, địa lý, v.v.) và về khoa học xã 
hội (văn, sử, địa, triết học, chính trị 
kinh tế học, v.v.). Hai ld, nâng cao kỹ 
năng và bản lĩnh quản lý Nhà nước.. 
Mặt thứ hai rất quan trọng. Nó là 
đòn bầy chính đề cải thiện bộ máy 
Nhà nước và mọi cơ quan khác nhằm 
trừ bỏ chủ nghĩa quan liêu. 

Trong công tác giáo dục cán bộ và 
đảng viên, Hồ Chủ tịch đặc biệt quan 
tâm đến việc giáo dục đạo đức cách 
mạng. Người có đạo đức cách mạng 
là người quyết tâm suốt đời đấu 
tranh cho Đảng, cho cách mạng, trong 
bất kỷ hoàn cảnh khó khăn nào cũng 
kiên quyết làm đúng chính sách và 
nghị quyết của Đảng, làm gương mẫu 
cho quần chúng. Mỗi đẳng viên phải 


(1) Diễn văn của đồng chí Lê-Duần tại cuộc 
họp kỷ niệm lần thứ 4O ngày thành lập Đảng, 
Tạp chí Học (4p, số 2 — 1970, trang 22. 

-_ (2) Lê-nin: Toeẻên 222, tiếng Việt, Nhà xuất 
bản Tiến bộ, Mat-xcơ-va, l977, tập 42, trang 
194. 

(3) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
977, trang 22. 


nâng cao tỉnh thần trách nhiệm trước 
nhân đân, trước Đẳng, phải ngăn ngửa 
và kiên quyết chống chủ nghĩa cá 
nhân, bồi dưỡng tư tưởng tập thê, 
tỉnh thần đoàn kết. tính tồ chức và 
tính kỷ luật, tôn trọng và phát huy 
quyền làm chủ tập thê của nhân dân. 
Phải cố gắng học tập, nâng cao hiểu 
biết đề làm tròn mọi nhiệm vụ. 

Cần chú trọng giáo dục đạo đức cho 
những công dân trẻ nhất của chúng 
ta. Cần phải đưa môn đạo đức học 
Mác — Lê-nin vào chương trình giảng 
dạy chính khóa ngay từ cấp I ở các 
trưởng phồ thông. Các bậc cha mẹ, 
các cô giáo, thầy giáo cũng phải 
được học lại đạo đức học Mác — 
Lê-nin đề giáo dục con em mình tốt 
hơn. 


Giáo dục thầm mỹ đóng vai trò hết 
sức quan trọng trong việc xây dựng 
nền văn hóa mới, con người mới. 
Phải giáo dục cho con người hiểu 
được thế nào là cái đẹp trong cuộc 
sống, trong lao động và trong quan 
hệ giữa người và người. Làm cho mọi 
người đứng trước những hiện tượng 
và sự vật trong tự nhiên và xã hội, 
phân biệt được cái đúng, cải sai, cải 
đẹp, cái xấu, cái chính nghĩa, cái phi 


nghĩa đề phát huy mặt tốt, hạn chế. 


mặt xấu trong xã hội và ngay cả trong 
bản thân chúng ta. 


Mác chủ trương kết hợp lao động 
sản xuất với giáo dưỡng và thê dục, 
coi đó không chỉ là phương pháp đề 
tăng sản xuất xã hội, mà còn là phương 
pháp duy nhất đề tạo nên những con 
người toàn điện. Phải dạy kỹ 
(thuật học, thực tiễn và lý luận song 
song. Hồ Chủ tịch luôn luôn nhắc nhở : 
học phải đi đôi với hành. Và Người 
khuyến khích thành lập loại trường 
kết hợp học văn hóa với lao động sản 
xuất như kiều *® Trường thanh niên 
lao động xã hội chủ nghĩa Hòa-binh 3, 

Hiện nay, nhiều nơi đã có nhà văn 
hóa, thư viện, nhà lưu niệm, nhà bảo 


tàng, công viên, nhà hát, rạp chiếu 
bóng, các cân vận động... đặc biệt là 
các trường phô thông có mặt ở khắp 
cả nước, từ miền xuôi đến miền ngược, 
và các trường đại học, cao đẳng, các 
trường chuyên nghiệp trung cấp, sơ 
cấp cũng mọc lên ngày càng nhiều. 
Chúng ta phải chú ý đưa văn hóa vào 
ngay các xí nghiệp, các công trường 
thủy lợi, giao thông, các khu nhà Ở 
tập thề đã và đang xây dựng, biến 
chúng thành những trung tâm văn hóa. 


Việc xây dựng nền văn hóa mới, 
con người mới phải tiến hành một 
cách bền bỉ, thường xuyên, hằng ngày, 
làm sao biến ý thức bảo vệ và xây 
dựng Tô quốc Việt-nam xã hội chủ 
nghĩa thành nếp sống của mỗi người. 
Đầy mạnh phong trào « người tốt việc 
tốt », cồ vũ và phát huy chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng Việt-nam trong sản 
xuất, công tác, sẵn sàng chiến đấu và 
chiến đấu, là một biện pháp thiết thực 
xây dựng con người mới, nền văn 
hóa mới, xã hội chủ nghĩa. 


Nền văn hóa mới, con người mới 
mà chúng ta đang tiếp tực xây dựng 
là sản phầm của kinh nghiệm thực 
tiễn của việc thực hiện chuyên chính 
vô sản và tiến hành đồng thời ba 
cuộc cách mạng: cách mạng về quan 
hệ sản xuất, cách mạng khoa học kỹ 
thuật và cách mạng tư tưởng và văn 
hóa, trong đó cách mạng tư tưởng 
và văn hóa nói riêng ra là cỗ xe và 
cách mạng khoa học, kỹ thuật là then 
chốt. Con người mới xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam phải là kết tính của những 
øì tốt đẹp nhất của dân tộc mình và 
những tỉnh hoa của thế giới. Như 
Bác Hồ kính yêu thường căn dặn 
chúng ta phải xây dựng cho con em 
chúng ta, cho thế hệ mai sau thành 
những bông hoa đẹp, mỗi người mỗi 
về đề tạo nên một rừng hoa muôn sắc 
nghìn hương đậm đà tính dân tộc 
hiện đại Việt-nam, và tính quốc tế xã 
hội chủ nghĩa. 


Đem ánh sáng của nền văn hóa mới. 


đến đời sống các dân tộc ít ngư 
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RONG Tô quốc Việt-nam 
thống nhất và xã hội chủ 
nghĩa, các dân tộc ít người 
cũng như dân tộc đông 
mỗi dân tộc đều có vốn văn 
hóa truyền thống của mình. Những 
đặc điềm trong phong tục lập quán, 
trong tiếng nói, chữ viết, trong văn 
học nghệ thuật, tron§ tôn giáo, tín 
ngưỡng... của mỗi dân tộc tiêu biểu 
cho vốn văn hóa đó. Do công việc sưu 
tầm, nghiên cứu chưa làm được bao 
nhiêu, cho nên, đến nay chúng ta chưa 
thê đánh giá một cách chính xác về 
số lượng, về sắc thái, về tính chất 
trong nền văn hóa của mỗi dân lộc. 
Những cái gì là thật sự có giá trị về 
tư tưởng và nghệ thuật cần được gìn 


người, 


giữ và phát huy. Những cái øì lạc hậu, - 


phản động, không còn thích hợp với 
yêu cầu của chế độ xã hội xã hội chủ 
nghĩa cần được: phân tích, phê phản, 
sửa đồi. Những cái gì đang thiếu cần 
được bồ sung một cách có chọn lọc. 
Nhân dân các dân tộc mong muốn 
được sự quan tâm nhiều hơn nữa của 
các tô chức quản lý sự nghiệp vẫn 
hóa, các viện nghiên cứu học thuật đề 
có kế hoạch và biện pháp cụ thể xúc 
tiến khần trương những công việc đó. 

"Nhưng vấn đề cần bộ sung ngay, 
bồ sung nhiều mặt, bồ sung cấp bách, 
là đưa ánh sáng của nền văn hóa mới 
vào đời sống các dân tộc íL người, vì 


Sỗ 


NÔNG-QUỐC-CHẤN 


các dàn tộc ít người đang cùng dân 
tộc đông người tiến lên chủ nghĩa 
xã hội ; mỗi dân tộc đang trên đà phát 
triền thành dân tộc xã hội chủ nghĩa, 

Việc thực hiện chính sách dân tộc 
của Đẳng và Nhà nước ta đang làm 
thay đồi từng bước đời sống của các 
dân tộc ít người, khắc phục một thực 
tế mà lịch sử đã đề lại là «sự chênh 
lệch về trình độ kinh tế, văn hóa giữa 
dân tộc ít người và dân tộc động 
người”. (1) | 

Đề giải quyết sự chênh lệch đó, Đại 
hội lần thứ IV của Đảng đã nhấn 
mạnh : * Vấn đề mẫu chốt là đầy mạnh 
ba cuộc cách mạng, ra sức phát triển 
kinh tế và văn hóa ở các vùng dân 
tộc, phát triền nông nghiệp, lâm 
nghiệp, xây dựng các vùng kinh tế 
mới, các khu công nghiệp, mở mang 
giao thông vận tải và thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa, phát triền văn hóa, 
giáo đục, nghệ thuật, khoa học, y tế, 
thê dục thê thao, bảo vệ bà mẹ và trẻ 
em, v.v. nhanh chóng nàng cao đời 
sống vật chất và văn hóa của đồng 
bào các đân tộc ít người, đặc biệt chú 
trọng vùng cao và vùng biên giới. ) (2) 

Ở đây, quá trình tiến hành ba cuộc 
cách mạng chính là quả trình đem 


(1) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội đại biều .toàn 
quốc lần thứ ÌV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà~ 
nội, |977, trang 164, 

(2) Sách đá dẫn, trang 165. 


ánh sáng của nền văn hóa mới đến 


đời sống các dân tộc ít người. 


Văn hóa mới — văn hóa tiên tiến — 
vừa là nhu cầu dược hưởng thụ của 
nhàn dân lao động, vừa là pũ khí tư 
trởng sác bén của nhân dân lao động 
tronø cuộc đấu tranh trên mặt trận tư 
tưởng và văn hóa. Đối với các đân 
tộc ít người, việc tiếp thu ánh sáng 
của nền văn hóa mới có nghĩa là thực 
hiện quuền làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa. quyền bình đẳng trong lĩnh 
vực văn hóa. Dân tộc nào cũng cần 
được tạo mọi điều kiện thuận lợi đề 
có thê hưởng thụ như nhau những giá 
trị văn hóa, văn học, nghệ thuật tiên 
tien. Dân tộc nào cũng cần được giúp 
đỡ phát huụ sức sáng lqo của quần 
chúng trong sự nghiệp sáng tạo, biêu 
diễn và xây dựng những công trình 
văn hóa nghệ thuật mới. Vì thế. dân 
tộc nào cũng cân có đội ngũ. những 
người sang tác, nghiên cứưu, giảng dqạụ 
uê oăn hóa, 0uăn học, nghệ thuật. Việc 
đem ánh sáng của nền văn hóa mới 
đến đời sống các dân tộc ít người sẽ 
là một trong những uếu iố quan trọng 
để dầy mạnh ba cuộc cách mạng. 


Có trình độ văn hóa cao, các đân 
tộc ít người mới có đủ năng lực xác 
lập 0à hoàn thiện quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa. Qua những năm vận 
động hợp tác hóa nông nghiệp ở miền 
núi, nhiều bài học kinh nghiệm thực 
tế đã chỉ rằng công việc quản lý lao 
động, quản lý sản xuất, tiếp thu kỹ 
thuật mới, và phân phối sản phầm 
trong chế độ làm ăn tập thê, đòi hồi 
mọi người, nhất là cán bộ, phải có 
sự hiểu biết về văn hóa, khoa học 


kỹ thuật. Từ chỗ làm ăn riêng lễ với” 


một vài thứ công cụ lao động thô sơ 
trên nương rẫy, trên ruộng bậc thang, 
đến chỏ làm ăn tập thể với hàng 
n¿hìn lao động, hàng nghìn tràu bò 
và áp dụng các biện pháp kỹ thuật 
hiện đại. rõ ràng không thê đếm hạt 
nơ hav ước lượng qua loa, mà phải 
có chữ chỉ chép, có máy tính, và có 


phương pháp quản lý khoa học. Bài 
học rút ra từ thực tiễn phong trào 
xây dựng hợp .tác xã nông nghiệp ở 
vùng các dân tộc ít người giúp cho 
nhiều người lãnh đạo ở các tỉnh. 
huyện miên núi thấm thía một điều : 
ở vùng các đân tộc ít người, nhất là 
ở vùng núi cao, trước hết Đảng và 
Nhà nước cần nhanh chóng đưa văn 
hóa đến mọi người đề nâng cao sự 
hiều biết của họ, đó là cơ sở tạo ra 
sức mạnh trong lao động sản xuất. Ơ 
trong trường hợp này, văn hóa và 
lao động sản xuất của cải vật chất 
gắn liền với nhau. Các hoạt động văn 
hóa không phải là * phi sản xuất? mà 
tác động tới sản xuất. Có văn hóa, thì 
người ta nhận thức sâu sắc chính sách, 
tiếp thu nhanh khoa học kỹ thuật, 
đưa năng suất lao động lên cao. 


Việc itiếp thu những kiến thức 0à 
hành tựu mới Uề khoa học kỹ thuật 
và vận dụng nó như chiếc chìa khóa 
đề cải tạo xã hội, cải tạo thiên nhiên 


và xây dựng nền kinh tế mới, cần 


được gắn liền với việc xây dựng nền 
văn hóa mới và con người mới xã 
hội chủ nghĩa. Những hiện tượng mê 
tín dị đoan đang cán trở rất nhiều 
bước tiến lên của các dàn Lộc ít người. 
Một số “con ma», “Sông thần » vẫn 
còn đang thách thức với Đảng và 
chính quyền cách mạng đề giành lấy 
quần chúng. rong đời sống hằng 
ngày : lao động, ăn, ở, cưới xin, ma 
chay, nhiều thành kiến, thói quen cũ 
vẫn đang ngự trị, hoặc chí ít song 
song tồn tại với văn hóa mới. Chừng 
nào trong đầu óc của mỗi người dân 
tộc còn rớt lại những ý nghĩ cũ, lạc 
hậu, thì việc áp dụng những biện 
pháp khoa học kỹ thuật vào tô chức 
lao động sản xuất, chiến đấu và xây 
dựng nếp sống mới còn gặp -nhiều 
khó khăn. Những nơi vận động thực 
hiện thành công các phong trào cách 
mạng như «sạch làng tốt ruộng ? # ba 
công trình vệ sinh», phát triển bèo 
hoa dâu, v.v. là nhờ đã kiên trì tuyên 
truyền, giáo đục quần chúng nhân dân 
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những kiến thức về văn hóa mới và 
khoa học kỹ thuật. 


Có trình độ văn hóa khá, đồng bào 
các dân tộc Ít người sẽ có sự hiều biết 
sâu sắc Đề cách xâu dựng cái mới, 
xỏa bỏ cải cũ trong đời sống tư tưởng, 
phong tục tập quán, đạo đức 0à nếp 
sống. Ngày nay, đồng bào cả nước 
đang từng bước xây dựng nếp sống 
mới, con người mới xã hội 
chủ nghĩa. Tùy điều kiện và hoàn 
cảnh cụ thê, các dân tộc ở các vùng 
đều đã tiến hành cách mạng tư tưởng 
và văn hóa với những nội dung cụ 
thê: 

Xây dựng nền nếp lao động mới; 

Xây dựng phong tục tập quán mới ; 

Xây dựng gia đình văn hóa mới: 

Xây dựng nếp sống mới ở các nơi 
công cộng; 

Xây dựng khiếu thầm mỹ mới trong 
đời sống. 

Đối với các dân tộc ít người, cuộc 
vận động xây dựng phong tục tập 
quán mới có ý nghĩa cơ bản và cấp 
bách nhất. Những thói quen truyền 
thống hình thành từ nền sản xuất nhỏ, 


phân tán, lạc hậu đã ảnh hưởng lâu . 


dài đến nhiều mặt của cuộc sống con 
người. Từ cách suy nghĩ, cách nhìn 
sự vật đến cách làm việc, cách sống, 
mối quan hệ giữa người và người, tất 
cả những cái đó luôn luôn bị chỉ phối 


bởi những đặc điềm của phong tục - 


tập quán cô truyền. Dĩ nhiên, trong 
phong tục tập quán cÔ truyền của các 
dân tộc có những mặt tốt đẹp, như 
tinh thần giúp đỡ lẫn nhau khi gặp 
khó khăn, tính ngay thẳng, thật thà; 
lòng quý mến trẻ em. tôn trọng người 
già, v.v. Những phong tục ấy rất cần 
được giữ gìn đề bồi dưỡng cho con 
người mới ngày nay. Song, có những 
thói quen cũ không còn thích hợp với 
yêu cầu của cuộc sống xã hội chủ 
nghĩa, như mẻ tín dị đoan, luộm 
thuộm, lề mề., ăn ở thiếu vê sinh.. 
cần xóa bỏ. 
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Ánh sảng của nền văn hóa mới soi 
rọi đến đâu, ở đó cuộc sống mới. con 
người mới lần lượt xuất hiện. 

Ảnh sáng của nền ăn hóa mới là 
gi? 

Vấn đề rộng lớn này đã được Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IV của Dẳng 
chỉ rõ, và được nhiều nhà lý luận phân 
tích. 


Trong Báo cáo chính trị đọc tại 
Đại hội toàn quốc lần thứ IV của 
Đẳng, đồng chí Lê-Duần phân tích : 


«œ Nền ăn hóa mới là nền ăn hóa 
có nội dung rũ hội chủ nghĩa uà lính 
chất đân tộc. Đó: là một nền văn hóa 
có tính đẳng và tính nhân dân. Nền 
văn hóa ấy được xây dựng trên cơ sỞ 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin và tư tưởng 
làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa. Nó 
vừa hấp thụ có chọn lọc những thành 
quả của văn minh loài người, những 
thành tựu văn hóa, khoa học hiện đại, 
vừa là sự kết tỉnh và nâng lên một 
tầm cao mới những gì đẹp nhất trong 
truyền thống bốn nghìn năm của tâm 
hồn Việt-nam, của văn hóa Việt-nam. 
Đó là truyền thống yêu nước, bất 
khuất, kiên cường và mưu trí trongdấu 
tranh cho độc lập và tự do, là tỉnh 
thương giữa những người lao động; 
là đức tính cần củ, sáng tạo và tính 
thần lạc quan yêu đời. Đó còn là chủ 
nghĩa quốc tế vô sản đã bắt rễ vào 
đời sống tỉnh thần của nhân dân ta 
từ ngày có Đảng đến nay. Nền văn 
hóa ấy là sự kết hợp hài hòa những 
tỉnh hoa văn hóa có phong cách riêng 
của các dân tộc anh em trong đại gia 
đình dân tộc Việt-nam ». 


Chủ nghĩa Mác — Lê-nin là đỉnh 
cao của văn hóa loài người. Những 
nguyên lý lý luận về chủ nghĩa duy 
vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật 
lịch sử, về chính trị kinh tế học, về 
chủ nghĩa xã hội khoa học, cùng với 
những quan điềm. đường lối, chính 
sách của Đảng ta, đã và đang đươc 
truyền bá sâu rộng trong hàng ngũ 
cán bộ, dàng viên, đoàn viên các dân 


tộc Ởở nước (ta. Trong cuộc sống lao 
động và chiến đấu, nhiều lớp người 
mới đã và đang xuất hiện tiêu biều 
cho tư tưởng mới, đạo đức mới. Họ 
hiều rằng: là công dân Việt-nam, 
người Việt-nam thuộc bất cứ dân tộc 
nào cũng có nghĩa vụ và quyền lợi 
như nhau trong công cuộc bảo vệ Tô 
quốc Việt-nam và xây đựng chủ nghĩa 
xã hội. Họ tin rằng, dưới ánh sáng 
chính sách đân tộc của Đẳng và Nhà 
nước, những nguyên tắc bình đẳng, 
đoàn kết và giúp đỡ nhau sẽ tạo điều 
kiện cho mỗi dân tộc trong nước phát 
huy mọi khả năng cách mạng, mọi thế 
mạnh kinh tế và bản sắc văn hóa của 
mình. 

xhững thành tựu về khoa học kỹ 
thuật hiện đại như là ánh sảng văn 
minh đang tỏa dần đến từng nơi 
hang cùng ngõ hẻm. Sống trong một 
nước nông nghiệp lạc hậu từ bao đời 
nay, nhân đân các dân tộc íL người 
đã phải chịu nhiều nỗi khô cực. Do 
những hạn chế về trình độ văn hóa 
của đồng bào, cho nên, trong những 
năm qua, công cuộc cải tạo xã hội cũ, 
cải tạo thiên nhiên, phát triền kinh 
tế ở miền núi nói chung tiến triền 
không đồng đều, và có phần chậm. Đề 
đem ánh sáng của nền văn hóa mới 
đến đời sống của các dân tộc ít người, 
Đảng và Nhà nước ta không chỉ tiến 
hành giáo dục tư tướng làm chủ tập 
thề xã hội chủ nghĩa, mà còn dùng 
nhiều hình thức truyền bá khoa học 
thường thức trong nhân dân các dân 
tộc ; đào tạo nhiều loại cán bộ khoa 
học kỹ thuật và công nhân lành nghề 
trong đồng bào các dàn tộc. 


Ảnh sáng của nền văn hóa mới còn 
là những tác phầm Dần học nghệ thuật, 
ưu tú của nước ta và của các nước 
trên thế giới. Làm chủ vốn văn nghệ 
đân gian của dân lộc mình là điều 
không thê thiếu đối với người các dân 
tộc. Nhưng nếu chỉ bằng lòng với mức 
hiều biết trong phạm vi văn nghệ dân 
tộc ở địa phương mình, hoặc chỉ hiều 
biết trong phạm vỉ văn nghệ của nước 


mình thì không dủ, mà phải tiếp thu 
rộng rãi mà có chọn lọc tỉnh hoa văn 
hóa, văn học, nghệ thuật của các dân 
tộc trên thế giới. . 


Ánh sáng của nền văn hóa mới có 
thề thông qua nhiều hình thức, nhiều 
lực lượng chiếu rọi tới đời sống của 
các đân tộc Ít người. | 


Hệ thông trường học : trường phô 
thông, trường chuyên nghiệp, trường _ 
đại học, trường Đẳng, trường của các 
đoàn thê... là những trung tâm truyền 
thụ ánh sáng của nền văn bỏa mới 
tới từng lứa tuôi trong các dân tộc. 
Sau khi nạn mù chữ được thanh toán, 
phongtrào bồ túc văn hóa phát triền 
trong lớp người có tuôi; những đối 
tượng này của nèn văn hóa mới 
đồng thời cũng là những người lao 
động đang giữ vai trò chính trong xã 
hội mới. Hiện nay, các vùng đân tộc 
ít người còn thiểu những điều kiện 
vật chất đề phát triên mạng lưới mẫu 
giáo, do đó, chưa đủ nơi thu hút tất 
cä các trẻ em trong lứa tuôi đề chuẳn 
bị cho vào trường phô thông. Có nơi 
do thiếu trưởng học hoặc xa trường 
học, một số trẻ em đến tuôi mà vẫn 
chưa đi học được. Đó là một điều 
trở ngại cho việc tiếp thu văn hóa 
mới của nhân dân các dân tộc ít 
người. 


Hệ thống đài phái thanh, dài Iruyền 
thanh uà báo chỉ đã được xây dựng 
ở các tỉnh và nhiều huyện. Những 
người ở thị xã, thị trấn. ở gần dường 
cái, gần chợ, người có máy thu 
thanh chạy pin và người biết chữ 
thường xuyên tiếp xúc với ảnh sáng 
của nền văn hóa mới. 


Hệ thống tồ chức 0ăn hóa, oăn nghệ. 
thông tín cồ động từ trung ương đến 
cấp xã, có nhiệm vụ đem ánh sáng của 
nền văn hóa mới đến đời sống các. 
dân tộc trong nước. Các tô chức nghệ 
thuật điện ảnh: sẵn xuất phim, phát 


hành phim và chiếu phim là một trong 


những lực lượng hoạt động ròng rãi 
trong quần chúng. Từ chiếc máy nô 
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phát ra sức điện và ảnh sáng đèn điện, 
chiếc máy tăng âm truyền tiếng nói, 
tiếng nhạc trên loa, đến những hinh 
ảnh trên màn bạc, rõ ràng từ «ánh 
sáng * toát ra cả nghĩa đen lẫn nghĩa 
bóng. lloạt động của các đội chiếu 
phim lưu động còn bị hạn chế bởi 
máy nặng, đường núi xa xôi hiềm trở, 
và đang là nỗi mong chờ của các 
chòm, bản. Nhiều tô « bạn điện ảnh ? 
đã được lập lên ở các xã đề phối hợp 
tuyên truyền khai thác chủ đề tư 
tưởng các bộ phim, hướng dẫn quần 


chúng biết thưởng thức giá trị thầm 


mỹ của nghệ thuật điện ảnh. Các hoạt 
động nghệ thuật biều diễn múa hát, 
kịch nói, kịch hát... của lực lượng 
chuyên nghiệp cũng như của quần 
chúng được eoi như những hình thức 
sinh hoạt văn hóa mới thường xuyên. 
rộng rãi. Sinh hoạt câu lạc bộ, triền 
lãm tranh ảnh và hiện vật về thành 
tích kinh tế, văn hóa... là hình thức 
“tai nghe mắt thấy», có nhiều khả 
năng giáo dục quần chúng, 


phản động 


Hệ thống thư oiện từ cấp tỉnh đến 
cấp huyện (mới có ở một số huyện) 
nếu được phát huy tốt sẽ là một 
phương tiện truyền bá ánh sáng văn 
hóa mới tới đồng bào các dân tộc một 
cách sâu sắc, Các đội ouăn hóa thông 
tin lưu động dã và đang hoạt động ở 
nhiều huyện vùng cao, huyện biên 
giới, giữ vai trò lực lượng xung kích 
trực tiếp giải đáp nhiều vấn đề của 
nhân dân các dân tộc, và góp phần 
đánh tan mọi luận điệu tuyên truyền 
của bọn bành trướng 
Trung-quốc trong đồng bào các dân 
tộc ở vùng biên giới. 

Vấn đề đem ánh sáng của nền văn 
hóa mới đến đời sống các dân tộc ít 
người vừa là mục đỉích, vừa là phương 
tiện của cách mạng. Làm tốt công việc 
này sẽ giúp cho đồng bào các dân tộc 
íL người phát huy mạnh mẽ quyền 
làm chủ tập thê, cùng nhân dân các 
dân tộc anh em trong cả nước xây 
dựng và bảo vệ thắng lợi Tô quốc 
Việt-nam xã hội chủ nghĩa. 


Khoa học và đời sống văn hóa mới 


- 


Ữ khi cuốn Chủ nghĩa Mác Đà oăn 
hóa Việt nam ra đời đến nay, 

.A _:‹ ^ , 
nhiều quan điểm lý luận chung quanh 
v *^ ` k& x „.. 
vẫn đẻ xây dựng nèn văn hóa. mới 
đã được làm sáng tó, mà cốt lõi của 
nó đã được Nghị quyết Đại hội lần 
thứ IV của Đăng khẳng định: Nên 


ĐẶNG-NGHIÊM-VẠN 


văn hóa mới là nền văn hóa có- nội 
dung xã hội chủ nghĩa oà tính chải 
dân tộc 3. | 

Nhưng điều băn khoăn của những 
người làm công tác văn hóa là làm 
sao nội dung văn hóa mới được thê 
hiện đầy đủ trong cuộc sống hằng 


ngày của chúng ta. Nhiều câu hỏi 
được đặt ra đa dạng và hình như 
khó giải quyết, từ lĩnh vực xây dựng 
ý thức làm chủ tập thê, trách nhiệm 
và kỷ luật trong lao động, cung cách 
xử sự giữa con người và con người 
cho đến nếp sống văn minh trên 
đường phố nơi công cộng, phép tắc 
xưng hô, cách thức ăn mặc, sự sắp 
đặt nhà cửa, nơi ăn chốn ở, thái độ 
thưởng thức một tác phầm văn học 
nghệ thuật, thái độ đối với một người 
lao động, một nhà văn, một nghệ 
SĨ, V.V. 


Trong khá nhiều vẫn đề, những 
nguyên lý chung đã được đề cập, 
nhưng việc thê hiện bằng những phép 
tắc, quy chế, những biện pháp lý 
giải cụ thê thì còn thiếu. Vì sao ? Đó 
là đo một số bộ môn khoa học ứng 
dụng của những ngành khoa học khác 
nhau thiểu một sự quan tâm, và chưa 
làm tốt chức năng của mình đề ra 
được những kiến giải chỉnh phục 
được sự đồng tình của quần chúng. 
Ai cũng thấy cần lễ phép, lịch sự, 
nhưng đã ai nghiên cứu cách chào 
hỏi, xưng hô của từng giới, từng lứa 
tuôi sao cho Việt-nam ? Đã ai nghiên 
cứu quy cách xử thế của từng người 


trong các trường hợp khác nhau, khá: 


phức tạp đề có thê thống nhất thành 
một quy chế trong nếp sống văn minh 
và đem dạy trong các trường? Ai 
cũng thấy có một số thanh niên ăn 
mặc không đẹp mắt, lai căng, nhưng 
đã có một cơ quan nào đưa ra các 
kiều áo quần cho vừa hợp với tuôi 
trẻ, vừa có tính dân tộc ? Chúng ta 
khen các thành phố ở Liên-xô, ở từng 
nước Cộng hòa có sắc thái riêng; ta 
yêu nền kiến trúc quen thuộc và cô 
kính của Tô quốc ta, nhưng đã có 
một tŠ chức nào bàn về việc xây 
dựng những thành phố của ta cho 
vừa hiện đại vừa có tính dân tộc? 
Ta than phiền về những đồ dùng hằng 
ugày, từ hàng vải, hàng sứ, thủy tỉnh 
cho đến hàng gỗ, hàng đan thật «năm 
cha, ba mẹ ®, ta lấy làm tiếc về nhiều 


thứ đồ dùng của ông cha ta vừa tiện 
vừa để ưa đang mất dần, nhưng ngành 
mỹ thuật công nghiệp của ta (mặc 
dù còn non- trẻ và chưa đủ các bộ 
môn) đã phát huy tác dụng vào việc 
sản xuất ra các mặt hàng như thế nào ? 


Trong thực tế hiện nay ở nhiều 
nơi và nhiều người đã có những biều 
hiện, hành động tốt đẹp, thê hiện 
rõ nét nếp sống văn minh của con 
người mới, xã hội mới Việt-nam, 
song chưa có cơ quan nào tông kết, 
hệ thống hóa, nêu lên thành những 
tiêu chuẩn cụ thê, những mô hình 
cần theo, đề nhân rộng ra trong toàn 
xã hội. Ví dụ: thế nào là mật người 
có văn hóa, một làng bản, một thị 
trấn, một cơ sở có văn hóa? Phải 
làm øì đề đạt được điều đó, và phải 
phấn đấu như thế nào đề xây dựng 
và đạt đến một xã hội có văn hóa 
Cao, V.V, 

Nêu lên những thiếu sót trên không 
có nghĩa là phủ nhận những thành 
Lựu của các ngành văn hóa, vốn được 
dẫn chứng trên các sách báo một cách 
đúng đắn, cũng không có. nghĩa là 
mai kia mọi thứ đều được trang trải. 
Có nhiều nguyên nhân khách quan 
chưa cho phép như mong muốn. 
Nhưng rõ ràng là những thiếu sót sẽ 
giảm bớt được nhiều, nếu như các 
ngành khoa học quan tâm hơn đến 
việc đưa văn hóa mới vào cuộc sống. 
Mội cơ quan nghiên cứu về thời trang 
đưa ra được những cmốt ? thích hợp, 
có hướng dẫn, sẽ «canh tranh» có 
kết quả với những kiều cách bắt chước 
của phương Tày xa lạ, hơn là những 
lời phê phán. Mà tại sao dân tộc ta 
lại không thê có một bộ quốc phục 
riêng của mình, đề đến nỗi vào một 
địp lễ, có người cứ phân vân không 
biết nên ăn mặc như thế nào? Các 
đân tộc của ta có biết bao kiều áo 
quần đẹp, nếu cải tiến thích hợp với 
thời đại chắc hấp dẫn được các giới, 
các lứa tuôi. Một cơ quan nghiên cứu 
về kiến trúc thành phố và nông thỏn, 
đề ra những mẫu khác nhau về nhà 
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cửa sẽ làm cho thành phố và nông 
thôn ta đậm đà dáng về Việt-nam hơn. 
Trường mỹ thuật công nghiệp bắt tay 
vào hoạt động tích cực và đúng 
hướng sẽ giúp cho các cơ sở sản xuất 
của chúng ta đưa ra được các mặt 
hàng hợp với thị hiếu của người tiêu 
dùng hơn. Những công trình nghiên 
cứu thiết thực về chế biến thực phầm 
sẽ làm cho bữa ăn hợp khầu vị và 
hợp với hoàn cảnh của ta hơn. Viện 
nghiên cứu quy chế lao động nghiên 
cứu về cung cách lao động khác nhau 
giữa các ngành sẽ làm cho người thủ 
trưởng cơ quan thông cảm với nhân 
viên của mình và người lao động cũng 
vên tâm làm việc và có điều kiện phát 
triền tài năng, mang lại hiệu quả lao 
động cao hơn. Lối sống xã hội chủ 
nghĩa, nếp sống văn minh trong xã 
hội trong gia đình cũng cần được sự 
tham gia bàn bạc của nhiều ngành 
ngoài Bộ văn hóa. 

Mỗi một dân tộc, ở bất cứ thời đại 
nào, trong đời sống hằng ngày, từ 
ngoài đường phố tới gia đình, cần có 
một sự hài hòa, một sự ôn định, tuy 
đa dạng nhưng thống nhất, thê hiện 
một nền văn hóa nhất định, một trình 
độ văn minh nhất định. Đẳng ta đã có 
đường lỗi văn hóa đúng. Đã đến lúc 
các ngành khoa học xã hội cũng như 
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khoa học tự nhiên tích cực và khần 
trương xây dựng cho đời sống dân 
tộc ta một sự hài hòa, ồn định. phản 
ánh nội dung văn hóa xã hội chủ 
nghĩa và tính chất dân tộc. Chúng ta 
cần xây dựng một phong cách Việt- 
nam xã hội chủ nghĩa. Nói đến phong 
cách là nói đến một cái gì chỉ là riêng 
của mình, là Việt-nam từ nội dung 
đến hình thức. Mong rằng, trong một 
thời gian không xa, một người khách 
nước ngoài, khi vào Việt-nam du lịch. 
sẽ thấy trong mọi lĩnh vực đời sống 
hằng ngày của người dân, màu sắc 
của Việt-nam, một màu sắc không 
phải chung chung mà mang đậm sắc 
thái của từng địa phương, của từng 
thành phân đân tộc anh em. Cũng 
mong rằng, các nhà khoa học, các 
ngành nghề khác nhau, ngay từ bây 
giờ vượt lên trên những khó khăn 
nhất thời, khi sáng tạo một cái gì cho 
cuộc sống Việt-nam, từ cái nhỏ nhất, 
tầm thường nhất, cho đến cái to 
lát, quan trọng nhất, từ cái tạm 
thời, trước mắt cho đến cái lâu đài, 
nên làm sao có tính cách Việt-nam — 
Việt-nam xã hội chủ nghĩa. Cũng mong - 
rằng các cơ quan có trách nhiệm về 
công tác văn hóa hãy tô chức các 
ngành khoa học, và kêu gọi họ «hãy 
bắt tay vào hành động ». 


BA MƯƠI NĂM HOẠT ĐỘNG CỦA. 
HỘI ĐỒNG TƯƠNG TRỢ KINH TẾ 


ĂM 1949, trong khung cảnh 
chiến tranh lạnh với chính 
sách cấm vận do bọn đế 
quốc gây ra nhằm kìm hăm 
sự nghiệp xây dựng kinh tế của các 
nước xã hội chủ nghĩa, đại diện của 
các nước Ba-lan, Bun-ga-ri Hung- 
ga-ri, Liên-xô, Ru-ma-ni, Tiệp-khắc đã 
họp và sáng lập ra Hội đồng tương trợ 
kinh tế. Nhiệm vụ ban đầu của Hội 
đồng là: trao đồi kinh nghiệm xây 
dựngkinh tế, giúp đỡ nhau về kỹ thuật, 
cung cấp cho nhau nguyên liệu, lương 
thực, máy móc, và thiết bị, v.v. 


Từ một tô chức kinh tế. có tính 
chất khu vực ở châu Âu, ngày nay 
Hội đồng tương trợ kinh tế đã trở 
thành một tô chức kinh tế thể giới 
gồm 10 nước hội viên chính thức, 
bao gồm cả một số nước châu Â và 
châu Mỹ la-tinh. Hội đồng tương trợ 


kinh tế có mục đích “thống nhất và: 


phối hợp hoạt động của các nước 
hội viên trong việc tiếp tục đi sâu 
và hoàn thiện việc hợp tác và liên 
kết kinh tế xã hội chủ nghĩa, phát 
triền nền kinh tế quốc dân theo kế 
hoạch, thúc đầy sự tiến bộ kinh tế và 
kỹ thuật trong các nước đó, nângcao 
trình độ công nghiệp hóa của các 


NGUYÊN-XUÂN-TRANG 


nước có nền công nghiệp kém phát 
triền, không ngừng tăng năng suất. 
lao động, làm cho trình độ phát triền. 
kinh tế của các nước hội viên nhích 
lại gần nhau, và không ngừng nâng 
cao phúc lợi của nhân dân trong các 
nước hội viên » (1). 

Việc hợp tác kinh tế, khoa học kỹ 
thuật giữa các nước hội viên dựa trên 
nguyên tắc: tôn trọng chủ quyền, 
độc lập và lợi ích dân tộc, không can 
thiệp vào công việc nội bộ của nhau, 
hoàn toàn bình đẳng, cùng có lợi và 
giúp đỡ lẫn nhau trên tình đồng chí. 
Sự liên kết một cách tự nguyện của 
những nước tự do và hoàn toàn bình 
đẳng như vậy đã biến thành hiện 
thực mơ ước của Lê-nin trước đây 
về tô chức một kiêu hợp tác trên quy 
mô quốc tế. Chế độ đân chủ xã hội 
chủ nghĩa đã được thể hiện trong 
nguyên tắc tồ chức và hoạt động thực 
tiễn của tất cả các cơ cấu của Hội 
đồng. 

Cơ quan tối oao của Hội đồng tương 
trợ kinh tế là khóa họp Hội đồng, 
gồm đại biều các nước hội viên, đứng 
đầu là thủ tướng các nước. Hằng năm 
me = 

(1) Trích Đ›;ều lệ của Hiại đồng tương trợ 
kinh tế. 
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Hội đồng họp lần lượt tại thủ đô các 
nước hội viên, đưới sự chủ tọa của 
thủ tướng nước đăng cai. Khóa họp 
có nhiệm vụ xem xét và quyết định 
các vấn đề về hợp tác kinh tế và khoa 
học kỹ thuật, định ra phương hướng 
hoạt động chủ yếu của các tô chức, 


quyết định ngân sách, cử thư ký của. 


Hội đồng, lập các cơ quan làm việc và 
quyết định việc sửa đôi Điều lệ, v.v. 
Ban chấp hành của Hội đồng gồm 
đại diện các nước hội viên, cấp Phó 
thủ tướng. Đồng chí này đồng thời 
cũng là đại điện thường trực của mỗi 
nước tại Hội đồng tương trợ kinh tế. 
Ban chấp hành lãnh đạo việc thực 
hiện các nhiệm vụ do khóa họp Hội 
đồng đề ra và theo đõi việc các nước 
hội viên thực hiện nghĩa vụ đã được 
các nước chấp nhận, đồng thời lãnh 
dạo công việc của các ủy ban, các 
ban thường trực, ban thư ký, cũng 
như các cơ quan khác của Hội đồng 
và quyết định phương hướng hoạt 
động chủ yếu của các cơ quan này. 
Dại diện của các nước hội viên luàn 
phiên nhau làm Chủ tịch Ban chấp 
hành thời hạn một nắm. 
Nguyên tắc dân chủ được quán 
triệt trong hoạt động của các ủy ban, 
các bán thường trực của Hội đồng. 
Nước lớn hay nhỏ đều có quyền đại 
diện ngang nhau, có tiếng nói bình 
đẳng trong việc quyết định công việc 
chung. Dưới ngọn cờ của chủ nghĩa 
quốc tế vô sản, các nước tiến hành sự 


hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật. 


trên tỉnh đồng chí, đã tạo ra trong 
thực tiễn một quan hệ kinh tế quốc 
tế kiều mới, kết hợp hài hòa lợi ích 
dân tộc với lợi ích quốc tế. 

Con đường cơ bản và chủ yếu đề 
nâng cao trình độ phát triên kinh tế 
của các nước hội viên trước hết là 
động viên cao nhất và sử dụng có 
hiệu quả nhất nguồn lao động và tài 
nguyên của từng nước, dựa vào cố 
găng của mỗi nước là chính, đồng 
thời sử dụng ưu thế của việc phân 
công lao động quốc tế xã hội chủ 
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nghĩa, khai thác tính ưu việt của quá 
trình liên kết kinh tế xã hội chủ 
nghĩa. Tuy nhiên, đối với các nước. 
trình độ kinh tế phát triền chưa cao 
thì vẫn có thê áp dụng những điều 


kiện hợp tác có lợi cho các nước đó, 


như cho vay đài hạn với lãi suất 
thấp, cho hưởng một số quy chế ưu 
đãi, đồng thời trao đôi những kinh 
nghiệm sản xuất tiên tiến, giúp đỡ 
các nước này pháit triền khoa học kỹ 
thuật, đào tạo cán bộ và công nhân 
kỹ thuật, v.v. 


Hội đồng tương trợ kinh tế không 


phải là tô chức kinh tế có nguồn tài 


chính, vật tư riêng đề cấp phát cho 
bất kỳ hoạt động kinh tế nào hoặc 
cứu trợ cho bãt kỳ nước nào. Nhưng, 
với việc thống nhất chính sách chủ 
trương, điều hòa, phối hợp hoạt động 
giữa các nước nhằm thúc đây thực 
hiện các quyết định và biệp định 
đã được các nước chấp nhận, Hội 
đồng tương trợ kinh tế đã và đang 
(thật sự thực hiện vai trò xúc tác một 
cách có hiệu quả. | 


* 


Đồng chí Brê-giơ-nép đã nhận xét: 
Trong 30 năm, một khoảng thời gian 
không dài lắm, các nước xã hội chủ 
nghĩa đã đi được một đoạn đường 
khá dài. Trên con đường đó không 
phải chỉ có khải hoàn và thắng lợi 
mà còn có những ô gà và hố lầy, còn 
có sai lầm nữa. Nhưng đồng thời 
cuộc sống đã chứng minh không thề 
chối cãi được rằng con đường chúng 
ta đã chọn đề đi đến các mục tiêu đã 
đặt ra là đúng, và con đường đó sẽ 
bằng phẳng và ngắn hơn nếu sự hợp 
tác giữa các Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa chặt chẽ hơn, nếu sự giúp đỡ 
lẫn nhau giữa các nước đó được đầy 
mạnh hơn nhằm giải quyết các nhiệm 
vụ đân tộc cũng như quốc tế. 

Trong 30 năm hoạt động, Hiội đồng 
tương trợ kính tế đã đạt được những 
thành tựu làm phấn khởi nhân dân 


các nước xã hội chủ nghĩa và nức 


lòng bè bạn năm châu. Ngày nay tô. 


chức kinh tế xã hội chủ nghĩa này 
đang tỏ ra là lực lượng kinh tế hùng 
hậu và năng động nhất, phát triền Ôn 
định nhất trong bối cảnh của cuộc 
khủng hoảng năng lượng và nguyên 
liệu, và cuộc khủng hoảng kinh tế 
hiện đang gây những biến động lớn ở 
các nước tư bản chủ nghĩa. So với 30 
năm trước đây, thu nhập quốc dân 
hiện nay của các nước hội viên Hội 
đồng tương trợ kinh tế tăng gấp 9 
lần. Tỷ trọng thu nhập quốc dân của 
các nước Hội đồng tương trợ kinh tế 
trong thu nhập quốc dân toàn thế 
giới cách đây 30 năm là 155%, nay 20%. 
Riêng về tỷ trọng sản lượng công 
nghiệp cách đây 30 năm là 185%, nay 
là 1⁄3. 5o với cách đây 30 năm sản 
lượng công nghiệp tính theo đầu 
người hiện nay của các nước Hội đồng 
tương trợ kinh tế đã tăng gấp hơn 
lần, trong khi đó chỉ tiêu bình quân 
của thế giới chỉ tăng 3,2 lần. 


Nhịp độ phát triền kinh tế tăng 
nhanh đưa đến những biến đồi sâu 
sắc trong cơ cấu kính tế của mỗi nước 
-hội viên. Những ngành then chốt quyết 
định sự tiến bộ kỹ thuật như : điện, cơ 
khi, hóa chất, hóa dầu, điện tử, cơ khí 
nguyên tử, v.v. đều tăng với nhịp độ 
cao, Cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản 
không ngừng được tăng cường. Nền 
nông nghiệp của các nước hội viên 
đều được cải tạo và được trang bị kỹ 
thuật lại. 

Thu nhập thực tế của nhân dân 
không ngừng tăng lên ; nhân dân được 
bảo đảm có công ăn việc làm. Quỹ 
phúc lơi xã hội dành cho y tế, giáo 
dục, hưu trí, nghỉ ngơi, sinh hoạt. văn 
hóa... ở tất cả các nước tăng lên theo 
nhịp độ tăng của thu nhập quốc dân. 
Quyền. làm chủ của nhân dân được 
Hiến pháp bảo đảm thể hiện trong 
cuộc sống hằng ngày, tương phản rõ 
rệt với đời sống của hàng triệu gia 
đình trong thế giới tư bản chủ nghĩa 


mà các chấn động của cuộc khủng 
hoảng kinh tế chu kỳ làm cho điên 
đảo. _ 

_ Những biến đồi lớn lao về kinh tế, 


-.văn hóa, xã hội ở các nước xã hội 


chủ nghĩa Đông Âu gây cho chúng 
ta "những ấn tượng sâu sắc. 
Trong quá khứ không xa, nhiều nước 
với nền kinh tế lạc hậu, đời sống 
thấp kém là những cái « đuôi ” nông 
nghiệp và là nguồn cung cấp nguyên 
liệu của các nước tư bản chủ nghĩa. 
Ngày nay, khi bước vào xây dựng xã _ 
hội xã hội chủ nghĩa phát triển, nhiều 
nước đã có nền công nghiệp hiện 
dại nông nghiệp hiện dại, khoa 
học tiên tiến, đời sống vật chất và 
văn hóa đạt mức khá cao. Ví dụ, ở 
Bun-ga-ri năm 1950 tỷ trọng công 
nghiệp chiếm 37% trong thu nhập 
quốc dân, nay chiếm trên 505%, Ba-lan 
từ 262 lên gần 53%, Ru-ma-ni từ 43% 
lên trên 605%. Trong 30 năm qua sản 
phầm ngành chế tạo cơ khí — ngành 
then chốt trong quá trình trang bị kỹ 
thuật cho nền kinh tế quốc đân—của 
các nước Hội đồng tương trợ kinh tế 
tăng 30 lần, thì riêng Bun-ga-ri đã 
tăng 99 lần, Ba-lan tăng 67 lần, Ru- 
ma-ni tăng 101 lần. 

Mông-cô là một trường hợp đặc 
biệt. Từ chế độ phong kiến du mục 
với 99% số đân mù chữ, nay dựa vào 
sự giúp đỡ và hợp tác của các nước 
xã hội chủ nghĩa, trước hết là của 
Liên-xô, Mông-cô đang thực hiện bước 
nhảy vọt rất dài và vững chắc, tiến 
thắng lên chủ nghĩa xã hội không qua 
giai đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa. 
Nhiều ngành công nghiệp với những 
trang bị hiện đại đã được hình thành 
như: than, điện, khai khoáng, gia 
công kim loại› đệt, da, đóng giày, v.v 

Quá trình tương trợ: và hợp tác 
giữa các nước đã thúc đầy sự xuất 
hiện nhiều ngành công nghiệp mới ở 
các nước : Bun-ga-r1 có các ngành chê 
tạo cơ khí điện tử, luyện kim đen và 
màu, hóa chất...; Hung-ga-ri có các 
ngành hóa đầu, chế tạo máy công cụ, 


Ú: 


sản xuât ô-Lô buýt, điện tử. kỹ thuật 
tính toán...; Công hòa dân chủ Đức 
có công nghiệp hóa dầu, đóng tàu...; 
Ba-lan có các ngành đóng tàu, chế tạo 
ô-tô, cơ khí hóa chất và máy nông 
nghiệpa. ; Ru-ma-nli có các ngành cơ 
khí dầu mỏ, chế tạo máy công cụ, 
nghỉ khí, ô-tô, vô tuyến điện, điện 
tử, máy kéo, vòng bị, hóa dầu...; 
Tiệp-khắc cỏ các ngành công nghiệp 
nhôm, điện tử, chế biến dầu mỏ, chế 
tạo vòng bị, các phương tiện tự động 
hóa và thiết bị cho nhà máy điện 
nguyên tử. Ở Liên-xô tất cả các ngành 
công nghiệp đều được mở rộng và 
- hiện đại hóa. 

Thấm nhuần tỉnh thân quốc tế xã 
hội chủ nghĩa, Liên-xô đã có sự cống 
hiến cực kỳ to lớn trong việc làm 
cho trình độ phát triên kinh tế của 
các nước hội viên nhích lại gần nhau 
và được nàng cao đồng đều. Với tiêm 
lực kinh tế to lớn, Liên-xô thỏa mãn 
cho các nước hội viên khác phần rất 
lớn nhu cầu về năng lượng, nguyên 
liệu và trang bị kỹ thuật. Với sự giúp 
đỡ về kỹ thuật của Liên-xô, các nước 
trong Hội đông đã hoàn thành hoặc 
đang thị công 2300 công trình xây 
đựng eác loại. Là thị trường có sức 
mua rất lớn, Liên-xô đã tiêu thụ với 
khối lượng lớn sản phầm công nghiệp 
gia công và sản phầm cơ khi của các 
nước, tạo điều kiện phát triền cho 
nhiều ngành công nghiệp của các 
nước này, đặc biệt là ngành chế tạo 
cơ khi. 

Trong thời đại khoa học kỹ thuật 
đã trở thành lực lượng sẵn xuất trực 
tiếp, Liên-xô, với tỉnh thần quốc tế xã 
hội chủ nghĩa đã chia sẻ những thành 
tựu khoa học kỹ thuật của mình 
với các nước anh em, rúi ngắn 
khoảng cách về trình độ phát triền 
kinh tế và khoa học kỹ thuật giữa các 
nước. 

Từ những hình thức thỏa thuận 
cung cấp hàng hóa cho nhau, hoạt 
động của Hội đông tương trợ kinh tế 
chuyển sang những hình thức hợp 


68 


Lác tông hợp. bao gồm nhiều lĩnh vực 
sản xuất, khoa học và kỹ thuật. Tại 
khóa họp thứ 23 (năm 1969) Họi đồng 
đã quyết định phương hướng chiến 
lược cho việc hợp tác dài hạn, thê. 
hiện trong Chương trình tồng hợp. 


Việc thực hiện thắng lợi Chương 
trinh tông hợp đã đưa sự hợp táe lên 
trình độ cao hơn. Các nước đựa vào 
tiến bộ kỹ thuật mà chuyên môn hóa 
và hợp tác hóa sản xuất, chung sức 
khai thác tài nguyên thiên nhiên phục 
vụ nhu cầu chung của nhiều nước. 
Nhờ vậy, việc tập trung sẵn xuất trên 
quy mò lớn, sản xuất hàng loạt, áp 
dụng kỹ thuật hiện đại nhất đã được 
thực hiện khiến chất lượng sản phầm 
được nâng cao, giá thành hạ. Trung 
tâm của việc hợp tác, trước hết thể 
hiện trong việc phối hợp kế hoạch. 
Trước đây việc phối hợp kế hoạch 
đươc thực hiện giữa hai bên, nay 
phát triền thành nhiều bên. Qua việc 
phối hợp kế hoạch nhiều bên, các 
nước có thê tiến hành phân công toàn 
điện một cách có lợi nhất, sử dụng 
có hiệu quả nhất nguồn lao động và 
tài nguyên của mỗi nước, thực hiện 
chuyên môn hóa, hợp tác hóa sản 
xuất và xác lập các quan hệ kinh tế 
giữa các nước anh em trên quy mô 
quốc tế‹ 

Việc hợp tác trong lĩnh vực khoa 
học kỷ thuật đóng vai trò quan 
trọng. Hơn ba nghìn tồ chức và cơ 
quan nghiên cứu khoa học, thiết kế 
chế tạo, viện, trưởng đại học của các 
nước tham gia việc hợp tác nhiều bên 
về khoa học kỹ thuật. Con đường đạt 
đến công nghệ hiện đại, kỹ thuật tiên 
tiến đang mở rộng› thúc đầy nhịp độ 
tiến bộ kỹ thuật ở tất cả các nước hội 
viên. Chương trình * Vũ trụ quốc tế ? 
bắt đầu từ năm 1976 với các chuyến 
bay của các đoàn du hành vũ trụ quốc 
tế: Liên-xô, Tièp-khắc, Ba-lan, Cộng 
hòa dân chủ Đức, Bun-ga-ri, mở ra 
trang sử mới trong việc hợp tác 
nghiên cứu khoảng không vũ trụ. Chỉ 
có chủ nghĩa xã hội mới có thê phát 


(riền sự liên kết xã hội chủ nghĩa và 
sự hợp tác trong một lĩnh vực mà sức 
những nước nhỏ không bao giờ dám 
mơ ước đến ` 


Hợp tác càng sâu, rộng, thì khối 
lượng trao đồi hàng hóa giữa các nước 
càng tăng. So với 30 năm trước, hiên 
nay khối lượng đó tăng gấp 20 lần, 
nhanh hơn nhịp độ tăng thu nhập 
quốc dân và sản lượng công nghiệp. 


Sản xuất và tiêu dùng tắng nhanh 
đỏi hỏi phải xây dựng Chương trình 
hợp tác dài hạn có mục tiêu, nhằm bảo 
đảm nhu cầu về năng lượng, nhiên 
liệu, các dạng nguyên liệu cơ bản, 
nàng cao trình độ chế tạo cơ khí, 
thỏa mãn ngày càng đầy đủ nhu cầu 
lương thực thực phầm và hàng tiêu 
đùng cho nhân dân, thúc đẩy vận tải 
phát triền. 


Tại khóa họp thứ 32 (năm 1978) và 
khóa họp thứ 33 vừa qua, Hội đồng 
tương trơ kinh tế đã thông qua các 
Chương trình hợp tác đài hạn (cho 
đến năm 1990) trong các lĩnh vực - năng 
lượng, nhiên liệu, nguyên liêu. nông 
nghiệp và công nghiệp thực phẩm, chế 
tạo cơ khí, hàng công nghiệp tiêu dùng, 
giao thông vận tải... Đây là một bước 
phát triên mới, cụ thê hóa Chương 
trình tông hợp trên một trình độ cao 
hơn, nhằm giải quyết một loạt nhiệm 
vụ quan trọng nhất trong vòng 10 
năm tới. Trong thời gian tới, các 
nước hội viên sẽ phối hợp lập Rế 
hoạch liên kết kinh tế nhiều bên, xây 
dựng chương trình dài hạn chuyên 
môn hóa và hiệp tác hóa sản xuất hai 
bên và nhiều bên cho thời kỳ 1981 — 
1990 

Ủy tín của Hôi đồng với những 
hoạt động dân chủ và những thành 
tựu nồi bật, đã thu hút sự quan tâm 
của nhiều nước trên thế giới. 

Ngoài Nam-tư là nước tham gia các 
cơ quan của Hôi đồng theo hiệp định 
riêng, Lào, Ăng-gô-la, Ê-ti-ô-pi-a đang 
mở rộng các quan hệ kinh tế với Hôi 
đồng :I-rắc, Mê-hi-cô, Phần-lan cũng 


hợp tác với Hội đồng theo những hiệp 
định cụ thê. Hội đồng đã có quan hệ 
kinh tế với 78 nước đang phát triền 
và đang là chỗ dựa đáng tin cậy của 
các nước này trong cuộc đấu tranh 
cho một trật tự kinh tế thế giới công 
bằng và tiến bộ. Với sự giúp đỡ của 
các nước hội viên của Hội đồng, gần 
4 000 công trình đã và đang được xây 
dựng ở các nước thuộc thế giới thứ 
ba. Xuất phát từ bản chất của chế độ 
xã hội chủ nghĩa, Hội đồng tương trợ 
kinh tế đang đấu tranh cho việc mở 
rộng quan hệ hợp tác kính tế bình 
đẳng, cùng có lợi gia tất cả các nước, 
không phân biệt chế độ xã hội, chống 
phân biệt dối xử hoặc đối xử bất bình 
đẳng trong quan hệ quốc tế. 

Hội đồng tương trợ kinh tế đã và 
đang tác động ngày cảng sâu rộng 
đến tiến trình phát triền thế giới và 
là sự động viên mạnh mẽ dối với các 
dân tộc trong cuộc đấu tranh chống 
mọi âm mưu và hành động xâm lược 
và bá quyền của chủ nghĩa dể quốc 
và bọn phản động Trung-quốc, vì lợi 
ích đân tộc bất khả xâm phạm của 
mình. 


* h 


Hơn môi nãm qua, nước Công hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam đã trở 
thành hội viên thứ mười của Hội 
đồng tương trợ kinh tế. Trước đó, 
trong một quá trình dài, Việt-nam đã 
có những quan hê kinh tế mật thiết 
với Liên-xô và các nước hội viên khác 
của Hội đồng. Tình cẩm thắm thiết 
mà các nước anh em dành cho Việt- 
nam là sự đánh giá cao đổi với cống 
hiến của nhàn dân Việt-nam trong 
cuộc chiến dấu cho độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội. ¬ 

Sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, quý 
báu và có hiệu quả của các nước 
xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là của 
Liên-xô, đã giúp chúng ta giành 
được thắng lợi trong cuộc chiến đấu 
lâu dài và gian khó, giúp chúng ta 
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xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật 
bước dầu của chủ nghĩa xã hội. Nước 
ta trở thành hội viên chính thức của 
Hội đồng tương trợ kinh tế là sự 
phát triền tất yếu của cách mạng 
Việt-nam, là sự tiếp tục phát triền sự 


hợp tác, tương trợ về kinh tế với các 


nước anh em trên một trình độ và quy 
mô mới. 


Từ khi bọn phản động trong giới 
cầm quyền Trung-quốc đơn phương 
cắt viện trợ cho Việt-nam và rút 
chuyên gia về nước, âm mưu kìm 
hầm và gây khó khăn cho sự nghiệp 
xây dựng kinh tế của Việt-nam, hòng 
bắt chúng ta khuất phục, Hội đồng 
tương trợ kinh tế đã nhanh chóng đáp 
ứng các yêu cầu trước mắt của Việt- 
nam. Với một loạt nghị quyết của các 
kỳ họp Ban chấp hành từ cuối năm 
1978 đến nay, các nước hội viên của 
Hỏi đồng đang giúp chúng ta hoàn 
thành một số công trình mà Trung- 
quốc bỏ dở. Tại cuộc họp lần thử 89 
của Ban chấp hành (tháng 3-1979) nhàn 
danh các nước Bun-ga-ri, Hung-ga-r1, 
Việt- -nam, Cộng hòa dân chủ Đức, Cu- 
ba, Mông-cồð, Ba-lan, Liên-xò. Tiệp- 
khắc, Hội đồng tương trợ kinh tế đã 
ra tuyên bố nghiêm khắc lên án cuộc 


xâm lược của giới cảm quyền Bắc-_- 


kinh chống Việt-nam, khẳng định 
dành sự ủng hộ và giúp đỡ có hiệu 
lực về mọi mặt cho chúng ta đề tiếp 
tục xây dựng kinh tế, bảo vệ Tö 
quốc. 


Ban chấp hành đã giao nhiệm vụ 
cho Bạn thư ký và các cơ quan của 
Hội đồng cùng với phía Việt-nam, 
xây dựng các biện pháp đặc biệt nhằm 
thúc dây sự phát triển nên kinh tế 
quốc đân, nàng trình độ phát triển 
kinh tế của Việt-nam lên mức dông 
đều với các nước anh em, lIội đồng 
tương trợ kinh tế chú ý đến kinh 
nghiệm hợp tác với Mông-ecö và Cụ- 
ba. đã đồng ý mở rộng việc vàn dụng 
các nguyên tắc của Chương trình tông 
hợp đối với Việt-nam như đã áp dụng 
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đối với Mông-cỗ và Cu-ba, nhằm góp 
phần thức đầy nền kinh tế nước ta 
phát triền nhanh. 


Trong Khóá họp Hội đồng thứ 33 
vừa qua Phó thủ tướng Lẻ-Thanh- 
Nghị, Đại diện thường trực nước ta 
tại Hội đồng tương trợ kinh tế. đã 
trao cho Ban chấp hành bản tông hợp 
Các đề nghị của nước Cộng hòa xa 
hội chủ nghĩu Việt-nam pề những biện 
pháp nhằm thúc đầu 0à nắng cao hiệu 
quả của nền kinh tế Việt-nam, rút ngắn 
dần khoảng cách nề trình độ phát triền 
kinh tế ðòd khoa học kỹ thuat Uuới các 
nước thành oiên khác trong Hội đồng 
tương trợ kinh tế?. Đày là căn cử 
quan trọng, làm cơ sở cho việc nghiên 
cứu và xây dựng các đề án cụ thê. 
soạn thảo các biện pháp tích cực về 
hợp tác nhiều bên giữa nước ta và 
các nước hội viên khác trong Hội đồng 
trong các lĩnh vực kinh tế và khoa 
học kỹ thuật. 


Trân trọng tình cảm và sự quan 
tâm của các nước anh em, chúng ta 
khần trương triển khai công tác xây 
dựng đề án cụ thê và soạn thảo kịp 
thời các biện pháp thiết thực đề thực 
hiện các đề nghị nói trên. 


Mặc dù có rất nhiều khó khán, song 
nước ta có những tiềm năng quan 
trọng có thê phát huy đề phảt triển 
kinh tế, đáp ứng yêu cầu của cách 
mạng nước ta, đồng thời hợp tác với 
các nước trong Hội đồng tương trợ 
kinh tế. Đất nước ta có điều kiện đề 
phát triển nông sẵn nhiệt đới với 
khối lượng lớn, đáp ứng nhu cầu của 
nước ta và các nước anh em. Rừng 
nhiệt đới với những loại gỗ quý là 
đối tượng hợp tác mà nhiều nước anh 
em rất chú ý. Nguồn lao động đồi dào. 
khéo tay và có kỹ thuật nhất định 
của nước ta là điều kiện rất quan 
trọng đề mở rộng quy mô hợp tác 


trong công nghiệp sản xuất hàng tiêu 
dùng, trước hết dưới hình thức gia 


công. Lòng đát của nước ta chứa dựng 
các loại khoáng sản rất đa dạng; việc 
hợp tác thăm dò địa chất sẽ mở ra 
nhiều triền vọng hợp tác trong lĩnh 


vực khai thác năng lượng, nhiên liệu,. 


nguyên liệu. 


Tranh thủ sự giúp đỡ của các nước 
anh em đề phát triền công nghiệp cơ 
khí. chúng ta sẽ có điều kiện từng 
bước tham gia sự phân công sẵn xuất 
cơ khí, điện tử. Vừa tranh thủ các 
nước hội viên giúp ta xây đ:rng những 
cơ sở nghiên cứu khoa học quan trọng 
nhất, vừa tích cực tham gia các đề tài 
nghiên cứu khoa học mà nhiều nước 
quan tâm là hướng phấn đấu đề nâng 
trình độ khoa học kỹ thuật của nước 
ta, thúc đầy việc giải quyết có hiệu 
quả các nhiệm vụ xây dựng kinh tế 
và củng cố quốc phòng. | 


Như vậy, càng tham gia nhanh và 
nhiều vào sự phân công lao động quốc 
tế xã hội chủ nghĩa, phát triền sự hợp 
tác kính tế và khoa học kỹ thuật với 
các nước hội viên khác trong Hội đồng 
tương trợ kinh tế nước ta càng chóng 
trưởng thành, càng sớm phát huy 
được tính ưu việt của việc phân công 


lao động quốc tế xã hội chủ nghĩa. 
Đề khắc phục các khó khăn trước 
mắt, đề tạo đà khởi động guông máy 
kinh tế đi vào quÿ đạo hợp tác có 
hiệu quả, sự giúp đỡ đi trước một 
bước của các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em đối với chúng ta là rất cần 
thiết và quý báu. 


Trong giai đoạn cách mạng mới, đi 
đôi với việc tăng cường quan hệ hợp 
tác hai bên với từng nước xã hội chủ 
nghĩa, đặc biệt là phát triền các quan 
hệ hợp tác chặt chẽ về mọi mặt với 
Liên-xô, chúng ta rất coi trọng việc 
phát triền các quan hệ hợp tác kinh 
tế và khoa học kỹ thuật nhiều bên 
cùng như hai bên trong khuôn khô 
Hội đồng tương trợ kinh tế. 


Đó là chính sách có tính nguyên 
tác, hết sức quan trọng của Đẳng và 
Nhà nước ta, tạo điều kiện cho Việt- 
nam sớm xóa bỏ nghèo nàn và lạc hậu. _„ 
đi lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
từng bước thực hiện công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa góp phần xứng đáng 
vào việc củng cố và tăng cường lực 
lượng kinh tế của cộng đồng các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em 
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_Bước đường xây dựng và phát triền 
chủ nghĩa xã hội ở Ba-lan 


A mươi lăm năm kẻ từ sau 
ngày đất nước Ba-lan 
được giải phóng là thời 
kỳ kinh tế phát triển mạnh 
nhất trong lịch sử Ba-lan. 
Nhân dàn Ba-lan không những nhanh 
chóng khôi phục nền kinh tế bị chiến 
Lranh tàn phá, mà còn khắc phục được 
tình trạng kinh tế lạc hậu, phụ thuộc 
tư bản nước ngoài, biến Bả-lan từ một 
nước kinh tế chậm phát triển thành 
một nước kinh tế phát triền cao, tử một 
nước nông — công nghiệp thành một 
nước công — nông nghiệp, đứng thử 
mười trên thế giới về sản lượng công 
nghiệp. Nhịp độ phảt triền kinh tế 
của Ba-lan đặc biệt nhanh trong những 
năm 70, khi Ba-lan chuyển sang xày 
dựng xã hội xã hội chủ nghĩa phát 
triền. Nhìn lại bước đi của nhân dân 
Ba-lan trong 35 năm qua, chúng ta có 
thề thấy rõ những cõ gắng phi thường 
của họ, đồng thời hình dung được 
tương lai tươi đẹp của dân tộc anh 
hùng đó. : 


Sau khi quốc hữu hóa công nghiệp 
tư bẳn tư đoanh, Nhà nước Ba-lan đã 
có trong tay gần 3400 xí nghiệp lớn 
và vừa, với gần một triệu công nhân. 
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HÒNG-TOÀN 


Nắm trong tay những tư liệu sản xuẤt 
chủ yếu của xã hội, Nhà nước Ba-lan 
tập trung cố gắng ngay vào việc xây 
dựng lại đất nước. Năm 194: sản 
lượng công nghiệp đã đạt mức trước 
chiến tranh. Sau khi hoàn thành kế 
hoạch ba năm khôi phục kinh tế 
(1947—1949). Ba-lan bước vào thời kỷ 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 

Quá trình công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa ở Ba-lan có thê chia làm 
hai giai đoạn. Từ 1950 đến 1970 là thời 
kỷ xây dựng một nên công nghiệp 
hiện dại, đác biệt là công nghiệp cơ 
khí và công nghiệp hóa chất, những 
ngành then chốt của nền kinh tế quốc 
dân, và sử dụng nền công nghiệp hiện 
đại đã được xây dựng đề cải tạo toàn 
bộ nền kinh tế quốc dân, trước hết 
là cải tạo nông nghiệp. | 

Trong kế hoạch sảu năm (1950 — 
1955), 85% vốn đầu tư vào công 
nghiệp dã được tập trung cho công 
nghiệp nặng. Nhờ thế Ba-lan xây dựng 
được nhiều xí nghiệp mới, như khu 
gang thép Lên, và nhiều ngành 
công nghiệp mới có ý nghĩa cơ bản 
đối với sự phát triền kinh tế quốc 
đân như các ngành công nghiệp đóng 


tàu, sản xuất máy kéo, ô tô, tua-bin, 


và thiết bị các nhà máy điện, thiết 
bị cho ngành công nghiệp luyện kim, 
mỏ và hóa chất, máy công cụ, Ồ 
bị, v.v. Công nghiệp vật liệu xây dựng 
cũng được mở rộng. 


Tốc độ phát triền sản xuất tư liệu 
sản xuất trong những năm 19517— 1953 
tăng trung bình hằng năm 22,32%. Năm 
1954, mức đầu tư vào công nghiệp 
tăng gấp sáu lần so với năm 1938 và 
gấp 2.6 lần so với năm 1950. Máy móc, 
thiết bị có khả năng đáp ứng 70% 
nhu cầu sản xuất của đãt nước. 


Tù những năm 60, Ba-lan bắt đầu 
chú ý phát triền các cơ sở nguyên 
liệu, nhiên liệu, điện lực. Trong kế 
hoạch năm năm 1961 — 1965, vốn đầu 
tư vào các ngành này chiếm 355 vốn 
đầu tư vào công nghiệp nói chung. 
Khu liên hợp lưu huỳnh Tác-nô-bờ- 
_ đếch, mỏ đồng Lu-bin, mỏ tham Tu- 
. rô-sốp, mỏ khí đốt Põt-các-pát, nhà 
máy lọc dầu Pua-xcơ là những công 
trình lớn được xây dựng trong thời 
gian này. 


Trong những năm 1966 — 1970, tỷ 
trọng công nghiệp cơ điện và hỏa 
chất trong sản lượng công nghiệp văn 
tiếp tục lăng ; nhiều loại sợi hóa học, 
thuốc nhuộm, thuốc chữa bệnh; các 
sản phầm của các ngành điện và điện 
tử, đóng tàu, làm ồ bị, được sẵn xuất 
ngày càng nhiều. 


Sang những năm 70, lúc Ba-lan tiến 
lên xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa 
phát triền cũng là lúc nước này bước 
sang giai đoạn hai của quá trình công 
nghiệp bóa xã hội chủ nghĩa. Đặc 
điềm của giai đoạn này là công nghiệp 
phát triền theo chiều sâu, vấn đề chất 
lượng được đặt lên hàng đầu. Ba-lan 
đã đề ra chương trình cải tạo và hiện 
đại hóa toàn diện nền công nghiệp, 
dầy mạnh phát triền các ngành trên 
cơ sở sử dụng những thành tựu mới 
nhất của khoa học kỹ thuật thế giới. 
Kết quả là sau khi thực hiện kế hoạch 
năm năm 1971— 19:5, công nghiệp phát 


triên với tốc độ rất cao. Năm 1978 sản 
lượng công nghiệp tăng gấp đôi so 
với năm 1970; trong những năm 70 
tốc độ phát triền cồng nghiệp trung 
bình hằng năm là 10,2% Các công trình 
mới, quan trọng nhất, được đưa vào 
sản xuất trong thời kỳ này là khu 
gang thép Ca-tô-vi-xe với công suất 
thiết kế chín triệu tấn/năm, cảng Bắc, 
khu mỗ than đá u-bơ-lin, mỗ than: 
nầu Ben-kha-tốp. 

Một đặc điềm nữa của thời kỳ này 
là năng suất lao động tăng rất nhanh, 
trung bình hằng năm tăng khoảng 


7— 85 (những năm 60 chỉ tăng - 
4— 5%). _ | 


Nhờ tiến hành công nghiệp hóa 
đất nướoe, nông nghiệp Ba-lan có điều 
kiện thuận lợi đề phát triền mạnh mẽ. 
Đảng và Chính phủ Ba-lan đã đề ra 
những nguyên tắc cơ bản đề phát 
triền nông nghiệp nhằm thỏa mãn nhu 
cầu ngày càng tăng về lương thực và 
thực phầm của nhân dân và như cầu 
về nguyên liệu của công nghiệp: 


Đề thực hiện những nhiệm vụ to 
lớn đó. Ba-lan chủ trương đầy mạnh 
thâm canh, cơ giới hóa và dần dần 
cải tạo cơ cấu nông nghiệp theo 
hướng hiện đại. Nhà nước cung cấp 
cho nông thôn nhiều tư liệu sẳn xuất 
và vật liệu xây dựng, đặc biệt là mở 
rộng và hiện đại hóa công nghiệp sản 
xuất máy kéo và máy nông nghiệp. 


Hiện nay năng suất trung bình trên 
một héc-ta ở Ba-lan đạt: ngũ cốc : 
27,4 tạ, khoai tây: 177 tạ, củ cải đường : 
309 tạ. Hằng năm Ba-lan thu hoạch - 
21 triệu rưỡi (ấn ngũ cốc, 50 triệu tấn 
khoai tây, trên 15 triệu tấn củ cải 
đường. Đàn gia súc tăng nhanh: Ba-: 
lan hiện nay có khoảng 1‡ triệu bò 
(trong đó có 6 triệu bò sữa), 21,5 triệu 
lợn. Sản lượng tính bình quân đầu 
người hằng năm đạt 685 kg ngũ cốc, 
91 kg thịt, 500 lít sữa, 15 kg trứng. 


Ba-lan có những tiến bộ đáng kề 
về kỹ thuật canh tác và trang bị kỹ 
thuật. Năm 1976. Ba-lan có 43 000 máy 
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kéo. Đến 1976, số máy kéo được đưa 
vào sử dụng trong nông nghiệp tăng 
khoảng lỗ lần so với năm 1950. Năm 


1978 mỗi héc-ta trồng trọt sử dụng: 


190,3 kg phân hóa học. Ngày nay. 
nông thôn Ba-lan đã được diện khí 
hóa 100%. 


Phát huy thế mạnh về cơ sở vật 
chất kỹ thuật, trình độ canh tác, vốn 
đầu tư, các nông trưởng quốc doanh 
không những chỉ cung cấp một phần 
khá lớn nông phầm cho Nhà nước, mà 
còn đóng vai trò trung tâm phô biến 
kỹ thuật canh tác và cung cấp cho 
các vùng nông nghiệp các loại giống 
có năng suất cao, đi đầu trong cách 
mạng khoa học kỹ thuật, thuần chủng 
và lai tạo giống cây, giống gia súc. 

Đời sống của nông dân Ba-lan ngày 
càng được cải thiện. Nhà nước Ba-lan 
đã thi hành một số biện pháp nhằm 
nâng cao đời sống nông dân như cho 
họ được hưởng chế độ bảo hiềm về 
y tế, phụ cấp hưu trí, v.v. Người 
nông dân Ba-lan đang phấn khởi thực 
hiện ý kiến của đồng chí Ghi-rếch, Bí 
thư thứ nhất Ban chấp hành trung 
ương Đảng công nhân thống nhất Ba- 
lan phát biều tại Hội nghị lần thứ 
12 của Trung ương (tháng 6-1978): 
«Làm sao trong 10 năm tới, nông 
nghiệp Ba-lan bảo đảm được mức ăn 
thích hợp và ồn định cho toàn dân, 
bảo đảm sẵn xuất đủ hàng hóa cơ 
bản về lương thực, thực phầm 3, 

Hiểu rõ vai trò to lớn của khoa học 
kỹ thuật trong phát triền kinh tế, 
ngay khi mới ra đời, chỉnh quyền 
nhân dân Ba-lan đã rất chú trọng đưa 
khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất, 
Các cơ sở nghiên cứu, giảng dạy khoa 
học kỹ thuật bị chiến tranh tàn phá 
đã được khôi phục nhanh chóng và 
mở rộng. Nhiều lĩnh vực khoa học 
mới đã được thành lập và phát triền 
song song với công cuộc công nghiệp 
hóa đất nước. Đội ngũ cán bộ khoa 
học ngày càng đông đảo và có năng 
lực. Công tác nghiên cứu khoa học 
được tiến hành theo hướng thiết thực, 
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phù hợp với hướng phát triền kinh 
tế, văn hóa của đất nước, 

Hiện nay, các nhà khoa học Ba-Ìlan 
đang tập trung suy nghĩ và lao động 
sảng tạo vào việc nghiên cứu hiện đái 
hóa nền kinh tế, tăng thêm hiệu quả 
sản xuất của công nghiệp, khai thác 
hợp lý các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên, mở rộng cơ sở sản xuất nguyên 
liệu và năng lượng, giải quyết một 
cách toàn điện vấn đề lương thực, 
thực phầm, nhà ở, bảo đảm những 
điều kiện tốt nhất về đời sống vật 
chất và văn hóa và sự phát triền 
toàn diện của nhân dân, đồng thời 
đầy mạnh xuất khẩu. 

Ở Ba-lan giữa kinh tế và kỹ thuật, 
giữa các nhà khoa học và những người 
làm kinh tế, giữa các kỹ sư và những 
người tô chức sản xuất, quản lý xí 
nghiệp, có mối quan hệ chặt chẽ. 

Khoa học Ba-lan đang nâng cao 
những yêu cầu cơ bản về chất lượng 
của các công trình nghiên cứu, hoạt 
động giảng dạy, tăng cường kỷ luật 
trong việc thực hiện nhiệm vụ và chỉ 
tiêu. 

Trên cơ sở phát triền của nền kinh 
tế xã hội chủ nghĩa, đời sống nhân 
đân không ngừng được nâng cao. Thu 
nhập quốc dân năm 1978 so với 1970 
tăng 842. 

Đi đôi với việc tăng lương và tăng 
(thu nhập của mỗi người dân, Đẳng 
và Chính phủ Ba-lan rất chú trọng 
tạo điều kiện cải thiện vấn đề nhà ở 
cũng như giúp đỡ những người 
eó hoàn cảnh khó khăn như lương 
thấp. tàn tật, hưu trí, sản phụ, v.v. 


Nhà nước Ba-lan luôn luôn quan 
tâm đến công tác giáo dục, văn hóa, 
chăm sóc sức khỏe của nhân dân, chú 
trọng việc xây dựng và củng cố gia 
đình kiều mẫu, thuận hòa cũng như 
chú ý chăm sóc người già và trẻ em, 

Với mục dích phục vụ đời sống tỉnh 
thần và vật chất ngày cảng cao của 
nhân dân, Đảng công nhân thống nhất 

(Xem tiếp trang 82) 


Chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc và 


bá quyền nước lớn của tập đoàn phản động 


Bác-kinh và sự phá sản tất yếu của nó 


TTRONG vài chục năm qua loài 

người quan tâm theo dõi một 
nước chiếm một phần tư số dân thế 
giới đã từng giành thắng lợi trong 
cách mạng dân chủ và chuyền qua cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, đã có uy tín 
trên trường quốc tế, nhưng rồi cũng 
chinh tại nơi đây lại diễn ra những 
cái gọi là «cách mạng triệt đề, 
“đại cách mạng văn hóa vô sản», 
«chủ nghĩa Mác cao hơn cả chủ nghĩa 
Mác », v.v. và v.V. 


Ở đây cũng xuất hiện một đường 
lối đối nội, đối ngoại quay quắt 
nhưng với một bản chất nhất quán. 
Những kẻ phản bội cách mạng dưới 
mọi màu sắc bắt gặp ở đây một kẻ 
đồng hội đồng thuyên. Những lớp 
người bế tắc, nhất là thanh niên, bát 
mãn với chế độ tư bản chủ nghĩa, 
luôn luòn phá phách, muốn đập nát 
tất cả những gì trói buộc họ, tìm thấy 
ở đây một bậc thầy, một mẫu mực 
đạy cho họ những hành động phiêu 
lưu, khủng bố vô vọng. 

Chủ nghĩa đế quốc và tất cả các 
bọn phản động bát gặp ở đây một 
thế lực có thề lợi dụng. một trợ thủ 


Thiếu tướng LÊ-XUÂN-LỰU 


đắc lực cần lôi kéo làm đồng mình đề 
đánh phá cách mạng. 


Những người cách mạng chân chính 
nhìn về đây với tất cả những nỗi căm 
giận, lo âu, và suy nghĩ về sự phản 
bội xấu xa của tập đoàn cầm quyền 
phản động Bắc-kinh, về hiềm họa do 
nó gây ra cho nhân dân Trung-quốc 
và nhân đân thế giới. 


Đến nay tuy còn có một số người. 


ngộ nhận về tập đoàn phản động Bắc- 


kinh nhưng bản chất và chân tướng 
của nó đã phơi bây trước loài người 
tiến bộ một cách quá lộ liễu, trắng 
trợn. 


* 


Trong mấy chục năm qua, đáng lẽ 
nhân dân Trung-quốc có thê tiến 
những bước rất dài trên con đường 
phát triên kinh tế, văn hóa, khoa học, 
kỹ thuật, bảo đảm một cuộc sống ấm 
no, hạnh phúc và góp phần xứng đáng 
của mình vào sự phát triều chung 
của cách mạng thế giỏi. Nhưng tập 
đoàn phản động Bắc-kinh đã gây ra 
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cho nhân đân Trung-quốc muôn vàn 
tai họa.Nó đã nắm lấy bộ máy Nhà 
nước to lớn ở một nước đông dân nhất 
thế giới và giàu tài nguyên, không 
phải đề mưu cầu hạnh phúc cho nhân 
dân mà đề sử dụng tất cả những lực 
lượng và phương tiện vật chất do 
mấy trăm triệu nhân dân Trung-quốc 
tạo ra nhằm thực hiện một cương 
lĩnh phản động, đi ngược lại lợi ích 
chân chính của nhân dân Trung-quốc, 
chống chủ nghĩa xã hội, chống các lực 
lượng cách mạng và tiến bộ của thời 
đại. Những cuộc đại loạn» triền 
miên do chúng gây ra đã đầy đất 
nước Trung-quốc vào một tình trạng 
vô cùng bi đái. 


Nhìn vào cái trật tự xã hội hiện 
nay trên đất nước Trungø-quốc, người 
ta thấy đây không phải là chế độ xã 


hội chủ nghĩa mà là một chế độ độc: 


tài quân phiệt, một trật tự «kiều 
công xã nhân dân », thực chất là chủ 
nghĩa xã hội kiều trại lính trong đó 
quần chúng nhân dàn bị kìm kẹp và 
đầu độc ghê gớm, phải sống trong lao 
động cưỡng bức, trong chế độ ngu 
đân và đàn áp khốc liệt về mọi mặt. 


Loài người đã được chứng kiến cái 
mô hình trật tự xã hội này không 
phải chỉ trên đất nước Trung-hoa 
thống khô « đại loạn?” triền miên mà 
còn cả ở nước Cam-pu-chia đẫm mảu 
trong những cuộc tàn sát diệt chúng 
do tập đoàn bành trướng đại dân tộc 
và bá quyền nước lớn Bắc-kinh cùng 
bọn tay sai của chúng là Pôn Pốt — 
lêng Xa-ry tạo nên. 


Bên cạnh việc tàn phá các thành 
quả cách mạng của nhân dân Trung- 
quốc, hàng chục năm qua, tập đoàn 
phản động Bắc-kinh đã liên tiếp tung 
ra những kế hoạch và hành động điên 
cuöng đánh phá ba dòng thác cách 
mạng của thời đại, phá hoại sự đoàn 
kết thống nhất của phong trào cộng 
sẵn và công nhân quốc tế. Chúng đang 
triên khai trên thực tế một chiến lược 
toàn cầu phản cách mạng nhắm liên 
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mỉnh với các thế lực đế quốc đứng 
đầu là đế quốc Mỹ và các thế lực phần 
động khác chống lại trào lưu tiến 
hóa của xã hội loài người. 

Kế thừa chủ nghĩa bành trướng và 
bá quyền nước lớn của các triều đại 
phong kiến Trung-quốc ngày trước, 
gán cho Trung-quốc vai trò #trung 
tâm của thế giới», từ đó dán cho 
cách mạng Trung-quốc cái nhãn hiệu : 
“trung tâm của cách mạng thể giới ®, 
tập đoàn phản động Bắc-kinh đã nuôi 


mưu đồ bá chủ thế giới và mộng 


tưởng áp đặt lên loài người một trật 
tự kiều Trung-quốc, trong đó tập đoàn 
phản động Trung-quốc cầm quyền 
thống trị, còn muôn dân trên thế gian 
này đêu phải bái phục nó. 

Chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc 
và bá quyền nước lớn là nội dung 
chính trị cốt yếu của đường lối của 
tập đoàn phản động Bắc-kinh. Mặc dù 
thủ đoạn của nó là giấu mặt, giả đanh 
cách mạng, mị dân, gây mơ hồ cho 
những người nhẹ dạ, lôi kéo kẻ xấu 
làm đồng minh, song những hành động 
của nó điễn ra mấy chục năm qua đã 
phơi bày đầy đủ cái nội dung chính 
trị phản động đó. 

Thực tế tình hình mọi mặt trên đất 
nước Trung-quốc, trên đất nước Cam- 
pu-chia dưới thời Pôn Pốt — lêng ÄAa- 
ry, sự câu kết của tập đoàn phản động 
Bắc-kinh với chủ nghĩa đế quốc và 
các thế lực phần động khác, những 
hoạt động của nó chống phá cách mạng 
ở khắp nơi trên thế giới, cuộc chiến 
tranh xâm lược do nó gây ra chống 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam; tất cả nói lên cái bản chất phản 
bội, phản động của nó là chống chủ 
nghĩa Múc — Lê-nin. chống chủ nghĩa 
xã hội, chống độc lập tự do của các 
đan tộc, chống hỏa bình thế giới, chống 
nga chính banthân nhân đân Trung- 
quốc. Nó đã đứng hẳn oào hàng ngũ 
kẻ thù của nhân dân cách mạng. , 

Hõ ràng:chủ nghĩa bành trướng 
đại đân tộc và bá quyền nước lớn của 
tập đoàn phản động Đắc-kinh là một 


hiểm họa cho nhân đân Trung-quốc 
và nhân dân thể giới. 


* 


Với cái gọi là thuyết « ba thế giới», 
tập đoàn phản động Bắc-kinh đã * sắp 
xếp bạn thù ». “bố trí lực lượng?, 
« định hướng đấu tranh ® nhằm thực 
hiện chiến lược toàn cầu phản cách 
mạng của nó. 

Những người cộng sản coi 
mâu thuẫn giữa chủ nghia xã 
hội và chủ nghĩa tư bản là mâu 
thuân cơ bản nhất của thời đại. 
Căn cứ vào những nhận định đầu 
tiên của Lê-nin khi Cách mạng tháng 
Mười Nga thắng lợi, trong đó có nhận 
định :« bước ngoặt lịch sử thế giới 
đang chuyền từ chế độ dân chủ 
tư sản sang chế độ đan chủ vô 
sản; từ chuyên chính tư sản sang 
chuyên chính của giai cấp vô 
sản » (1), sau này các đẳng cộng sản 
và công nhân quốc tế dựa vào thực 
tiễn phong phú của cách mạng thế 
giới đã nhất trí nêu rõ: « Thời đại 
chúng ta mà nội dung chủ yếu 
là sự quá độ từ chủ nghia tư 
bản lên chủ nghĩa xã hội, mở đầu 
bằng Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
thángMười vi đại, là thời đại đấu 
tranh giữa hai hệ thống xã hội 
đói lập, là thời đại cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và cách mạng giải 
phóng dân tộc, là thời đại chủ 
nghĩa đế quốc bị sụp đò và hệ 
thong thuộc địa bị thủ tiêu, là 
thời đại ngày cảng có thêm nhiều 
đân tộc tiến lên con đường xã hội 
chủ nghĩa, là thời đại thắng lợi 
của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản trên phạm vỉ toàn thế 
giới» (2). Cuộc sống ngày chứng 
tö rằng chủ nghĩa xã hội là vò địch và 
hệ thống xã hội chủ nghĩa thế 
giới ngày càng phát huy tác dụng 
là nhân tố quyết định sự phát 
triền của xã hội loài người. 

Hoàn toàn vứt bỏ quan điềm giai 
cấp của chủ nghĩa Mác — Lê-nin trong 


việc đánh giá mâu thuẫn và tính chất 
của thời đại, phủ nhận sự phân chia 
thế giới thành hai hệ thống kinh tế — 
xã hội đối lập, phủ nhận sự tồn tại 
của chủ nghĩa xã hội trên thực tế, bọn 
phản bội ở Bắc-kinh đã vẽ ra một « sơ 
đồ chính trị» theo chủ nghĩa bành 
trướng đại dân tộc và bá HE? nước 
lớn của chúng. 

Chúng phân chia thế giới thành 
€ ba » theo quan điềm địa lý khu vực. 
quan điềm giàu nghẻo. Theo cách 
phân chia này, chúng đã đặt Liên-+ô 


_Đa hệ thống xã hội chủ nghĩa — thành 


trì kiên cố của cách mạng 0ô sản thế 
giới, chỗ dựa oững chắc cho phong 
trào đấu tranh pì hòa bình, độc lập dân 
lộc ud liễn bộ xã hội trong thời đại 
ngà nau — thành kẻ thù chủ uéu trong 
chiến lược toàn cầu phản cách mạng 
của chúng. 

Chúng ra sức gây hằn thù dân tộc 
đối với Liên-xô, thực hiện sự liên minh 
chính trị — quân sự với Mỹ, Nhật- 
bản và các nước Tây Âu đề chống 
Liên-xô, vu khống, xuyên tạc, chia rẽ 
Liên xô với các nước xã hội chủ 
nghĩa khác. mưu toan tách phong trào 
giải phóng dân tộc ra khỏi Liên-xô 
và các nước xã hội chủ nghĩa khác 
đề cô lập, làm suy vếu, ngăn chặn 
ảnh hưởng của Liên-xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa khác ở mọi khu vực 
trên thế giới, mưu toan đầy tới một 
cuộc xung đột Xô — Mỹ. Rõ ràng 
chúng là những kẻ chống Liên-xô. 
chống cách mạng một cách điên cuồng 
nhất trong lịch sử. 

Nhưng do những nhân tổ chủ quan 
và khách quan. mục liêu xâm lược 
trước mi của chúng là khu oực Đông 
Nam châu Á. trong đỏ mục tiêu quan 
trọng trước hết là Việi-nam 0à các 
nước khác ở Đóng-dương. 


(1) V. Lê-nin : Tuyền tập, Nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1960 quyền 2, phần 2, trang 
100 — I9I. 

(2) Tuyên bố của Hội nghị đại biều các 
Đảng cộng sản oà công nhân họp tại Mát-xcơ-oa 
tháng lÏ năm I9ó0, Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, 1961, trang Ì7. 


Sở đĩ như vậy là vì nhiều lý do: 
bành trướng về phía bắc ư? Tham 
vọng của chúng lớn nhưng sức của 
chúng có hạn. Chắc hẳn chúng chưa 
quên bài học chiến tranh biên giới 
Xô — Trung khi chúng đụng phải sức 
mạnh quân sự của Liên-xô. Bành 
trướng về phía đông ư ? chúng cũng 
gặp nhiều trở ngại. Còn Đông Nam 
châu Á, theo sự tính toán của chúng, 
là nơi có vị trí rất quan trọng, là khu 
vực những nước nhỏ, đất đai mầu mỡ, 
tài nguyên phong phú. Hơn nữa, Ở 
Đông Nam châu Á, chúng còn nắm 
được một số tay sai mang danh là 
“đẳng cộng sản và có hơn 20 triệu 
Hoa kiều; trong đỏ có một số nắm 
giữ nhiều vị trí quan trọng trong nền 
kinh tế của các nước Đông Nam Á và 
có ảnh hưởng đến một số chính 
quyền ở đây. 

Làm bá chủ được khu vực này, bọn 
phần động Bắc-kinh sẽ có điều kiện 
đề tăng cường sức mạnh, làm bá chủ 
châu Á, tiến lên làm bá chủ thế giới. 

Đế quốc Mỹ bị thất bại hoàn toàn, 
đã phải rút ra khỏi Việt:nam và các 
nước khác ở Đông-dương, đang gặp 
khó khăn chồng chất về mọi mặt, phải 
điều chỉnh lại chiến lược toàn cầu 
phản cách mạng của nó. Bọn phản 
động Bắc-kinh lợi dụng tình thế này 
của Mỹ, nhảy vào lấp chỗ trống, làm 
tên lính xung kích dánh phá cách 
mạng, làm tên sen đầm của sen đầm 
quốc tế. Một nước Việt-nam độc lập, 
thống nhất, xã hội chủ nghĩa có đường 
lối Mác — Lê-nin chân chính. độc lập 
tự chủ, được nhân dân thế giới yêu 
quý, được xây dựng ngày càng vững 
mạnh là trở ngại chính đối với mưu 
đỏ bành trướng đại dân tộc và bá 
quyền nước lớn của bọn phản động 
Trung-quốc ở Đông-dương và Đông 
Nam châu Á. Vì thế chúng đã thi hành 
một chính sách thủ địch có hệ thống 
chống nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam : tử việc dùng bọn Đôn Pốt — 
lêng Xa-ry phát động chiến tranh xàm 
lược Việt-nam từ phía tây — nam, 
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hoạt động khiêu khích ở biên giới 
phía bắc, dựng lên vụ “nạn kiều ? 
khích động người Hoa gây bạo loạn, 
kiếm cớ cắt viện trợ, rút chuyên gia. 
đến việc điên cuồng tiến hành chiến 
tranh xâm lược Việt-nam từ phía bắc 


với 60 vạn quân và nhiều phương tiện 


chiến tranh. 

Rð ràng chính sách thù địch, xâm 
lược của bọn phản động Bắc-kinh đối 
với Việt-nam, hòng làm suy yến nà 
thôn tính Việi-nam là một bộ phận quan 
lrọng trong chiến lược toàn cầu phản 
cách mạng của chủng, là chặng dường 
lhứ nhất trong cuộc trường chỉnh nhằm 
thực hiện bá chủ Đông Nam châu Â 0à 


_ bđ chủ thế giới của chúng. 


Trong mưu đồ xâm lược ba nước 
Đông-dương, bọn phản động Bắc-kinh 
được sự đồng lõa của chủ nghĩa đế 
quốc quốc tế, đứng đầu là đế quốc 
Mỹ. 

Cùng với cuộc tiến công quân sự 
trên quy mô lớn, bọn phản động Bắc- 
kinh đã cùng bọn đế quốc mở chiến 
dịch vu khống Việt-nam một cách vô 
liêm sỉ, nào là «chủ nghĩa bá quyền 
khu vực », « Việt-nam xâm lược Cam- 
pu-chia », nào là * Việt›nam chuẩn bị 
xâm lược các nước Đông Nam châu 
Á", hòng làm giảm uy tín của Việt- 
nam, cô lập Việt-nam với các nước 
Đông Nam châu Á. 

Tham vọng của bọn phản động 
Trung-quốc quá lớn mà sức của chúng 
có hạn. Muốn cho Trung-quốc trở 
thành cường quốc siêu đẳng vào cuối 
thế kỷ này, một mặt chúng dựa vào 
số đân gần một tý người, ra sức bóc 
lột lao động thặng dư, dùng cái nhân 
lực không lỗ ấy đẻ tiến hành các cuộc 
chiến tranh cướp đoạt đất đai thiên 
hạ, mặt khác, bằng những thủ đoạn 
hèn hạ, chà đạp lên lợi ích của các 
đân tộc khác và ngay cả lợi ích của 
nhân dân Trung-quốc, đề đồi chác với 
chủ nghĩa đế quốc, tranh thủ lòng tin 
và sự ban ơn của để quốc Mỹ và các 
đế quốc khác, kiếm chác vốn và khoa 
học kỹ thuật đề thực hiện chương 


trình « bốn hiện đại hóa ? bằng những 
cuộc * đại nhảy vọt ® mới. 

- VÌ vậy chúng đã cam tâm làm tên 
lính xung kích, tên sen đầm của sen 
đầm quốc tế Mỹ, tên lính chữa cháy 
cho chủ nghĩa đế quốc trong cơn khủng 
hoẳng nghiêm trọng về mọi mặt hiện 
nay. 

Về phía bọn để quốc, đứng đầu là đế 
quốc Mỹ, trong thời kỳ *Sau Việt-nam 3, 


gặp những khó khăn chồng chất, phải 


điều chỉnh chiến ' lược toàn cầu phản 
cách mạng của chúng, hòng giành lại 
những vị trí đã mất, tiếp tục đàn ấp 
phong trào cách mạng của nhân dân 
các nước và ngăn chặn sự phát triền 
của chủ nghĩa xã hội. 


Từ lâu bọn đế quốc đã tìm thấy ở 
chủ nghĩa bành trướng của bọn phản 
động Bắc-kinh một thế lực có thể làm 
trợ thủ đắc lực cho chúng trong việc 
chống phá cách mạng, cho nên chúng 
đã chơi «con bài ? Trung-quốc với hy 
vọng xoay chuyên lại thế bố trí lực 
lượng và thay đồi lực lượng đối sánh 
trên thế giới có lợi cho chúng. nhằm 
thực hiện các mục tiêu toàn cầu phản 
cách mạng, chống Liên-xô, chống các 
nước xã hội chủ nghĩa khác, chống 
phong trào giải phóng dân tộc và 
phong trào công nhân ở các nước tư 
bản chủ nghĩa. 


Cuộc chiến tranh xâm lược Việl-nam 
của bọn phản động Bàc-kinh, toàn bộ 
chính sách thù dịch cua chúng dối uới 
Việt-nam pà các nước khác ở Đông- 
dương, trong thực tế, nằm trong Ú đồ 
chiến lược toàn cảu phản cách mạng 
của chủ nghĩa đế quốc quốc lế, đứng 
đầu là đề quốc Mỹ. 


Nội dung cơ bản của chiến lược 
toàn cầu của bọn phản động Bắc-kinh 
là trực tiếp bắt tay với các nước đế 
quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ và các 
lực lượng phản động khác, điên cuồng 
chống Liên-xô, chống các nước xã hội 
chủ nghĩa khác; chống phong trào giải 
phóng dân tộc, cbống phong trào 
cộng sản và công nhàn quốc tế và 


phong trào đấu tranh cho hòa bình 
thế giới, đóng vai trò xung kích phản 
cách mạng nguy hiềm nhất, mưu đồ 
làm bá chủ thế giới, trước hết là Đông 
Nam châu Á, và mục tiêu trực tiếp 
là thôn tính Việt-nam và các nước 
khác trên bán đảo Đông-dương. 


Với sự xuất hiện của chủ nghĩa 
bành trướng đại dân tộc và bá quyền 
nước lớn của tập đoàn phản động 
Bắc-kinh và sự liên minh của chúng 
với chủ nghĩa đế quốc quốc tế, đứng 
đầu là n k) Mỹ, và các thế lực phản 
hình thành hai lực lượng đối lập nhau, 
đấu tranh với nhau một mất một còn— 
một bên là các lực lượng cách mạng 
và tiến bộ trong ba dòng thác cách 
mạng của thời đại. mà nòng cốt là 
các nước xã hội chủ nghĩa, một bên là 
các lực lượng đế quốc phản động, 
trong đó Mỹ là lực lượng đầu sỏ, tập 
đoàn phần động trong giới cầm quyên 
Bắc-kinh là thế lực phản động quốc 
tế lớn nhất, đồng minh của Mỹ, chống 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, chống chủ 
nghĩa xã hội, chống độc lập dân Lộc, 
đân chủ và hòa bình. 

Ở Đông Nam châu Á nồi bật lên 
mâu thuẫn chủ yếu giữa độc lập dân 
Lộc và chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa 
bành trướng đại dân tộc và bá quyền 
nước lớn của tập đoàn phản dộng 
trong giới cầm quyền Bắc-kinh và các 
thế lực dung tranh giành quyên lợi 
và ảnh hưởng trong khu vực này. Tập 
đoàn phân động trong giới cảm quyỏn 
Bắc-kinh đóng vai trò xung kích phản 
cách mạng nguy hiềm nhất — trực tiếp 
chống phá ba dòng thác cách mạng Ở 
Đông Nam châu Â. 


* 


Xác định chủ nghĩa bành trưởng 
đại đân tộc và bá quyền nước lớn của 
tập đoàn phản động Bắc-kinh như 
một hiềm họa thật sự của loài người, 
xem xét nó không tách rời với chiến 
lược toàn cầu phản cách mạng của 
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chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là đế 
quốc Mỹ, các lực lượng cách mạng thế 


giới nhất định cảnh giác, ra sức tăng - 


cường lực lượng của mình và cùng 
nhau phối hợp dấu tranh đề ngăn 
chặn và loại trư nó. Nhưng cũng 
không đánh giá nó quá cao và có thề 
khẳng định trước rằng: chủ nghĩa 
bành trướng đại dân tộc và bá quyền 
nước lớn của tập đoàn phản động 
Bắc-kinh nhất định sẽ thất bại. 


Trong lịch sử loài người. đã từng 
xuất hiện những mưu đồ bá chủ thế 
giới và những mưu đồ đó đã thất bại 
thảm hại, Không một thế lực phản 
động nào có thê thực hiện được giấc 
mộng bá chủ hoàn cầu. 

Chủ nghĩa phát xít Hít-le với một 
nẻn công nghiệp khá mạnh, và với chủ 
nghĩa “dân tộc thượng đẳng» Đức 


đã mưu đồ làm bá chú thế giới nhưng 


nó đã bị chôn vùi. 


Sau chiến tranh thế giới thứ hai, 
đế quốc Mỹ xuất hiện như một cường 
quốc đế quốc không lò. Với một tiềm 
lực kinh tế; quân sự to lớn, khoa học 
kỹ thuật phát triển, với lối sống, mức 
sống, với nền tự do tư sản kiều Mỹ 
có lúc được trình bày mnìiột cách hết 
sức hầp dẫn, tưởng chừng như có thề 
thu hút được mọi người, để quốc Mỹ 
đã mưu đồ làm bá chủ thế giới với 
một chiến lược toàn cầu phản cách 
mạng, nhưng đã di từ thất bại này 
đến thất bại khác, đang trên đà suy 
yếu toàn diện và khủng hoàng triền 
miền. không phương cứu chữa. 


Chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc 
và bá quyền nước lớn cúa tập đoàn 
phản động Bác-kinh ngày nay ở vào 
một thể yếu hơn nhiều. Tuy Trung- 
quốc eó số đân động, nhưng lại không 
có sức mạnh vật chất. Tư tưởng chính 
trị, đạo lý Không Mạnh, văn hóa phong 
kiến Trung-quốc khòng hấp dẫn được 
ai. Cái mô hình chủ nghĩa xã hội quái 
gở mà bọn phần động Bắc-kinh dựng 
lên trẻn đất nước Trung-quốc và ở 
Cam-pu-chia dưới thời Pòn PốỐt đã 
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làm cho loài người tiến bộ rùng mình 
ghê tởm và căm ghét. 

“Chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc 
và bá quyền nước lớn của tập đoàn 
phản động Bắc-kinh ra đời trong điều . 
kiện chủ nghĩa tư bản thế giới đang 
ngày càng tan rã, chủ nghĩa xã hội 
ngày càng lớn mạnh mọi mặt và trở 
thành nhân (tố quyết định sự phát 
triền của xã hội loài người, ba 
dòng thác cách mạng của thời đại 
tạo thành một sức mạnh tông hợp 
đang đâng lên cuồn cuộn và ở thế 
liên tục tiến công, đi từ thắng lợi 
này đến thắng lợi khác. Cho nên mọi 
mưu đồ của nó chỈlà ảo tưởng điên 
rồ. 

Mâu thuẫn giữa mưu đồ chủ quan 
của chủ nghĩa bành trướng đại dân lộc 
0Uuà bá quuền nước lớn của tập đoàn 
cầm quuền phản động Bắằc-kinh uới 
quu luậi khách quan của lịch sử nhấi 


_ định dẫn đến sự phá sản lất uếều của 


bản thân chủ nghĩa bảnh trướng đại 
đân tộc và bá quyền nước lớn đó. 
Những nhân tố phá sản của nó cũng 
tồn tại ngay trong bản thân những 
phương sách mà bọn phản động Bắc- 
kinh dùng đề thực hiện mưu đồ của 
chúng. 

Bọn phản động trong giới cầm 
quyền Bắe-kinh đã đề ra một kế hoạch 
c bốn hiện đại hóa? với tham vọng 
đến cuối thế kỷ này Trung-quốc trở 
thành một cường quốc siêu đẳng. 
Chúng dựa vào tài nguyên của đất 
nước và thị trường (o lớn của gần 
một tỷ dân với công nhân rẻ mạt đề 
lôi kéo thế giới tư bản chủ nghĩa vào 
eon đường đầu tư, buôn bán. Chúng 
liên minh với chủ nghĩa đế quốc, tình 
nguyện làm tên lính xung kích đánh 
phá cách mạng đề được bọn đế quốc 
viện trợ tài chính, ký thuật. Chính 
những phương sách này sẽ dẫn đất 
nước Trung-quốc vào con đường đồ 
vỡ, đem lại cho nhân dân Trung-quốc 
những hậu quả không thê lường trước 
được và do đó sẽ làm tan vỡ mưu đồ 
của tập đoàn phản động Bắc-kinh. 


Chủ nghĩa đế quốc quyết không dễ 
đàng đốc sức giúp Trung-quốc *hiện 
đại hóa ?, Chơi “eon bài » Trung-quốc, 
chủ nghĩa đế quốc quốc tế đứng đầu 
là đế quốc Mỹ chỉ sử dụng 'Trung-quốc 
như một lực lượng xung kích chống 
Liên-xô, chống Việt-nam, chống Cu- 
ba, chống các nước xã hội chủ nghĩa 
khác, chống các lực lượng cách mạng 
của thời đại, và đề phá hoại chính 
ngay sự nghiệp cách mạng của nhân 
dân Trung-quốc ; chủ nghĩa đế quốc 
quyết không sẵn sàng * đáp ứng » mọi 
yêu cầu của Bắc-kinh nhằm làm cho 
Trung-quốc sớm trở thành một cường 
quốc có sức mạnh thực hiện giấc 
mộng bá chủ thế giới. 

Một nước với số dàn chiếm một 
phần tư nhân loại tuy trải qua 30 năm 
xây dựng hòa bình nhưng chỉ sản 
xuất được 3# tông sản phầm của thế 
giới, cơ sở vật chất kỹ thuật còn quá 
lạc hậu, kinh tế trì trệ, đời sống nhân 
dân rất khó khăn, số nợ nước ngoài 
càng chồng chất, khó có khả năng 
thanh toán nhanh. tình hình chính 
trị không lúc nào ồn định, nội bộ cấu 
xé lẫn nhau, một nước như vậy không 
phải dễ gì tiến nhanh trên con đường 
hiện đại hóa. 

Lao vào con đường câu kết với chủ 
nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế quốc 
Mỹ, và các thế lực phản động quốc 
tế, tập đoàn cầm quyền phản động 
Bắc-kinh đã lộ nguyên hình là một thế 
lực phẩn động quốc tế độc ác.nhất, 
tệ hại nhất đang mất hết sự ủng hộ 
của nhân dân thế giới mà trước đây 
nó giành được, mất dần cả sự ủng hộ 
của những người nhất thời bị nó lừa 
bịp, mê hoặc, và ngày càng bị cô lập 
cao độ trên thế giới. 

Nhân dâu Trung-quốc tuy mấy chục 
năm qua bị đầu độc và kim kẹp ghê 
gớm nhưng vốn có truyền thống cách 
mạng. đã từng tiếp thu chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, trước sự phần bội của 
bọn cầm quyền phản động Bắc-kinh, 
nhất định không thề ngồi yên đề cho 
chúng phá sạch những thành quả cách 


mạng đã giành được, đề cho chúng 
sử dụng tài nguyên, bòn rút tiền của. 
sức lực của mình vào những mục đích 
đen tối của chúng. Thực tế trước mắt 
của xã hội Trung-quốc: nghèo đói. 
thất nghiệp đông đảo, đàn áp bắt bớ, 
khôi phục tư sản, địa chủ, du nhập 
lối sống tư bản, xâm lược Việt- 
nam; v.v. đang ngày càng thức tỉnh 
nhân dân Trung-quốc. 

Phương châm của bọn phản động 
Bắc-kinh là «mèo đen hay mèo trắng 
đều tốt cả, miễn là bắt được chuột » thì 
đối với chúng, chủ nghĩa xã hội hay 
chủ nghĩa tư bản khòng thành vấn đề, 
miễn sao thực hiện được “bốn hiện 
đại hóa » đề làm cho Trung-quốc trở 
thành siêu cường số một làm bá chủ 
thế giới là được. Đối với chúng, hiện 
đại hóa không phải nhằm xây dựng 
chủ nghĩa xã hội mà nhằm tạo cơ sở 
vật chất cho mưu đồ chuẩn bị chiến 
tranh xâm lược. Chúng đã tung ra một 
lượng vàng khá lớn đề mua phương 
tiện chiến tranh và hằng năm chỉ 40% 
ngân sách cho quốc phòng. Chúng 
đang dành nhiều cố gắng đề sản xuất 
vũ khí hạt nhân. : 

Nói “bốn hiện đại hóa » nhưng chủ 
yếu là hiện đại hóa quốc phòng. Chúng 
sẽ gặp phải màu thuẫn giữa hiện đại 
hóa quốc phòng và các hiện dại hóa 
khác vì phải đồn vào quốc phòng một 
số vốn và vật tư quan trọng. Đỏ là 
chưa nói đến hằng ngày còn phải 
tung tiền của và phương tiện ra đề 
ủng hộ các bọn phản động, hà hơi tiếp 
sức cho bọn tay sai được mệnh danh 
là Ccộng sản » đề phá hoại phong trào 
cách mạng các nước ở Á, Phi, Mỹ la 
tỉnh vì việc làm này cũng là một 
phương thức đề thực hiện mộng bá 
chủ thế giới của chúng. 

Trong “bốn hiện đại hóa có hiện 
đại hóa khoa học kỹ thuật. Hàng bao 
nhiêu năm qua tập đoàn phản động 
trong giới cầm quyền Bắc-kinh nhân 
đanh «văn hóa» làm «cuộc đại cách 
mạng văn hóa vô sản *, đóng cửa tất 
cả các trưởng làm cho biết bao lứa 
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tuôi lớn lên thất học, thủ tiêu các 
còng trình nghiên cứu, đấu tố trí 
thức, v.v. Đến nay đề thực hiện 
« bốn hiện đại hóa * chúng lại mở cửa 
trường đại học, tồ chức thi cử, mở 
cửa lại các eơ quan nghiên cứu khoa 
học, “giải oan», «phục hồi” những 
người trong giới trí thức, tới tấp 


phái học sinh ra nước ngoài, nhưng: 


làm sao chúng có thê tranh thủ được 
thời gian đề bù đắp được những hao 
phí và khắc phục những hậu quả 
nghiêm trọng do cuộc cách mạng? 
này gây ra nhằm thưc hiện mưu đồ 
đen tối của chúng. 


Một nên kinh tế lạc hậu, mất cân 
đối nghiêm trọng. không thê có ngay 
những cuộc đại nhảy vọt ». Quy 
luật kinh tế khách quan luôn luôn 
bướng bình, không chiều theo ý muốn 
chủ quan, tủy tiện và phản động của 
bọn phản bội Bắc-kinh. 


Cho nên chúng ta không lấy làm 
lạ khi kế hoạch «bốn hiện đại hóa » 
của chúng vừa vạch xong đã phải 
điều chỉnh, hợp đồng của chúng vừa 
ký chưa ráo mực đã phải hủy bó. 
Tham vọng của chúng trở thành một 
cường quốc siêu đẳng vào cuối thế 
kỹ này cũng chỉ là ảo vọng. Gần đây, 
nhiều người ở ngay Trung-quốc đã 
công khai nói lên điều này trên báo 
chí 


Tập đoàn phản động trong giới 
cầ:n quyền Bác-kinh đã lấy Việt-nam 
;à các nước khác ở Đông-đương làm 
đối tượng xâm lược trước tiên vì sự 
sống còn của chủ nghĩa bành trướng 
đại đân tộc và bá quyền nước lớn của 
nó gắn với mưu đồ thôn tính ba nước 
Đông-dương đề mở đường chỉnh phục 
Đông Nam châu Á, tiến lên thực hiện 
giấc mộng bá chủ hoàn cầu. 


Nhân đân ba nước Việt-nam, Lào, 
Cam-pu-chia vốn có truyền thống 
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đoàn kết chiến đấu chống kể thù” 
chung, dã từng dánh bại thực dân 
Pháp và đế quốc Mỹ, nhất định sẽ đè 
bẹp được ý đồ xâm lược và thôn tính 
của tập đoàn cầm quyền phần động 
Bắc-kinh. 


Cuộc chiến đấu của nhân dân Việt- 
nam và nhân dân các nước khác ở 
Đông-dương sẽ góp phần xứng đảng 
vào việc đánh bại chủ nghĩa bành 
trướng đại dân lộc và bá quyền nước 
lớn của tập đoàn phần động Bắc-kinh, 
làm cho nó phá sản ngay từ đầu. 


BƯỚ( BƯỜNG XÂY DỰNV... 


(Tiếp theo trang 74) 


Ba-lan đã đề ra một cương lĩnh rộng 
lớn về xã hội và kinh tế nhằm đưa 
nước Ba-lan tiến bước mạnh mẽ trong 
giai đoạn xây dựng xã hội xã hội chủ 
nghĩa phát triền. 

Xã hội xã hội chủ nghĩa phát triển— 
như nơh; quyết Đại hội thứ VII của 
Đảng công nhân thống nhất Ba-lan 
(tháng 12-1975) ghi rõ — là một xã hội 
của những quan hệ hoàn toàn xã hội 
chủ nghĩa... Đó là một xã hội có năng 
suất lao động cao, trình độ tồ chức và 
kỷ luật tự giác cao, phát triền đầy 
đủ khả năng sáng tạo của mỗi con 
người, môi đơn vị. Đó là một xã hội 
tuân thủ mọi nguyên lắc công bằng 
xã hội và lối sống xã hội chủ nghĩa. 
thề hiện trước hết trong lao động, 
trong sinh hoạt xã hội, mở rộng hoạt 
động văn hóa và nghỉ ngơi, chú ý bảo 
vệ và làm phong phú thêm giá trị 
môi trường sống của con người. Đó 
là một xã hội văn mình và trong sạch, 
có cuộc sống tỉnh thần lành mạnh. 
làm việc có mục đích và có lý tưởng, 


- 


TẬP B0ÀN PHẢN BẬNG BẮC-KINH SỬ PỤNG NGƯỪI H0A NHÍ MỘT 
(ÔNG (Ụ BÉ THỰC HIÊN CHỦ NGHĨA BẰNH TRƯỚN BẠI DÂN TỘt 


TU bao đời nay, Hoa kiều ở Đông 

Nam chàu Á nói chung và ở 
Việt-nam nói riêng đều coi nơi họ sinh 
sống lâu năm là quê hương thử hai 
của họ — nơi đã cưu mang họ thoát 
khỏi cảnh nghèo khô và nạn khủng 
bố của các triều đại phong kiến 
Trung-hoa. 

Trong quá trình sinh sống lâu đời 
và gắn bó với nhân dân bản địa, 
Hoa kiều đã trở thành một bộ phận 
dàn cư của các nước ở Đông Nam châu 
Á. Song, với mưu đồ bành trướng, 
bá quyền nước lớn, tập đoàn phản 
động Bắc-kinh coi vấn đề Hoa kiều là 
một trong những vấn đề có ý nghĩa 
chiến lược trong chính sách của Cộng 
hòa nhân dân Trung-hoa đối với các 
nước Đông Nam châu Á. Họ tìm mọi 
cách đầu độc Hoa kiều bằng tư tưởng 
sô-vanh đại đân tộc. 

Chính vì vậy, chính phủ nhiều 
nước Đông Nam châu Á (nơi có hơn 
20 triệu người Hoa sinh sốhg) đã ngày 
càng chú ý tới việc Bắc-kinh thông 
qua Hoa kiều đề xâm phạm chủ quyền 
của nước họ. 


* 


Một thực tế khiến cho nhiều người 
lo ngại là 80% Hoa kiều trên thế giới 


"HOÀNG-KIM 


sống tập trung ở vùng Đông Nam 
châu Á. Tính đến năm 1969, số lượng 
đó được phân bố như sau: 


In-đô-nê-xi-a 3900 000 
Ma-lai-xi-a 3400 000 
Thái-lan 3000 000 
Xanh-ga-po 2000 000 
Việt-nam 1100 000 
Phi-líp-pin 500 000 
Cam-pu-chia 440 000 
Miến-điện 40u 000 
Lào 50 000 


Số người Trung-hoa đông đìo này 
đã nhập cư vào các nước Đông Nam 
châu Á trong từng thời gian khác 
nhau kéo đài từ thế ký lIÏ trước Công 
nguyên (những người Hán đầu tiên 
đã tràn xuống Đông Nam châu Á) đến 
thế kỷ XIX. Phần lớn, họ là những 
người nghèo khô vùng Quảng-đông. 
Phủe-kiến vì không chịu nội ách áp 
bức bóc lột của các triều đại phong 
kiến Trung-quốc nên kéo nhau đến trú 
ngụ ở vùng Đông Nam châu Â đề Im 
kế sinh nhai. 


Đặc biệt từ thế kỷ XYVI, khi sự trao 
đồi hàng hóa giữa Trung-quốc — Đông 
Nam Á — Tây Âu ngày càng mở rộng 
thì vai trò của Hoa kiều ở vùng này 


ngày càng quan trọng. loạt động 
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thương nghiệp của Hoa kiều đã gây 
nên sự phá vỡ kinh tế truyền thống 
ở một số nước Đông Nam châu Á và 
đầy mạnh sự phát triền kinh tế tiền 
tệ. Song cũng chính những Hoa kiều 
này khi đóng vai trò đại lý thương 
mại, chủ đồn điền, chủ thầu, kẻ mộ 
phu cho tư bản phương Tày thì lại 
duy trì các phương thức làm ăn lạc 
hậu. Giai cấp tư sẵn Hoa kiều hình 
thành vào thời gian này — khi 
chủ nghĩa tư bản phương Tây đã 
trở thành chủ nghĩa đế quốc và 
biến các nước Đông Nam châu Á 
thành thuộc địa của nó. Bọn thực dân 
phương Tây đã dành cho tư sản Hoa 
kiều quyền thu thuế xuất nhập khầu, 
thuế sản xuất, khai thác đầu mỏ, mở 
ngân hàng. Bọn tư sản mại bản Hoa 
kiêu ra sức phục vụ bọn thực dân 
phương Tây đề kiếm lợi. Chúng đựa 
vào thế lực bọn này, chung sức với 
bọn này đề bóc lột nhân dân các 
nước Đông Nam châu Á. Từ sau chiến 
tranh thể giới thứ hai, giai cấp tư 
sản Hoa kiều ngày càng có điều kiện 
phát triên mạnh. Lực lượng đế quốc 
suy yếu và đang phải rút dần ra khỏi 
khu vực này, tư sẵn Hoa kiêu không 
bị đối xử như tư sản người nước 
ngoài. Do đó, vị trí kinh tế của tư 
sản Hoa kiều ngày càng được nâng 
eao. Các thể lực để quốc đều phải dựa 
vào tư sản Hoa kiều đề biến Đông 
Nam châu Á thành thuộc địa hoặc 
phạm vi ảnh hướng của chúng. 


Giữa những năm 50, vốn đầu Lư của 
tư sản Hoa kiều trong nền kinh tế các 
nước Đông Nam châu Á là 3 tỷ đô-la, 
đến giữa những năm 60, con số đó đã 
tăng lên ö tỷ và hiện nay là 16.3 tỶ 
(trong các nước khối ASEAN). 

Giai cấp tư sản Hoa kiều nắm hầu 
. hết các thị trường trong khu vực 
Dông Nam châu Á. Hãng thương 
mại lớn nhất của tư sản Hoa kiều là 
Kiêng Gi-san (Kian Gwam), do Lây- 
Tiêng-Ham (Oeci Tiong Ham) thành 
lập tử năm 1863. có 20 chỉ nhánh ở 
khắp năm châu. Hãng này độc quyền 


8l 


vẻ đường và cao su. Ở Thái-lan, bọn 
tư sản Hoa kiều nắm toàn bộ thị 
trường trên lưu vực sông Mê-nam, chi 
phối 80% các ngành công thương 
nghiệp. Đến đầu những năm 70; Hoa 
kiêu đã chỉ phối 16 trong 20 ngân 
hàng ở dây. Ngân hàng Băng-cốc, ngân 
hàng lớn nhất Đông Nam Á, cũng do 
một tư sản Hoa kiều là Xô-phôn — 
Phô-nhi-trây nắm. Hoa kiều còn chỉ 
phối các luồng thương mại trong nội 
địa, đặc biệt là việc buôn bán ngũ 
cốc ở miền nam Thái-lan. Ở Phi-líp- 
pin, tư sản Hoa kiều nắm từ 4 đến 5 

ngân hàng lớn. Mặc dù Hoa kiều ở đây 
chỉ chiếm 1,5% số đân nhưng họ nắm 
trong tay 23% giá trị tông sản lượng 
Phi-líp-pin. Từ năm 1974 đến năm 1977, 
vốn của tư sản Hoa kiều đầu tư vào 
nền kinh tế Phi-lip-pin là 167 triệu pê- 
sô, đứng hàng thứ hai sau Mỹ. Ơlin- 
đô-nê-xi-a, Hoa kiều chiếm 3Ã. số dân 
nhưng dã khống chế 705 nền kinh tế, 
60% thương mại và 90% tài chính. Ở 
Ma-lai-xi-a, Hoa kiều nắm 70% công 
nghiệp chế biến, 22% ngành xây dựng. 
Họ tập trung trong tay 22,5% cô phần 
của các hãng kinh doanh. Ơ Xanh-ga- 
po, Hoa kiều chiếm 76% số dân, lũng 
đoạn chính quyền và chi phối nền. 
thương mại của nước này. Có 10 ngân 
hàng của tư sản Hoa kiều hoạt động 
ở Xanh-ga-po và liên minh với những 
ngân hàng lớn nhất của các nước để 
quốc và tập đoàn tư bản tài chính 
thế giới. Ở Cam-pu-chia, Hoa kiều 
chú ý đầu tư vào kinh tế. Trong những 
năm 60, vốn của tư sản Hoa kiều đầu 
tư vào Cam-pu-chia nhiều hơn so với 
sở vốn lIloa kiều đầu tư vào các nước 
khác ở Dòng-dương. Đến những năm 
70. số vốn đầu tư đó tăng lên từ 200 
đến 400 triệu đô-la. 98% các cơ sở 
công nghiệp ở Cam-pu-ehia đều nằm 
trong tay tư sản Hoa kiều. Ở miền 
Nam Việt-nam, trong vòng l5 năm 
(từ 1960 đến 175), tư sản Hoa kiều đã 
lớn lên nhanh chóng và chiếm vị trí 


quan trọng trong nền kinh tế Nam 


Việt-nam. Có khoảng 80 Hoa kiều là 


lá 


tỷ phủ, tạo thành những nhóm tài 
phiệt câu kết chặt chẽ với Mỹ — ngụy 
Sải-gòn, và mặc sức thao túng thị 
trường trong nước. 


Từ sau năm 1950, sau khi cách 
mạng Trung-quốc thắng lợi, vị trí 
chính trị của Hoa kiều nói chung và 
giai cấp tư sản Hoa kiều nói riêng 
tại các nước Đông Nam châu Á được 
nâng cao. Họ yêu cầu chính phủ 
Trung-quốc bảo vệ, do đó các lãnh sự 
quán Trung-quốc ở các nước Đông 
Nam châu Á được thành lập. Nhân 
cơ hội này bọn Hoa kiều tay sai của 
tập đoàn phản động Báắc-kinh đã dùng 
mọi thủ đoạn đề mua chuộc các quan 
chức chính phủ ở một số nước, chiếm 
lấy những vị trí chính trị quan trọng 
nhằm làm cho những người cầm 
quyền bản xứ lệ thuộc họ. 


Tập đoàn phản động Bắc-kinh thực 
hiện chính sách hai mặt : sử dụng cả 
bọn tư sản lẫn những người lao động 
trong Hoa kiêu ở các nước Đông Nam 
châu Á, đề phục vụ ý đồ bành trướng 
của họ. 


Năm 1919, chính phủ Trung-quốc 
đã lập ra «Trung ương kiều ủy *đề 
chuyên lo việc tô chức, khống chế và 
sử dụng Hoa kiều ở nước ngoài. Các 
sử quản của Trung-quốc tại các nước 
Đông Nam châu Á được giao ba 
nhiệm vụ: 


1 — Báo cáo tình hình các đẳng và 
chính phủ ở từng nước. 


2 — Mua chuộc, dụ đỗ thúc ép 
chuyên gia và các nhà khoa học là 
Hoa kiều ủng hộ Trung-quốc hoặc 
lấy cắp tài liệu mật của các nước 
Đông Nam châu Á đưa về Trung- 
quốc. 

 — Thu thập tài chính, đò-la đưa 
về Trunø-quốc. 


Nhằm những mục tiêu đó, chính phủ 
Trung-quốc đã cö tình không giải 
quyết rõ ràng vấn dẻ quốc tịch của 
Hoa kiều. Tập doàn phản động cầm 
quyền Bắc-kinh đã tuyên bố rằng Hoa 


kiều gắn liền với -chính sách đối ngoại 
của chúng. 

Sau cuộc bạo loạn của loa kiều ở 
Ma-lai-xi-a (1952), quan hệ giữa Bắc- 
kinh và các chính phủ ở chàu Á trở 
nên căng thắng. Đề cứu vãn tình thế 
đó, năm 1955 Bắc-kinh dã ký với In- 
đô-nẻ-xi-ä một hiệp định về vấn đề 
quốc tịch của người Hoa. Nội dung 
chủ yếu là khuyến khích Hoa kiều 
nhập quốc tịch In-đô-nê-xi-a và chính 
phủ Trung-quốc không bảo vệ cho 
những người Hoa đó. Cũng năm đó, 
Bắc-kinh lại ký với chính phủ Việt- 
nam một hiệp định tương tự 
nhưng có những điều khoản đi xa 
hơn như việc khuyên khích những 
kiều đân Việt-nam và Trung-quốc 
nhập quốc tịch nước họ đang cư trú. 
Tuy đã có những hiệp định như vày, 
nhà cầm quyên Bắc-kinh vẫn gọi 
những người có nguồn gốc Trung-hoa 
ở nước ngoài là Hoa kiêu. tức còng 
đân của nước Cộng hòa nhàn dân 
Trung-hoa sinh sống ở nước ngoài. 
Trên thực tế, nhà cầm quyền Bắc- 
kinh duy trì tỉnh trạng những người 
có nguồn gốc Trung-hoa ở nước ngoài 
có hai quốc tịch, vừa có quốc tịch 
Trung-quốc, vừa có quốc tịch nước 
SỞ tại. 

Việc duy trì sự tồn tại hai quốc 
tịch đối với Hoa kiều là một quỷ kế 
của tập đoàn phản động Bắc-kinh : 
vừa dùng quốc tịch nước sở tại đề 
lắy người Hoa gây sức ép với chính 
phủ các nước Đông Nam châu Á, vừa 
dùng quốc tịch Trung-quốc đề cưỡng 
ép người Hoa thi hành mệnh lệnh của 
họ. | 

Vào những năm 1960, cùng với bão 
Lắp “cách mạng văn hóa» ở Trung- 
quốc là những cuộc bạo loạn của 
Hoa kiều ở Ma-lai-xi-a, Miến-điện, 
In-đô-nê-xi-a, v.v. Hộ ngoại giao 
Trung-quốc kêu gọi Hoa kiều làm 
cách mạng». Chính phủ các nước 
trên thể giới đều lo láng trước sự 
sôi nồi cách mạng ® này và nhiều 
nước đã cắt đứt quan hệ ngoại giao 
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với Trung-quốc. Trước tình thế bị 
cô lập, đại hội 9 của Đảng cộng sản 
Trung-quốc đã vạch ra «mưu ma 
chước quỷ » mới nhằm cải thiện quan 
hệ ngoại giao với các nước Đông Nam 
châu Á, trong đó vấn đề người Hoa 
lại trở thành vấn đề có ý nghĩa chiến 
lược. Đề che giấu âm mưu tiếp tục sử 
dụng Hoa kiều như một công cụ thực 
hiện chủ nghĩa bành trướng đại dân 
tộc, một nhà lãnh đạo Bắc-kinh đã 
tuyên bố trong cuộc đi thăm chính 
thức Băng-gun rằng: Hoa kiều ở 
nước ngoài có quan hệ máu xương 
với lợi ích dân tộc mà họ chung 
sống, trở thành một bộ phận khăng 
khít của các đân tộc ấy và không phải 
là người Trung-quốc nữa. Bắc-kinh đã 
cử phái đoàn đi thăm các nước châu 
Á, châu Phi, châu Âu đề truyền bá tư 
tưởng «chung sống hòa bình » của họ. 
Nhưng cũng chính trong giai doạn này 
tập đoàn phản động Bắc-kinh lại tiễn 
hành những biện pháp móc nối với 
các lực lượng đế quốc; đặc biệt là để 
quốc Mỹ và kết quả dầu tiên của sự 
móc nối đó là chuyến đi thăm của 
Ních-xơn tại Bắác-kinh tháng 2-1922. 


Đề tranh thủ được sự đồng tình 
của chính phủ các nước Đông Nam 
châu Á, trong chính sách đối ngoại, 
Bắc-kinh đã dùng một * 'Trung-quốc 
vô hình" đề gây sức ép với chính 
phủ các nước đó. Nhiều người cho 
rằng, Bắc-kinh có một mạng lưới 
giản điệp đông nhất thế giới. Tuy 
nhập quốc tịch các nước Đông Nam 
châu Á những người có nguồn gốc 
Trunghoa ở nước ngoài vẫn sống 
theo từng bang, hội riêng biệt. Bắc- 
kinh thông qua những tô chức này 
đề thống trị những người có nguồn 
gốc Trung-hoa ở nước ngoài. Hội Tơ- 
ri-át là một trong những hội kín 
quan trọng của những người có nguồn 
gốc Trung-hoa ở Đông Nam châu Á. 
Những tô chức đó, giống như những 
chính phủ tự trị, áp đặt sự khủng bố 
đối với quần chúng lao động Hoa 
kiều và những người châu Á. Những 
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kể bị hội kín nghỉ là phân bội hội 
đều bị xử trước tòa án của hội kín, 
bị tra tấn và hành hinh. 


Sau đại hội 9, chính phủ Trung- quốc 
quyết định giải tán Trung ương kiều 
ủy, bồ sung cán bộ cho các sử quản 
và vẫn tiếp tục hoạt động bí mật, 

Sau đại hội lần thứ 11 của Đẳng 
cộng sản Trung-quốc năm 1977, chính 
phủ Trung-quốc lại có những công 
bố mới về chính sách kiều vụ nhằm 
thiết lập một hệ thống chống Liên-xô 
bao gồm ba lực lượng: Trung-quốc, 
Đài-loan và IHioa kiều trên thế giới. 
Chính phủ Trung-quốc tìm mọi biện 
pháp khuyến khích công dân Trung- 
quốc ra nước ngoài. SỐ người qua 
Hương-cảng năm 1971 là 153500 và 
năm 1974 lên tới 74000 người. 


Do thê chế về quốc tịch không 
được xác định, cho nên một phần 
đáng kề những Hoa kiều hồi hương 
eó thẻ trở lại các nước Đông Nam châu 
Á. Thực chất đó là một cuộc « xâm lăng 
hòa bình *, và không ít Hoa kiều đã 
được đào tạo đề tiến hành những 
hoạt động chống chính phủ các nước 
Đông Nam châu Ắ. 

Thi hành chính sách mập mở về 
vấn đề quốc tịch của người Trung- 
hoa ở nước ngoài, tập đoàn phần động 
Bác-kinh còn nhằm tạo điều kiện đề 
duy trì và phát triền địa vị kinh tế 
của tư sản Hoa kiều ở các nước Đông 
Nam châu Á, tăng cường khai thác 
giai cấp này đề phục hồi nền kinh tế 
suy sụp của Trung-quốc nhất là từ 
sau năm 1958. Vua Thái-lan Ra-ma 6 
nhận xét rằng: *tội lớn nhất của tập 
thề Hoa kiều ở hải ngoại là đã bòn 
rút Đông Nam châu Á đến tận xương 
tủy và chuyền hết lợi nhuận của họ 
về Trung-quốc ” (1). Riêng năm 1958, 
số lượng ngoại tệ mà Hoa kiều chuyền 
về nước đã gấp rưỡi số dự trữ ngoại 


(1) G. A-léch-xan-đơ: Trưng-quốc số hình 
« Người Trung-hoa ở hải ngoại và chính trị ở 
Đông Nam Á °, bản tiếng Anh, Nhà xuất bản 
Niu Oóc, 1972, trang 45. : 


+ 


tệ của Trung- -quốc cùng năm. Chỉnh 
phủ Trung-quốc động viên tư sản 
Hoa kiều không những góp Liên vào 
cái gọi là công ty Hoa kiều hải 
ngoại góp phần xây dựng đất nước ? 
mà còn thông qua việc chuyền tiền 
về cho bà con họ Ởở trong nước đề 
tăng thu nhập. Hiện nay ngân phiếu 
của tư sản Hoa kiều chuyển tiền về 
Trung-quốc lên tới 200 triệu đô-la 
hằng năm. Tạp chí Mỹ “Thời đại 
cho biết “hằng năm người Trung- 
hoa ở nước ngoài gửi quà cho bà 
con họ hàng trong nước trị giá 1 tỷ 
đô-la » (2). 


Đó là chính sách nhằm tăng cường 
lợi tức trong nước mà giới cầm quyền 
Bắc-kinh đang theo đuôi. «Như vậy 
Bắc-kinh đã tham gia gián tiếp vào 
việc bóc lột nhân dân Đông Nam Á ®(). 
Đề thu hút được sự ủng hộ của giai 
cấp tư sản Hoa kiều, năm 1955, chính 
phủ Trung-quốc coi tư sản Hoa kiều 
là một bộ phận của giai cấp tư sản 
trong nước, đã công bố việc thay 
đồi thành phần cho phần lớn tư sản 
và địa chủ Hoa kiều. 

Với cương lĩnh hiện đại hóa còng 
nghiệp hiện nay, tư sản Hoa kiều 
được chính phủ Trung- quốc mời tham 
gia tất cả các lĩnh vực của nền kinh 
tế quốc dân. Chính phủ Trung- ~-quõc 
-_ đã dành cho họ cả những vị trí chính 
trị ở trong nước. Không phải ngu 
nhiên mà gần đây tập đoàn phản 
động Bắc-kinh đã phê chuẩn những 
biện pháp nhằm hợp pháp hóa hoạt 
động của các tô chức tư sẵn trong 
nước. 

Ngoài việc sử dụng tư sẵn Hoa kiều, 
tập đoàn phần động Bắc-kinh còn lợi 
dụng tỉnh thần gắn bó của quần chúng 
lao động người Hoa, đối với cộng đồng 
dân tộc nước họ cư trú, đưa Hoa kiều 
thâm nhập vào các tồ chức cách mạng 
ở các nước Đông Nam châu Á. Đảng 
cộng sản Ma-lai-xi-a gồm 3000 đẳng 
viên thì 87 là người Hoa. Đáng cộng 
sản Thái-lan có 5000 đảng viên thì 
phần lớn là Hoa kiều. 


Hầu hết các tô chức yêu nước Ở 
các nước Đông Nam chàu Á có đông 
đảo Hoa kiều làm tay sai cho tập đoàn 
phản động Bắc-kinh tham gia đều dẫn 
tới chia rẽ nội bộ. Đó là một sự thật 
đã và đang diễn ra ở một số nước 
Đông Nam châu Á. 

Tập đoàn phản động Bác-kinh thông 
qua những loa kiều đã thâm nhập 
vào các lồ chức cách mạng của các 
nước Đông Nam châu Á đề kích động 
chủ nghĩa dàn tộc tư sản, kìm hãm 
phong trào giải phóng dân tộc ở các 
nước này, biến các Lỗ chức này thành 
những công cụ của Bắc-kinh. 

Thi hành chính sách mập mờ về 
quốc tịch, sử dụng quần chúng lao 
động Hoa kiều dề chỉ phối các tô chức 
tiến bộ, sử dụng giai cấp tư sản Hoa 
kiều làm tình báo và gây áp lực với 
chính phủ các nước Đông Nam châu 
Á, tập đoàn phản động cầm quyền 
Bắc-kinh đã tự bóc trần chính sách 
hai mặt phản động của họ. Chính phủ 


các nước Đông Nam châu Á hẳn không 


quên những vụ bạo loạn của Hoa kiều 
ở Ma-lai-xi-a năm 1969. Ở In-đô-nê- 
xi-a, Thái-lan, những vụ bạo loạn như 
thế đã được Bắc-kinh « bật đèn xanh ?. 

Ngày 19-9-1977, trong cuộc họp mặt 
với những người hoạt động *lỗi lạc 
trong cộng đồng Trung-quốc hải ngoại, 
một nhà lãnh đạo của Bắc-kinh nói 
rằng từ nay trở đi những việc có liên - 
quan đến Hoa kiều sẽ nằm trong 
chương trình nghị sự hằng ngày của 
chính phủ Trung-quốc: 

Ngày 29-1-1978, bọn cầm quyền phản 
động Bắc-kinh đã gặp bọn bồi bút 
của chúng ở Hương-cảng, Ma-cao và 
yêu cầu bọn này nhận chỉ thị tuyên 
truyền về chiến dịch người Hoa. 


* 


(2 TM. Ka-tô-va « Chính sách của Bác-kinh 
về việc sử dụng tư sản Trung-quốc, ở nước 
ngoài». Tợp chí ‹ Những oãn đề Viễn -đông ° 
Mat-xcơ-va, 979, trang Ï l2. 

(3) A. Lam-ban: « Trung- -quốc và Tag: 
bình-dương *, ảo øệ tồ quốc, số 1-1975 
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Dã tâm của nhà cầm quyền Trung- 
quốc sử dụng người Hoa làm công cụ 
đề thực hiện mưu đồ bành trướng bá 
quyền đã phơi bầy trong cái gọi là 
« văn đề người Hoa ở Việt-nam ». 


H. Sô-nô-xi, một nhà báo Mỹ nhận 
xét: «Tập đoàn phẩn động Bắc- 
kinh khó nghĩ ra được cái gì thích 
hợp hơn đề phá hoại những tình 
cảm kiên quyết ủng hộ Việt-nam tồn 
tại bao nhiêu năm nay trong nhân dân 
Trung-quốc. Muốn phá hình ảnh đẹp 
Việt-nam thì phải làm cho nhân dân 
Trung-quốc ủng hộ các chính sách 
chống Việt-nam một cách thậm tệ » (4). 


Còn đối với vấn đề người Hoa ở 
Việt-nam, «tử năm 1955, Trung ương 
Đáng Việt-nam và Trung ương Đảng 
Trung-quốc đã thỏa thuận là Hoa kiêu 
ớ Việt-nam do Đẳng lao động Việt- 
uam lãnh đạo và đần dần chuyền 
thành công dân Việt-nam ® (5). Chính 
phủ ta luôn luôn tôn trọng và thực 
hiện đúng sự thỏa thuận đó. Những 
người Hoa ở Việt-nam đã được hưởng 
- quyền lợi và làm nghĩa vụ như công 
dân Việt-nam. Bỗng dưng ngày nay 
tập đoàn lãnh đạo Bắc-kinh lại đưa 
ra cái gọi là quyền “bảo vệ những 
người Hoa? và dựng lên cái gọi là 
“nạn kiều» ở Việt-nam. Trong khi 
Bắc-kinh làm ngơ trước một thực tế 
hiển nhiên là 50 vạn Hoa kiều ở Cam- 
pu-chia bị bọn Pôn Pốt — lêng Xa-ry 


khủng bố dã man tàn bạo thì họ lại 


lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho những 
tên tư sẳn người Hoa ở miền Nam 
Việt-nam trong khi chúng ta tiến hành 
buộc vận động cải tạo công thương 
nghiệp tư bản tư đoanh ở miền Nam 
Việt-nam. 


Đề tập hợp lực lượng tư sản Hoa 
kiều và các thế lực phản động trong 
Hoa kiều, tập đoàn phản động Bắc- 
kinh kêu gọi Hoa kiều ở nước ngoài 
tập hợp vào “mặt trận yêu nước 
thống nhất». Thực chất là lập một 


§8 


mặt trận đầy tính kỳ thị dân tộc đề 
chống Việt-nam. 


Thất bại trong chiến dịch dùng 
người Hoa đề kích động hẳn thù dân 
tộc, gây rối loạn, đe đọa Việt- -nam, 
tập đoàn phần động Bắc-kinh đã phát 
động chiến tranh xâm lược Việt-nam 
trên quy mô lớn. 


Toàn thế giới đều biết rð rằng cuộc 
chiến tranh xâm lược Việt-nam được 
tiến hành sau chuyến đi Mỹ của Đặng- 
Tiều-Bình. Biều hiện cao nhất trong 
việc sử dụng người Hoa đề thực hiện 
âm mưu bá quyền của tập đoàn phản 
động Bắc-kinh là việc thành lập 
những sư đoàn người Hoa tham gia 
cuộc chiến tranh xâm lược Việt-nam 
gần đây. Khầu hiệu mà tập đoàn phản 
động Bắc-kinh đề ra cho quân đội của 
chúng là: “đánh toàn tuyến, chiến 
thuật biền người, người Hoa dẫn 
đường 3. 


Dựng nên cái gọi là «nạn kiêu » ở 
Việt-nam, gây ra chiến tranh xâm 
lược Việt-nam, tập đoàn phản động 
Bác-kinh đã lộ nguyên hình và phơi 
trần đã tâm bành trướng đại dân tộc 
của chúng. Mọi âm mưu thủ đoạn, 
mọi ý đồ đen tối hòng biến các nước 
Đông Nam châu Á thành *ehư hầu? 
của Trung-quốc đang bị thất bại thẳm 
hại. Nhân dân các nước Đông Nam 
châu Á và nhân dân tiến bộ toàn thế 
giới ngày càng thấy rõ bộ mặt bỉ ồði 
và mưu đồ bành trướng đại dân tộc 
của bọn phản động Trung-quốc. Bánh 
xe lịch sử vẫn chuyên lên phía trước, 
mưu đồ bá chủ thế giới của tập đoàn 
phản động Bắc-kinh nhất định sẽ bị 
đập tan. | 


(4) H. Sâ-nô-xi : 
29-3-1979. 

(52) * Tuyên bố của người phát ngôn Bộ ngoại 
giao Cộng hòa xã "hội chủ nghĩa Việt-nam về 
việc phía Trung-quốc xuyên tạc chính sách cửa 
Chính phủ Việt-nam đối với người Hoa ở Việt- 
nam *, báo hán dán, ngày 29-5-1978. 


Báo Guardran (Mỹ) ngày 
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Tìm đọc: 


HỒ - CHÍ - MINH 


— Chế độ xã hội chủ nghĩa là chế độ do nhân đân 
lao động làm chủ 


LÊ - DUẦN 
—~ Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt-nam 
(Tác phầm chọn lọc — Tập 1] uà tập 11) 
— Về xây dựng Đảng 
TRƯỜNG -CHINH 


— Cách mạng đân tộc dân chủ nhân đân Việt-nam 
(Tác phầm chọn lọc — Tập ï oà tập II) 


PHẠM - VĂN - ĐỒNG 
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VÕ-NGUYÊN-GIÁP 


— Cả nước một lòng. bảo vệ vững chắc Tô quốc 
Việt-nam xã hội chủ nghĩa 


* 


NHÀ XUẤT BẢN SỰ THẬT 


In tại Nhà in TẠP CHÍ CỘNG SẲN Chi số : 12651 Giá: 0đ40 


